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LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đề tài “ Nghiên cứu phát triển Du lịch theo hướng bền

vững tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình” là công trình nghiên cứu của bản

thân tôi và chưa từng được công bố ở bất kỳ công trình nào khác. Tôi đã đọc và hiểu

về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh

dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu

về sự trung thực trong học thuật. Các thông tin trích dẫn trong đề tài nghiên cứu

này là trung thực đã được tích dẫn và chỉ rõ nguồn gốc.

Huế, ngày 05  tháng 02 năm 2018

Học viên

Đặng Văn Hóa
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LỜI  CẢM ƠN

Để thực hiện và hoàn thành đề tài luận văn này tôi đã nhận được nhiều sự

hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện từ nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Phòng Đào tạo sau Đại Học - Trường

Đại học Kinh tế Huế cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo đã tận tình truyền đạt

những kiến thức quý báu, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Bùi Dũng Thể - người

hướng dẫn khoa học, đã tận tình dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn tôi

trong suốt quá trình xây dựng đề cương, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Du lịch, Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình,

Hiệp hội Du lịch Quảng Bình, Chi cục Thống kê Đồng Hới, đã tạo điều kiện giúp

đở tôi trong quá trình khảo sát, thu thập số liệu phục vụ cho quá trình nghiên

cứu và hoàn thiện luận văn này.

Tôi xin cảm ơn tập thể lớp cao học K17B3 quản lý kinh tế và các đồng

nghiệp, đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và

nghiên cứu.

Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng do hạn chế về thời gian và khả năng

nghiên cứu nên trong luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong

quý thầy giáo, cô giáo, các chuyên gia, những người quan tâm đến đề tài tiếp tục

có những ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn./.

Huế, ngày 05  tháng 02 năm 2018

Học viên

Đặng Văn Hóa

Đại học Kinh tế Huế
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Đại học Kinh tế Huế
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TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

Họ và tên học viên: ĐẶNG VĂN HÓA

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế;   Mã số: 8340410     Niên khóa: 2016 - 2018

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. BÙI DŨNG THỂ

Tên đề tài:NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH

Đối tượng nghiên cứu:Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến

phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Mục tiêu nghiên cứu:Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát

triển du lịch bền vững; Phân tích thực trạng và đánh giá sự bền vững của du lịch tại

thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua; Đề xuất các giải pháp

phát triển du lịch tại Đồng Hới theo hướng bền vững.

Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng cácphương pháp như: Phương

pháp thu thập số liệu,phương pháp tổng hợp và phân tíchgồm,phương pháp so

sánh,phương pháp biểu đồ, hình ảnh,thống kê du lịch, phương pháp dự báo.

Kết quả nghiên cứuvà kết luận:Quá trình phát triển du lịch của Đồng Hới

thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, lượng khách du lịch ngày

càng nhiều, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch được ưu tiên đầu tư;trình độ lao độngdu

lịch dần được nâng lên,góp phần giải quyết việc làm,văn hoá truyền thống được duy

trì;môi trường ổn định, đãgóp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của

Đồng Hới.

Tuy nhiên, pháttriển du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, trình độ

phát triển còn thấp,sản phẩm du lịch còn đơn điệu,chưa có các điểm vui chơi, giải

trí, tham quan...loại hình du lịch còn nghèo, hiệu quả sử dụng nguồn lực còn thấp,

hoạt động du lịch còn mang tính thời vụ, các chỉ tiêu du lịch chưa thực sự bền vững.
Huế, ngày 05 tháng 02 năm 2018

Người thực hiện

Đặng Văn Hóa

Đại học Kinh tế Huế
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1

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có tốc độ phát triển nhanh, chiếm vị trí

quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới

và cả ở Việt Nam.

Thành phố Đồng Hới là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng

Bình, nằm trong chuỗi các đô thị ven biển Miền Trung; là điểm "nhấn" vừa mang tính

"động lực" vừa mang tính "trung tâm" để phát triển du lịch của Tỉnh. Đây là một địa

bàn giàu tiềm năng du lịch biển; năm 2015 bãi biển Nhật lệ Đồng Hới được tổ chức

kỷ lục Việt Nam đánh giá là một trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam; song du lịch

Đồng Hới vẫn còn nhiều vấn đề bất cập; đó là cơ sở vật chất phục vụ du lịch còn yếu,

sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu, văn hóa du lịch chậm đổi mới, chất lượng

phục vụ khách du lịch chưa cao, môi trường du lịch có xu hướng bị ảnh hưởng bởi

chất thải từ khu công nghiệp Vũng Áng tỉnh Hà Tỉnh, cảng Hòn Latỉnh Quảng

Bình…công tác phục hồi, bảo vệ các tài nguyên du lịch chưa tương xứng, ảnh hưởng

đến sự phát triển du lịch bền vững tại Đồng Hới;

Vì vậy, nghiên cứu phát triển du lịch, nhất là phát triển du lịch theo hướng bền

vững tại Đồng Hới là rất cần thiết và cấp bách; làm sao để vừa phát triển du lịch, vừa

bảo tồn, gìn giữ phát triển những giá trị của tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường

sinh thái, đảm bảo công bằng xã hội;

Đó là lý do tác giả chọn đề tài: "Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng

bền vững tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình" làm luận văn tốt nghiệp của

mình; nhằm nghiên cứu các kiến thức về phát triển bền vững áp dụng cho ngành du

lịch tại thành phố Đồng Hới.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiển nhằm áp dụng vào Đồng Hới với mục

tiêu phát triển du lịch có tốc độ ổn định, bảo vệ các tài nguyên du lịch và môi trường,

tăng cường bảo tồn và chia sẽ lợi ích với cộng đồng, đảm bảo sự phát triển kinh tế

một cách bền vững; kết hợp hài hòa giữa hiện tại và tương lai trên hai góc độ sản xuất

và tiêu dung du lịch nhằm đạt được ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường.
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2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển du lịch bền vững;

- Phân tích thực trạng và đánh giá sự bền vững của du lịch tại thành phố

Đồng Hới tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua;

- Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tại Đồng Hới theo hướng bền vững.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát

triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến phát

triển du lịch theo hướng bền vững.

- Về không gian: Các nội dung trên được tập trung nghiên cứu tại thành phố

Đồng Hới, và các điểm du lịch trong tỉnh Quảng Bình có liên quan.

- Về thời gian: Đánh giá thực trạng từ năm 2010 đến 2017, các giải pháp

được đề xuất cho 5 năm tới.

4.Phương pháp nghiên cứu

4.1.Phương pháp thu thập số liệu: Để có lượng thông tin đầy đủ tác giả đã

tiến hành tìm kiếm và thu thập các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, sau

đó so sánh và chọn lọc, tập hợp thành những dữ liệu có tính hệ thống đáng tin cậy.

a) Số liệu thứ cấp:Được thu thập từ kết quả điều tra hoạt động du lịch hàng

năm và một số cuộc điều tra khác của ngành Thống kê từ Chi cục Thống kê Đồng

Hới; Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Bình, Niên giám Thống kê Đồng Hới các năm

từ 2010 - 2016 và số liệu năm 2017; các thông tin và số liệu chính thức của Sở Du

lịch Quảng Bình; từ các trang thông tin điện tử chuyên ngành, và các tài liệu sách

báo, tạp chí du lịch khác.

b) Số liệu sơ cấp:Điều tra khảo sát 4 đối tượng với tổng số 415 người cụ thể:

Đối với du khách phỏng vấn 200 khách nội địa để thăm do sự hài lòng của du

khách; đối với người dân phỏng vấn 100 người để thăm do về sinh kế liên quan và

không liên quan đến du lịch;đối với doanh nghiệp hoạt động du lịch điều tra 100 chủ
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doanh nghiệp điển hình trên địa bàn thành phố Đồng Hới thăm dò ý kiến về xu

hướng phát triển của ngành du lịch và 15 chuyên gia là cán bộ quản lý ngành du lịch

thuộc các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Về phương pháp chọn mẫu khảo sát số liệu sơ cấp:

* Đối với khảo sát khách du lịch

Đơn vi điều tra là cơ sở lưu trú: Tháng 7/2017 Đồng Hới có 96 khách sạn.

+ Tính kích thước mẫu: Do tổng thể chung có quy mô nhỏ, để đảm bảo tính đại

diện nên áp dụng công thức tính cỡ mẫu sau:

Trong đó:n: Cỡ mẫu, N: Số lượng tổng thể, e: Sai số chọn mẫu

Với xác suất tin cậylà 98%, sai số chọn mẫu là 2%

+ Tính khoảng cách mẫu: = = = 4,8làm tròn5 như vậy    k = 5

+ Cách chọn: Căn cứ vào danh sách cơ sở lưu trú sắp xếp theo hạng từ 5 sao đến 0

sao, phân thành 6 hạng nhằm đảm bảo tính đại diện cho tất cả các đối tượng du

khách cần hỏi từ hạng sang cho đến hạng trung;chọn ngẫu nhiên một cơ sở ở hạng

5 sao chẳng hạn rơi vào cơ sở có số thứ tự 2; tiếp tục chọn cơ sở thứ hai ta lấy

(2+k), cơ sở thứ 3 lấy (2+2k) .v.v..đến cơ sở số cuối cùng là cơ sở (2+19k); như vậy

kết qua ta chọn được 20 cơ sở lưu trú như sau: Hạng 5 sao điều tra 1 cơ sở, 4 sao

điều tra 1 cơ sở, hạng 3 sao điều tra 2 cơ sở, hạng 2 sao điều tra 5 cơ sở, hạng 1 sao

điều tra 9 cơ sở, hạng o sao điều tra 2 cơ sở.

Đối tượng điều tra là khách du lịch:Với 20 đơn vị điều tra, mỗi đơn vị điều tra 10

khách du lịch:20 x 10 = 200 khách.

*Đối với khảo sát doanh nghiệp cách chọn mẫu cũng như trên: Đơn vị

điều tra là doanh nghiệp;đối tượng điều tra là giám đốc; cách tính cỡ mẫu và

khoảng cách mẫu như trên; sắp xếp danh sách doanh nghiệp theo quy mô doanh thu

từ cao đến thấp, sau đó chọn theo phương pháp chọn mẫu hệ thống như trên.

* Đối với khảo sát người dân và nhà quản lý; được thực hiện theo phương

pháp chuyên gia, chọn có chủ đích vì cỡ mẫu quá nhỏ; phương pháp chủ yếu dựa

N
n =
1 + N(e2)

96
=                         = 20

1 + 96 *0.022
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trên kinh nghiệm để chọn đối tượng điều tra đảm bảo tính đại diện và độ tinh cậy.

Đối với người dân phỏng vấn 100 người trong đó: 50 người lao động trong ngành

du lịch, và 50 người sống gần các điểm du lịch để thăm do về sinh kế liên quan và

không liên quan đến du lịch; 15 chuyên gia là cán bộ quản lý ngành du lịch thuộc

các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

4.2. Phương pháp phân tích số liệu:Luận văn sử dụngmột số phương pháp

sau để phân tích đánh giá, so sánh mốiliên hệ tính tương quan, giữa các yếu tố

và sự ảnh hưởng của các yếu tố đó đến sự phát triển của du lịch cụ thể:

4.2.1. Phương pháp phân tổ:Nhằm tổng hợp các số liệu thu thập được

theo những tiêu thức và chỉ tiêukhác nhau phù hợp với mục đích đề tài và yêu

cầu nghiên cứu.

4.2.2. Phương pháp so sánh:Nhằm định hướng cho tác giả thấy được mối

liên hệ tính tương quan, giữa các yếu tố và sự ảnh hưởng của các yếu tố đó, tới

hoạt động du lịch tại địa bàn nghiên cứu để có đánh giá chính xác.

4.2.3. Phương pháp biểu đồ, hình ảnh: Nhằm thể hiện một cách trực quan

sinh động các nội dung nghiên cứu, các số liệu cụ thể trên biểu đồ, hình ảnh cũng

như xác định được địa điểm của các đối tượng nghiên cứu.

4.2.4. Phương pháp toán và thống kê du lịch:Nhằm nghiên cứu về mặt

định lượng của các chỉ tiêu trong hoạt động du lịch; những thông tin, số liệu có liên

quan đến các hoạt động du lịch ở địa phương sẽ thu thập, thống kê làm cơ sở cho

việc xử lý, phân tích, đánh giá nhằm thực hiện những mục tiêu của đề tài.

4.2.5. Phương pháp dự báo: Dựa vào các nguyên nhân, xu hướng phát

triển, hệ quả và tính hệ thống trong việc nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch, từ đó

dựa vào phương pháp dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch trong tương lai.

5. Bố cục của đề tài:Đề tài gồm: phần mở đầu, nội dung nghiên cứu, kết

luận và kiến nghị. Nội dung của đề tài gồm 03 chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển du lịch theo hướng bền vững;

Chương 2: Thực trạng và sự bền vững trong phát triển du lịch tại Đồng Hới;

Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững tại

Đồng Hới.
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CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG.

1.1. Những vấn đề lý luận về phát triển và phát triển du lịch bền vững

1.1.1. Một số khái niệm

1.1.1.1. Phát triển:

Phát triển được định nghĩa khái quát trong từ điển Oxford là: “Sự gia tăng

dần của một sự vật theo hướng tiến bộ hơn, mạnh hơn…”.Theo quan điểm triết học,

phát triển là quá trình vận động theo chiều hướng đi lên từ ít đến nhiều, từ hẹp đến

rộng, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện;

trong khái niệm này, phát triển là một quá trình lâu dài, luôn thay đổi và xu hướng

thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện. Phát triển và tăng trưởng đều nói đến sự

chuyển biến của sự vật theo hướng đi lên, nhưng khác nhau về bản chất; tăng trưởng

được hiểu là sự gia tăng về lượng, còn phát triển bao gồm cả gia tăng về lượng và

về chất của sự vật; do đó, khái niệm phát triển rộng hơn có ý nghĩa lớn hơn.

Phát triển kinh tế được hiểu là một quá trình tăng tiến theo hướng hoàn thiện

về mọi mặt của nền kinh tế, bao gồm nhiều yếu tố cấu thành khác nhau, kinh tế,

chính trị, xã hội, văn hoá, môi trường, khoa học kỹ thuật...Phát triển kinh tế là một

quá trình thay đổi liên tục làm gia tăng chất lượng cuộc sống con người cả về vật

chất, văn hóa và tinh thần. Để phán ánh đúng thực chất và khách quan về phát triển,

ngoài các chỉ tiêu phản ánh về kinh tế như: Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu

kinh tế, cần phải bổ sung các chỉ tiêu phản ánh về tiến bộ và công bằng xã hội và

các chỉ tiêu phản ánh về môi trường; người ta còn bổ sung thêm các yếu tố phản ánh

về việc áp dụng khoa học vào gia tăng sản lượng kinh tế, những vấn đề dẫn đến

công nghiệp hóa, đô thị hóa và tăng trưởng bùng nổ dân số [1. 35].Như vậy khái

niệm: "Phát triển là một quá trình vận động đi lên. Trong khái niệm này, phát triển

phải là một quá trình lâu dài, luôn thay đổi và sự thay đổi đó theo hướng ngày càng

hoàn thiện. Do vậy, khái niệm phát triển kinh tế cũng được lý giải như một quá

trình thay đổi theo hướng hoàn thiện về mọi mặt của nền kinh tế như: kinh tế, xã

hội, môi trường và thể chế trong một thời gian nhấtđịnh" [1. 47]; mục tiêu của sự

phát triển là không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống tinh thần của con người.
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1.1.1.2. Phát triển bền vững

Tại hội thảo của Liên hiệp quốc về Con người và Môi trường (UNHE, 1972)

tổ chức tại Thụy Điển, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và môi trường

lần đầu tiên đã đề cập đến:" Nguồn tài nguyên thiên nhiên của trái đất, bao gồm

không khí, nước, đất, thực vật, động vật và đặc biệt các mẫu hệ sinh thái tự nhiên

phải được bảo vệ vì lợi ích của thế hệ hôm nay và tương lai, thông qua hoạch định

và quản lý thận trọng" [1,45].

Thuật ngữ phát triển bền vững (Sustainable Development) lần đầu tiên được

sử dụng trong bản "Chiến lược bảo tồn thế giới" (World Conservation Strategy) do

Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế (IUCN, 1980) đề

xuất; mục tiêu tổng thể của chiến lược là "đạt được sự phát triển bền vững bằng

cách bảo vệ các tài nguyên sinh vật" [12, 18]; thuật ngữ phát triển bền vững ở đây

được đề cập tới với một nội dung hẹp, nhấn mạnh tính bền vững của sự phát triển về

mặt sinh thái nhằm kêu gọi việc bảo tồn các tài nguyên sinh vật.

Trong báo cáo "Tương lai chung của chúng ta" (Our Common Future), Ủy

ban quốc tế về Môi trường và Phát triển (WCED, 1987) lần đầu tiên đã đưa ra một

định nghĩa tương đối đầy đủ về phát triển bền vững là "sự phát triển đáp ứng được

nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn thương khả năng của các thế hệ tương lai

trong việc thỏa mãn các nhu cầu của chính họ" [12,18]; Định nghĩa của WCED

được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

Báo cáo của WCED đã khẳng định mối liên quan chặt chẽ giữa sự phát triển

và môi trường; "Môi trường là nơi chúng ta sinh sống, phát triển là những gì chúng

ta làm để cố gắng cải thiện tất cả mọi thứ ở bên trong nơi chúng ta đang sống, và

do vậy, hai vế này không thể tách rời nhau" (Gro Harlem Brundtland - Chủ tịch

WCED) [12,18].Báo cáo này cũng đã nhấn mạnh 8 nội dung của phát triển bền

vững là: (1) Quan niệm lại khái niệm về tăng trưởng; (2) Thay đổi chất lượng của

sự tăng trưởng; (3) Đáp ứng các nhu cầu cốt yếu về việc làm, năng lượng, nước

sạch và vệ sinh; (4) Sự bền vững về dân số; (5) Bảo tồn và phát triển tài nguyên; (6)

Định hướng công nghệ và quản lý rủi ro; (7) Tích hợp công tác bảo vệ môi trường

và phát triển kinh tế (8) Định hướng quan hệ quốc tế trong phát triển kinh tế.
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Nội hàm về phát triển bền vững được tái khẳng định ở Hội nghị thượng đỉnh

thế giới RiodeJaneiro, Brazil (1992) và bổ sung hoàn chỉnh tại Hội nghị

Johannesburg, Nam Phi (2002): "Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự

kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển đó là: Phát triển

kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường" [12, 18].

Theo Stephen Viederman: "Bền vững không phải là một vấn đề kỹ thuật cần

giải quyết mà là một tầm nhìn vào tương lai, bảo đảm cho chúng ta có một lộ trình

và giúp tập trung chú ý vào một tập hợp có giá trị và những nguyên tắc mang tính lý

luận về đạo đức để hướng dẫn hành động của chúng ta" [12,19].

Tổng hợpnhữngquan điểmcóthể hiểurằng: "Phát triển bền vững là sự phát

triển trong đó kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa ba mặt của sự phát triển là

kinh tế, xã hội và môi trường nhằm thoả mãn được nhu cầu xã hội hiện tại nhưng

không tổn hại tới sự thoả mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai". Định hướng chiến

lược phát triển bền vững ở Việt nam,

Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam (2004) đã đưa ra: "Mục tiêu tổng quát

của phát triển bền vững là đạt được đầy đủ về vật chất, sự giàu có về tinh thần và

văn hóa, sự bình đẳng của các công dân và sự đồng thuận của xã hội, sự hài hòa

giữa con người và tự nhiên; phát triển phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa ba

mặt là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường" [4, 21].

Hình 1.1. Mô hình phát triển bền vững của ngân hàng thế giới

Phát triển
bền vững

Phân hệ
kinh tế

Phân hệ xã
hội

Phân hệ
môi

trường
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1.1.1.3. Các tiêu chí của phát triển bền vững

Cũng như tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững có thước đo riêng và rất đặc

trưng; tuy nhiên hệ thống thước đo này rất phức tạp và khó xác định vì chúng phải

đánh giá trên cả 3 phương diện kinh tế - xã hội - môi trường.

Thứ nhất, phát triển bền vững về kinh tế: Là phát triển nhanh và an toàn,

chất lượng; phát triển bền vững về kinh tế đòi hỏi sự phát triển của hệ thống kinh tế

trong đó cơ hội để tiếp xúc với những nguồn tài nguyên được tạo điều kiện thuận lợi

và quyền sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên đó cho các hoạt động kinh tế

được chia sẽ một cách bình đẳng;

Khía cạnh phát triển bền vững về kinh tế gồm một số nội dung cơ bản: Một

là, giảm dần mức tiêu phí năng lượng và các tài nguyên khác thông qua công nghệ

tiết kiệm và thay đổi lối sống; Hai là, thay đổi nhu cầu tiêu thụ không gây hại đến

đa dạng sinh học và môi trường; Ba là, bình đẳng trong tiếp cận các nguồn tài

nguyên, mức sống, dịch vụ y tế và giáo dục; Bốn là, xóa đói, giảm nghèo tuyệt đối;

Năm là, công nghệ sạch và sinh thái hóa công nghiệp (tái chế, tái sử dụng, giảm

thải, tái tạo năng lượng đã sử dụng)[12,22].

Nền kinh tế được coi là bền vững cần đạt được những yêu cầu sau: (1) Có

tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và GDP đầu người đạt mức cao. Nước

phát triển có thu nhập cao vẫn phải giữ nhịp độ tăng trưởng, nước càng nghèo có

thu nhập thấp càng phải tăng trưởng mức độ cao. Các nước đang phát triển trong

điều kiện hiện nay cần tăng trưởng GDP vào khoảng 5%/năm thì mới có thể xem là

phát triển bền vững về kinh tế. (2) Cơ cấu GDP cũng là tiêu chí đánh giá phát triển

bền vững về kinh tế; chỉ khi tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP cao hơn

nông nghiệp thì tăng trưởng mới có thể đạt được bền vững. (3) Tăng trưởng kinh tế

phải là tăng trưởng có hiệu quả cao, không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá.

Thứ hai, phát triển bền vững về xã hội: Được đánh giá bằng các tiêu chí,

như HDI, hệ số bình đẳng thu nhập, các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội,

hưởng thụ văn hóa. Ngoài ra, bền vững về xã hội là sự bảo đảm đời sống xã hội hài

hòa; có sự bình đẳng giữa các giai tầng trong xã hội, bình đẳng giới; mức độ chênh
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lệch giàunghèo không quá cao và có xu hướng gần lại; chênh lệch đời sống giữa các

vùng miền không lớn. Công bằng xã hội và phát triển con người, chỉ số phát triển

con người (HDI) là tiêu chí cao nhất về phát triển xã hội, bao gồm: thu nhập bình

quân đầu người; trình độ dân trí, giáo dục, sức khỏe, tuổi thọ, mức hưởng thụ về

văn hóa, văn minh. Phát triển bền vững về xã hội chú trọng vào sự công bằng và xã

hội luôn cần tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực phát triển con người và cố gắng

cho tất cả mọi người cơ hội phát triển tiềm năng bản thân và có điều kiện sống chấp

nhận được. Phát triển bền vững về xã hội gồm một số nội dung chính: Một là, ổn

định dân số, phát triển nông thôn để giảm sức ép di dân vào đô thị; Hai là, giảm

thiểu tác động xấu của môi trường đến đô thị hóa; Ba là, nâng cao học vấn, xóa mù

chữ; Bốn là, bảo vệ đa dạng văn hóa; Năm là, bình đẳng giới, quan tâm tới nhu cầu

và lợi ích giới; Sáu là, tăng cường sự tham gia của công chúng vào các quá trình ra

quyết định[12, 23-27].

Thứ ba, phát triển bền vững về môi trường:Chúng ta thấy rằng quá trình

phát triển công nghiệp hóa, phát triển nông nghiệp, phát triển du lịch; quá trình đô

thị hóa,...đều tác động và gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, đến tự nhiên; bền

vững về môi trường là khi sử dụng các yếu tố tự nhiên đó, chất lượng môi trường

sống của con người phải được bảo đảm; đó là bảo đảm sự trong sạch về không khí,

nước, đất, không gian địa lý, cảnh quan; chất lượng của các yếu tố trên luôn cần

được coi trọng và thường xuyên được đánh giá, kiểm định theo những tiêu chuẩn

quốc gia hoặc quốc tế.

Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và cải

thiện chất lượng môi trường sống; phát triển bền vững về môi trường đòi hỏi chúng

ta duy trì sự cân bằng, giữa bảo vệ môi trường tự nhiên với sự khai thác nguồn tài

nguyên thiên nhiên, phục vụ lợi ích con người nhằm mục đích duy trì mức độ khai

thác, những nguồn tài nguyên ở một giới hạn nhất định, cho phép môi trường tiếp

tục hỗ trợ điều kiện sống cho con người và các sinh vật sống trên trái đất.

Phát triển bền vững về môi trường gồm những nội dung cơ bản: Một là, sử

dụng có hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo; Hai là, phát triển

không vượt quá ngưỡng chịu tải của hệ sinh thái; Ba là, bảo vệ đa dạng sinh học,
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Đại học kinh tế Huế
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bảo vệ tầng ôzôn; Bốn là, kiểm soát và giảm thiểu phát thải khí nhà kính; Năm là,

bảo vệ chặt chẽ các hệ sinh thái nhạy cảm; Sáu là, giảm thiểu xả thải, khắc phục ô

nhiễm cải thiện và khôi phục môi trường những khu vực ô nhiễm[12, 30].

1.1.2. Phát triển du lịch bền vững

1.1.2.1. Các khái niệm về du lịch và du khách

a) Khái niệm về du lịch: Du lịch có hai nghĩa: Một mặt khi nói đến Du lịch

người ta hiểu rằng đó là cuộc hành trình và lưu trú tạm thời của con người ở một

nơi khác (cách xa nơi ởthường xuyên của họ) để nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tham

quan chữa bệnh, thỏa mãn các nhu cầu về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, giao lưu,

công vụ...

Mặt khác Du lịch được hiểu là tập hợp các hoạt động kinh doanh nhằm phục

vụ cho việc thực hiện các cuộc hành trình và lưu trú tạm thời của người đi du lịch,

thông qua việc tổ chức phục vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống, hướng dẫn tham quan,

lưu niệm, mua sắm... Tất cả những hoạt động nêu trên tạo nên ngành du lịch. Tuy

nhiên, cho đến nay, khái niệm "Du lịch" được hiểu theo nhiều cách khác nhau.

Theo Từ điển bách khoa quốc tế về du lịch  do Viện Hàn lâm Khoa học quốc

tế về Du lịch xuất bản: "Du lịch là một cuộc hành trình mà một bên là người khởi

hành với mục đích đã được chọn trước và một bên là những công cụ làm thỏa mãn

các nhu cầu của họ" [12, 17]. Định nghĩa này đã khái quát đầy đủ các yếu tố tham

gia vào hoạt động du lịch.

b) Du kháchlà: "Người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi

học, làm việc hoặc hành nghề để có thu nhập ở nơi đến" [12,17]. Khái niệm này bao

gồm cả du khách kết hợp đi du lịch trong một số loại hình du lịch đang được khai

thác phát triển hiện nay như du lịch MICE, du lịch công vụ, du lịch thương gia...;

bao gồm cả khách du lịch nội địa và quốc tế.

- Sản phẩm du lịchlà: “Tập hợp các dịch vụ cần thiết để thoả mãn nhu cầu

của khách du lịch trong chuyến đi du lịch" [12,17].  Sản phẩm du lịch có thể phân

biệt thành sản phẩm du lịch trọn gói và sản phẩm du lịch riêng lẻ.

- Loại hình du lịch là: “Một tập hợp các sản phẩm du lịch có những đặc

điểm giống nhau, hoặc vì chúng thỏa mãn những nhu cầu, động cơ du lịch tương tự,
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hoặc được bán cho cùng một nhóm khách hàng, hoặc vì chúng có cùng một cách

phân phối, một cách tổ chức như nhau, hoặc được xếp chung theo một mức giá nào

đó"[12,18]

- Tài nguyên du lịchlà: “Cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, di tích lịch

sử, văn hoá, công trình lao động sáng tạo của con người và các giá trị nhân văn khác

có thể sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các

khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch” [12,19].

- Điểm du lịch là: “Nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham

quan của khách du lịch” [12,19]; được đầu tư phát triển du lịch hàng năm đón được

từ 50.000 lượt khách trở lên.

- Khu du lịch là: “Nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với ưu thế về tài nguyên

du lịch tự nhiên, được quy hoạch, đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng

của khách du lịch, đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường” [12,20] ;

hàng năm phải thu hút từ 500.000 lướt khách trở lên.

- Tuyến du lịchlà: “Lộ trình liên kết các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở

cung cấp dịch vụ du lịch, gắn với các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường

thủy, đường hàng không"[12,20] . Việc nghiên cứu các khái niệm về du lịchcó ý

nghĩa quan trọng, là cơ sở để xây dựng các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế du

lịch tại thành phố Đồng Hới, bảo đảm tính bền vững và tính hiệu quả trong hoạt

động du lịch.

1.1.2.2. Các khái niệm về phát triển du lịch bền vững

Du lịch bền vững là khái niệm mới xuất hiện trên cơ sở cải tiến, nâng cấp và

hoàn thiện khái niệm du lịch của những năm 90 và thực sự được mọi người quan

tâm trong những năm gần đây. Hội đồng du lịch và lữ hành quốc tế (WTTC) cho

rằng: “Du lịch bền vững là việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại của du khách và vùng

du lịch mà vẫn đảm bảo những khả năng đáp ứng nhu cầu cho các thế hệ du lịch

tương lai; khái niệm này chỉ ra rằng mọi hoạt động du lịch ở hiện tại không được

xâm phạm đến lợi ích của thế hệ tương lai và phải luôn tôn trọng đảm bảo duy trì

hoạt động ấy một cách liên tục và lâu dài”"[13,4] .
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Theo định nghĩa mới của tổ chức Du lịch thế giới (WTO) đưa ra tại hội nghị

về môi trường và phát triển của Liên hợp quốc tại Rio de Janerio năm 1992: Du lịch

bền vững: Là việc phát triển các hoạt động du lịch, nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện

tại của khách du lịch và người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn

và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho phát triển du lịch trong tương lai”.“Du lịch bền

vững phải có kế hoạch quản lý các nguồn tài nguyên nhằm thỏa mãn các nhu cầu

kinh tế, xã hội, thẩm mỹ của con người trong khi đó vẫn duy trì được sự vẹn toàn về

văn hóa, đa dạng về sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái và các hệ thống hỗ

trợ cho cuộc sống của con người”"[13, 6] ; trong định nghĩa mới này thì du lịch đã

được hiểu một cách đầy đủ hơn nó được xem xét trên cả ba lĩnh vực kinh tế - xã hội

- môi trường.

Năm 1996, WTTC đưa ra khái niệm: “Du lịch bền vững là sự đáp ứng nhu cầu

hiện tại của du khách và vùng du lịch mà vẫn đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu

cho các thế hệ du lịch mai sau”. Và mới đây hội nghị Bộ trưởng du lịch các nước

Đông Á- Thái Bình Dương tổ chức tại Việt Nam đã đưa ra quan điểm về du lịch bền

vững đó là: “…các hình thức du lịch đáp ứng nhu cầu hiện tại của du khách, ngành

du lịch và cộng đồng địa phương nhưng không ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng nhu

cầu của thế hệ mai sau, du lịch khả thi về kinh tế nhưng không phá hủy môi trường

mà tương lại của du lịch phụ thuộc vào đó, đặc biệt là môi trường tự nhiên và kết

cấu xã hội của cộng đồng địa phương”.

Đối với Việt Nam, “phát triển bền vững” được thể hiện trong Chỉ thị 36/CT

của Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 25/6/1998: Mục tiêu và các

quan điểm cơ bản cho phát triển bền vững chủ yếu dựa vào hoạt động bảo vệ môi

trường, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý tài nguyên như một cấu thành

không thể tách rời của phát triển bền vững.

Theo quan điểm của Tổng cục du lịch Việt Nam, phát triển du lịch phải được

định hướng và quản lý theo phương châm: Kết hợp hài hòa nhu cầu của hiện tại và

tương lai trên cả hai gốc độ sản xuất và tiêu dùng du lịch, khai thác, sử dụng hợp lý

và phát triển tài nguyên du lịch tự nhiên, chú trọng bảo ồn, tôn tạo và phát huy giá

trị của tài nguyên du lịch nhân văn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,
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tránh hiện đại hóa hoặc làm biến dạng môi trường, cảnh quan di tích, xây dựng và

giữ gìn môi trường xã hội lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã

hội, đặc biệt là ở các đô thị du lịch và các điểm tham quan du lịch.

Điều 5, Luật du lịch Việt Nam:“Phát triển du lịch bền vững, theo quy hoạch,

kế hoạch, đảm bảo hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường, phát triển có trọng

tâm,trọng điểm theo xu hướng du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái, bảo tồn,

tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa. Bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh.

Đảm bảo lịch ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, lợi ích chính đáng và an ninh,

an toàn cho khách du lịch, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh

doanh du lịch; bảo đảm sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp dân

cư trong phát triển du lịch; mở rộng quan hệ đối ngoại và giao lưu quốc tế để quảng

bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; phát triển đồng thời du lịch trong nước

và du lịch quốc tế, tăng cường thu hút ngày càng nhiều khách du lịch nước ngoài

vào Việt Nam”.

Từ những quan điểm và khái niệm nêu trên có thể hiểu: "Phát triển du lịch

bền vững là sự phát triển các hoạt động du lịch có sự quan tâm đến việc bảo tồn

các giá trị của tài nguyên du lịch, đồng thời giảm thiểu đến mức thấp nhất những

tác hại xấu đến môi trường, kinh tế, xã hội nhằm phục vụ nhu cầu hiện tại của du

khách và của điểm du lịch mà không làm phương hại đến khả năng đáp ứng nhu

cầu về du lịch của tương lai"[14, 5] . Như vậy, có thể nói đối với cả Việt Nam và

thế giới, du lịch bền vững không phải là một loại hình hay trào lưu du lịch mà đó là

cương lĩnh phát triển du lịch của thời đại.

Muốn củng cố khái niệm du lịch bền vững, nhiều nhà nghiên cứu đã nghiên

cứu tác động của du lịch và so sánh các yếu tố được coi là bền vững với các yếu tố

được coi là không bền vững; trên cả ba lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đã

đưa ra so sách các yếu tố được coi là không bền vững và  bền vững trong phát triển

du lịch thể hiện ở (Phụ lục01).

1.1.2.3. Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững

Muốn đảm bảo phát triển du lịch bền vững, thì nhất thiết chúng ta phải tuân

thủ chặt chẽ các nguyên tắc của phát triển bền vững, bao gồm 10 nguyên tắc sau:
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Nguyên tắc 1: Khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên du lịch một cách hợp lý

và bền vững; bao gồm cả tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn; đó được

coi là nền tảng cơ bản nhất để duy trì phát triển du lịch lâu dài.

Nguyên tắc 2: Hạn chế việc sử dụng quá mức tài nguyên du lịch và giảm thiểu

chất thải từ hoạt động du lịch ra môi trường; thực hiện nguyên tắc này nhằm giảm

chi phí khôi phục tài nguyên và giảm chi phí cho việc xử lý ô nhiễm môi trường và

nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Nguyên tắc 3: Phát triển du lịch phải đặt trong quy hoạch phát triển tổng thể

kinh tế - xã hội.

Nguyên tắc 4: Phát triển du lịch phải gắn liền với việc bảo tồn, tôn tạo tính đa

dạng tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đa dạng tính nhân văn và văn hóa; việc

duy trì tính đa dạng sẽ tạo điều kiện cho du lịch phát triển một cách bền vững.

Nguyên tắc 5: Phát triển du lịch phải chú trọng đến việc chia sẽ lợi ích với

cộng đồng địa phươngnhư: Ưu tiên giải quyết việc làm tạo thu nhập cho người lao

động tại địa phương….

Nguyên tắc 6: Phát triển du lịch phải khuyến khích sự tham gia của cộng

đồng địa phương vào hoạt động du lịch; Du lịch được coi là một ngành kinh tế tổng

hợp; vì vậy sự phát triển của du lịch phải kéo theo sự phát triển các ngành nghề dịch

vụ phục vụ tại địa phương; từ đó làm tăng tính trách nhiệm của cộng đồng trong

việc phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.

Nguyên tắc 7: Phải lấy ý kiến quần chúng và các đối tượng liên quan, điều đó

giúp thống nhất trong quá trình phát triển du lịch, giảm thiểu những mâu thuẫn của

người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, đi đến tính thống nhất cao về quan điểm

phát triển du lịch.

Nguyên tắc 8: Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực; như chúng ta đã

biết nguồn nhân lực phục vụ du lịch có ý nghĩa vô cùng quan trọng; nguồn nhân lực

có chất lượng sẽ giúp cho du lịch phát triển đa dạng và bền vững hơn.

Nguyên tắc 9: Tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm (maketing du lịch); đó

là việc cung cấp thông tin một cách đầy đủ, trung thực cho du khách.
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Nguyên tắc 10: Coi trọng việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào

du lịch; nhằm mang lại lợi ích cho du lịch, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách.

Tóm lại: Muốn du lịch phát triển bền vững thì nhất thiết phải tôn trọng các

nguyên tắc cơ bản trên để không tổn hại đến môi trường tự nhiên, môi trường kinh

tế và môi trường xã hội; du lịch bền vững sẽ tác động tích cực đến đời sống xã hội

và kinh tế; du lịch thực sự đóng vai trò quan trọng và là ngành kinh tế mũi nhọn, chỉ

khi nó được phát triển một cách bền vững; mặt khác cần triển khai các nguyên tắc

trên trong toàn bộ hệ thống của nền kinh tế - xã hội thì mới đem lại hiệu quả tốt.

1.1.2.4. Các yếu tố tác động đến phát triển du lịch bền vững

a) Nguồn tài nguyên: Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch

sử, di tích cách mạng, giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người

có thể được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch; là yếu tố cơ bản để hình thành

các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo lập ra sự hấp dẫn cho du khách.

Tài nguyên du lịch gồm hai nhóm: Tài nguyên du lịch nhân văn và tài nguyên

du lịch thiên nhiên. Tài nguyên du lịch thiên nhiên như: Đất, nước, khí hậu, sinh

vật, khoáng sản…tạo thành cảnh quan, các dạng địa hình, đóng vai trò quan trọng

trong quá trình thu hút du khách, giúp du lịch phát triển.Tài nguyên nhân văn gồm:

Hệthống các di tích lịch sử, di tích văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội…

b) Cơ sở vật chất kỹ thuật và thiết bị hạ tầng: Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị

hạ tầng là vấn đề không thể thiếu được, là điều kiện quan trọng để phát triển du lịch

nó có ảnh hưởng lớn đến việc thu hút khách du lịch đến với điểm du lịch nó bao

gồm:

Mạng lưới giao thông vận tải, là nhân tố quyết định đến việc phát triển du lịch

cũng như khai thác những tiềm năng du lịch của địa phương, mạng lưới giao thông

thuận lợi mới thu hút được du khách đến với địa điểm du lịch.

Mạng lưới thông tin liên lạc và internet: Giúp trao đổi thông tin, tìm kiếm dễ

dàng các điểm du lịch mà du khách thích, từ đó lên kế hoạch cho chuyến đi giúp

chuyến đi được thuận lợi; mặt khác có mạng lưới thông tin và internet giúp cho du

khách tuy cập các thông tin phục vụ cho cá nhân, đồng thời giúp liên kết các doanh

nghiệp du lịch với nhau, trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau phát triển.
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Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch: Bao gồm trang thiết bị, phương tiện,

cơ sở cần thiết để đón tiếp khách du lịch, nơi lưu trú cho du khách, khu vui chơi giải

trí… là yếu tố quan trọng để thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi giải trí của du khách.

c) Đào tạo lao động chuyên ngành du lịch (yếu tố con người): Là yếu tố

quan trọng cho sự phát triển của du lịch; quá trình kinh doanh có phát triển hay

không, phụ thuộc rất nhiều từ việc sử dụng lao động có chất lượng; bởi vì lao động

làm việc trong du lịch không những thực hiện công việc của mình, mà họ còn thực

hiện nhiệm vụ rấtquan trọng đó là trao đổi, giao tiếp nét văn hóa, tạo cho du khách

có cảm giác thân thiện, yên tâm, hứng khởi, lưu luyến trong chuyến du lịch.

d) Yếu tố tác động đến cầu về dịch vụ du lịch: Các yếu tố tác động đến cầu

về dịch vụ du lịch bao gồm mức thu nhập, trình độ văn hóa, thời gian nhàn rỗi.

Thứ nhất, trình độ văn hóa: Khi nhận thức của con người ngày càng cao thì

việc họ thích thú khám phá thế giới, thiên nhiên, vui chơi, giải trí muốn khám phá

nét văn hoá các vùng miền các nước trên thế giới ngày càng tăng, khi đó động cơ đi

du lịch tăng lên. Theo số liệu điều tra du lịch của ngành thống kê cho thấy: Nếu

người chủ gia đình có trình độ văn hóa ở mức trung học thì tỷ lệ đi du lịch là 65%,

trình độ cao đẳng là 72%, trình độ đại học thì tỷ lệ này lên tới 84%.Thứ hai, mức

thu nhập (hay điều kiện sống), đây là nhân tố quan trọng để phát triển du lịch; khi

thu nhập của người dân tăng lên thì ngoài việc chi tiêu cho cơm ăn áo mặc thì họ

sẵn sàng chi tiêu cho các dịch vụ trong đó có cả việc đi du lịch. Thứ ba, là thời gian

rỗi: Phần lớn mọi người đi du lịch khi họ rảnh rỗi (ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, cuối

tuần…) nhân tố này cũng rất quan trọng để phát triển du lịch.

e) Đường lối chính sách phát triển du lịch: Là nhân tố ảnh hưởng lớn đến

việc phát triển du lịch, với một đường lối chính sách nhất định có thể kìm hãm hay

thúc đẩy du lịch phát triển; đường lối phát triển du lịch nằm trong đường lối phát

triển chung, đường lối phát triển kinh tế - xã hội; vì vậy phát triển du lịch cũng là

đang thực hiện sự phát triển chung của xã hội.

f) Tham gia của cộng đồng: Sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt

động du lịch làm cho du lịch phát triển bền vững hơn; sự tham gia của cộng đồng

dân cư không những tạo thu nhập cho cộng đồng dân cư, mà còn tăng tính trách
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nhiệm trong việc phát triển du lịch; việc tham gia này là hết sức cần thiết và không

thể thiếu được.

Trên đây là một số yếu tố chủ yếu để phát triển du lịch ở mỗi địa phương; tùy

thuộc vào điều kiện tự nhiên, xã hội của mỗi địa phương mà có những yếu tố đặc

trưng riêng; tuy nhiên các yếu tố này không thể tách rời nhau mà kết hợp lại với

nhau thành một khối thống nhất tạo nên sức mạnh cho việc phát triển du lịch theo

hướng bền vững thành công.

1.1.3. Nội dung của phát triển du lịch bền vững

1.1.3.1. Phát triển du lịch bền vững về kinh tế

Phát triển du lịch bền vững về kinh tế là sự phát triển có hiệu quả, ổn định và

lâu dài của tất cả các yếu tố liên quan đến quá trình kinh doanh trong ngành du lịch;

thể hiện ở kết quả và hiệu quả đem lại từ hoạt động kinh doanh của ngành du lịch;

a) Nội dung của phát triển du lịch bền vững về kinh tế:

* Tăng trưởng về quy mô của ngành du lịch

- Thể hiện ở sự tăng trưởng ổn định về số lượt khách du lịch; khách du lịch là

yếu tố quyết định trong việc hình thành nên “cầu” du lịch, là một trong những nội

dung quan trọng nhất thể hiện sự phát triển bền vững du lịch; sự gia tăng khách du

lịch thể hiện sự nổi tiếng, sức hấp dẫn của điểm du lịch, khả năng “cung” và đáp

ứng các nhu cầu của du khách tại các điểm du lịch…

- Sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng và quy mô các cơ sở lưu trú, ăn uống,

vui chơi, giải trí, các văn phòng lữ hành, các cơ sở dịch vụ du lịch…cơ sở kinh

doanh du lịch vừa là khách thể vừa là chủ thể để phát triển bền vững du lịch.

-Sự gia tăng vốn đầu tư cho du lịch sẽ cho chúng ta những nhận định cơ bản

về quy mô hiện tại và tương lai phát triển của ngành du lịch.

- Mức tăng trưởng vốn đầu tư cho du lịch với một cơ cấu hợp lý sẽ đem lại

sự gia tăng về quy mô, chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Nếu không được

đầu tư tương xứng, đồng bộ thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu phát triển cả về mặt

kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền

vững của du lịch.
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- Sự gia tăng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, bao gồm: Các điểm du

lịch, khu du lịch, mạng lưới giao thông, phương tiện vận chuyển…và các hạ tầng kỹ

thuật khác, là thước đo phản ánh trình độ phát triển bền vững du lịch.

- Tăng trưởng về quy mô của ngành du lịch còn thể hiện ở sự gia tăng quy

mô số lượng lao động tham gia trực tiếp và gián tiếp vào du lịch.

* Phát triển hợp lý các sản phẩm, loại hình, tuyến du lịch

- Sự phát triển đa dạng và phong phú các sản phẩm du lịch sẽ đem đến sự

phát triển bền vững du lịch; các sản phẩm du lịch là phương tiện để tác động đến du

khách; trong đó, việc bảo tồn và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù sẽ tạo nên

hình ảnh và sức hút của các điểm du lịch; việc phát triển các sản phẩm du lịch thiết

yếu và sản phẩm du lịch bổ sung sẽ tạo nên mức độ tiện nghi trong quá trình du

khách hưởng thụ kéo dài thời gian lưu lại của du khách.

- Sự phát triển đa dạng và phong phú các loại hình du lịch làm gia tăng khả

năng thu hút các đối tượng khách du lịch khác nhau trong và ngoài nước, đồng thời

mở ra cho khách du lịch điều kiện lựa chọn các loại hình du lịch khác nhau.

- Sự phát triển đa dạng và phong phú các tuyến du lịch thể hiện sự gia tăng

việc liên kết của ngành du lịch tại địa phương, cũng như với các điểm du lịch, các

cơ sở kinh doanh du lịch tại các vùng, địa phương, các quốc gia khác nhau

nhằm khai thác, phát triển bền vững tiềm năng du lịch của địa phương.

* Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong ngành du lịch

- Trước hết là việc khai thác, sử dụng có hiệu quả, ổn định, lâu dài các tài

nguyên du lịch, điểm và khu du lịch, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của du

khách và đem lại nguồn thu lâu dài cho địa phương, tránh sự suy thoái, xuống cấp

của tài nguyên du lịch, tránh để lại gánh nặng nợ nần cho tương lai.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, thể hiện ở cơ cấu lao động hợp lý, lực

lượng lao động có trình độ, chất lượng và năng suất lao động cao trong ngành du

lịch. Trình độ chuyên môn nghề nghiệp, văn hoá giao tiếp, khả năng hiểu biết về các

kiến thức sinh thái học, quản lý kinh tế, môi trường; kiến thức về xã hội khác của

lực lượng lao động du lịch, là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tương lai phát triển

của ngành du lịch.
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Đại học kinh tế Huế
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- Sự phát triển ổn định và sử dụng có hiệu quả các yếu tố nguồn lực khác

trong hoạt động du lịch, bao gồm: sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn vốn, cơ sở vật

chất kỹ thuật du lịch đã được đầu tư, nhằm tăng công suất sử dụng, nâng cao hiệu

suất đầu tư, giảm chi phí và tăng lợi nhuận; ứng dụng có hiệu quả kiến thức khoa

học, công nghệ vào hoạt động du lịch để phát triển bền vững….

* Gia tăng kết quả và hiệu quả kinh tế của ngành du lịch

- Sự gia tăng thu nhập từ du lịch và đóng góp từ du lịch đối với sự phát triển

của nền kinh tế địa phương; thu nhập từ du lịch phản ánh kết quả và hiệu quả đem

lại từ hoạt động kinh doanh du lịch, bao gồm tất cả các khoản tiêu dùng mà khách

du lịch đã chi trả cho các sản phẩm du lịch, như: Chi cho dịch vụ tham quan, giải

trí, nghỉ dưỡng, lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm hàng hoá, đồ lưu niệm…và

các sản phẩm du lịch bổ sung khác;

- Sự gia tăng kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh

doanh du lịch một cách ổn định, lâu dài, gắn với quá trình nâng cao năng suất lao

động sẽ thể hiện tính bền vững về kinh tế trong phát triển du lịch; nó là cơ sở đảm

bảo tính cạnh tranh để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch và các điểm du

lịch có khả năng tiếp tục phát triển và đạt lợi nhuận lâu dài.

- Sự gia tăng hiệu quả khai thác khách du lịch thể hiện ở sự thỏa mãn nhu

cầu của khách du lịch; chứng tỏ khả năng cung cấp những dịch vụ, sản phẩm du lịch

an toàn, chất lượng; chứng tỏ sự hài lòng của du khách về thái độ đón tiếp, trật tự an

toàn xã hội, văn hóa ứng xử của địa phương, không phân biệt đối xử về giới, chủng

tộc, thu nhập cũng như các mặt khác; nó góp phần tăng mức chi tiêu của du khách,

khuyến khích du khách quay trở lại, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, từ đó

hoạt động du lịch sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn.

b) Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá phát triển du lịch bền vững về kinh tế

- Quy mô và tốc độ gia tăng lượng khách du lịch.

- Số ngày lưu trú trung bình của khách, tỷ lệ khách quay trở lại,

- Mức chi tiêu của khách,

- Mức độ hài lòng của du khách.

- Số lượng và quy mô cơ sở kinh doanh du lịch.
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- Các loại sản phẩm du lịch, loại hình du lịch, tuyến du lịch.

- Quy mô, chất lượng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chủ yếu.

- Hiệu suất sử dụng cơ sở vật chất: buồng, giường, phương tiện du lịch.

- Mức tăng vốn đầu tư cho du lịch; Tỷ lệ so tổng đầu tư địa phương.

- Số lượng, chất lượng, cơ cấu lao động trong ngành du lịch.

- Các tài nguyên du lịch, điểm và khu du lịch đã đưa vào khai thác.

- Quy mô và tốc độ gia tăng thu nhập của ngành du lịch.

- Tỷ lệ đóng góp của du lịch trong cơ cấu GRDP và Ngân sách địa phương.

- Năng suất lao động trong ngành du lịch, (Doanh thu BQ/ lao động).

1.1.3.2. Phát triển du lịch bền vững về xã hội

Phát triển du lịch bền vững về xã hội là những đóng góp cụ thể của ngành du

lịch cho quá trình phát triển bền vững chung của toàn xã hội, như: Tạo công ăn việc

làm cho người lao động, tham gia xóa đói giảm nghèo, phân phối công bằng các lợi

ích có được từ hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng đời sống của cộng đồng địa

phương; bảo tồn các di sản văn hoá, lịch sử, giữ gìn bản sắc và các giá trị văn hoá

của cộng đồng địa phương trên cơ sở tăng cường văn minh, văn hoá du lịch.

a) Nội dung của phát triển du lịch bền vững về xã hội:

* Giải quyết việc làm trong ngành du lịch

Thể hiện ở sự gia tăng số lượng việc làm do ngành du lịch tạo ra và được

ngành du lịch hỗ trợ; góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp; sự gia tăng số lượng việc làm

thể hiện hoạt động kinh doanh du lịch phát triển đã góp phần vào mở mang các

ngành nghề sản xuất, tạo ra nhiều cơ hội về công ăn việc làm, đóng góp cho phát

triển bền vững và giảm thiểu vấn đề thất nghiệp.

* Đóng góp của ngành du lịch trong việc nâng cao đời sống của người dân

- Sự gia tăng thu nhập của người lao động trong ngành du lịch, góp phần

giảm nghèo; nội dung này bao gồm cả cơ cấu tổ chức xã hội và cách thức tiếp cận

nguồn tài nguyên du lịch để tạo ra thu nhập, tránh làm suy thoái và khai thác quá

mức môi trường cũng như xã hội dưới mọi hình thức.

- Việc nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho cộng đồng dân

cư tại điểm du lịch, đảm bảo an sinh cộng đồng, an sinh xã hội; thể hiện ở việc duy
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trì và tăng cường chất lượng cuộc sống của người dân địa phương, góp phần nâng

cao dân trí, trình độ văn minh và cải thiện các điều kiện, về y tế, sức khoẻ, giáo dục,

đào tạo...

* Góp phần thực hiện công bằng xã hội

- Thể hiện ở việc phân phối công bằng các lợi ích có được từ hoạt động du

lịch, giảm khoảng cách giàu nghèo; bao gồm việc phân phối lại lợi ích kinh tế và xã

hội thu được từ hoạt động du lịch một cách công bằng cho tất cả những người trong

cộng đồng đáng được hưởng; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa việc đáp ứng nhu

cầu của du khách với việc đảm bảo lợi ích đem lại cho cộng đồng địa phương.

* Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong quá trình phát triển

- Việc bảo tồn và tăng cường giá trị các di sản văn hoá, lịch sử; tôn trọng, giữ

gìn và phát huy bản sắc văn hóa – xã hội của cộng đồng dân cư ở các điểm du lịch,

bảo tồn di sản văn hóa và những giá trị, đạo đức truyền thống trong cuộc sống; bảo

vệ tính đa dạng văn hóa và bản sắc đặc biệt của cộng đồng dân cưđịa phương.

- Tăng cường và mở rộng giao lưu văn hóa với du khách, tạo cơ hội cho cộng

đồng địa phương tham gia vào quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và chấp nhận có chọn

lọc các tinh hoa từ các nền văn hóa khác; gia tăng số lượng, chất lượng các hoạt

động văn hóa trong phát triển du lịch như: Hoạt động giao lưu, kỷ niệm, lễ hội…

* Đảm bảo khả năng kiểm soát của địa phương đối với du lịch

- Các tác động tiêu cực đến xã hội phải được kiểm soát và quản lý chặt chẽ

thông qua hệ thống thể chế, quy chế quản lý xã hội và năng lực của chính quyền địa

phương, nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, phòng chống

các tệ nạn xã hội như: mại dâm, ma túy, đánh bạc, ăn xin, trộm cắp, chèn ép giá cả,

sự du nhập những văn hóa ngoại lai độc hại và nhiều vấn đề xã hội khác.

- Đảm bảo sự hài lòng và quyền tham gia quyết định của cộng đồng địa

phương đối với hoạt động phát triển du lịch; cộng đồng địa phương không chỉ là

người chịu tác động trực tiếp của hoạt động du lịch mang lại, họ còn là người am

hiểu sâu sắc các giá trị của tài nguyên du lịch và ít nhiều tham gia vào các hoạt động

phát triển du lịch, vì vậy, sự ủng hộ của cộng đồng địa phương là một yếu tố góp

phần phát triển bền vững du lịch;
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b) Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá phát triển du lịch bền vững về xã hội

- Tỷlệ giatăngviệc làm trong ngành du lịch.

- Tỷ lệ lao động được đào tạo trong ngành du lịch.

- Thu nhập bình quân của người lao động trong ngành du lịch.

- Các đóng góp của du lịch trong việc thực hiện công bằng xã hội.

- Hiện trạng các di sản văn hoá, di dích lịch sử, lễ hội truyền thống.

- Các đóng góp của du lịch để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa.

- Tệ nạn xã hội và các tác động đến xã hội từ hoạt động du lịch.

- Mức độ hài lòng và sự tham gia cộng đồng đối với hoạt động du lịch

1.1.3.3. Phát triển du lịch bền vững về môi trường

Phát triển du lịch bền vững về môi trường chính là việc khaitháchợplý,sử

dụngtiếtkiệm vàhiệuquả các tài nguyên du lịch; bảo vệ, duy trì và cải thiện chất

lượng môi trường tự nhiên và sự đa dạng sinh học; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và

kiểm soát có hiệu quả một cách tối ưu để những tài nguyên này không bị suy thoái,

xuống cấp, trở thành chổ dựa bền vững, lâu dài, là yếu tố cơ bản để phát triển du

lịch, đảm bảo phúc lợi lâu dài cho các thế hệ tương lai.

a) Nội dung của phát triển du lịch bền vững về môi trường:

* Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch

- Thể hiện ở công tác quản lý, giám sát và những đóng góp tích cực cho việc

tôn tạo, bảo vệ tài nguyên du lịch, các khu, điểm du lịch; vì tài nguyên du lịch là hạt

nhân đóng vai trò trung tâm quyết định đến hiệu quả hoạt động du lịch; tài nguyên

du lịch càng đặc sắc, phong phú, đa dạng thì sức hấp dẫn của du khách và hiệu quả

hoạt động du lịch càng cao.

- Việc bảo vệ, duy trì và cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường, cảnh vật,

tạo sự thống nhất về tự nhiên kể cả ở nông thôn cũng như thành thị, phòng tránh sự

xuống cấp do hoạt động du lịch đem lại; tổ chức nghiên cứu khoa học, tìm kiếm và

áp dụng các hình thức, công nghệ để bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch.

* Mức độ khai thác tài nguyên du lịch

Đại học Kinh tế Huế
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- Việc khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên du lịch để

những tài nguyên này không bị suy thoái, xuống cấp, luôn thực sự là một yếu tố

quan trọng không thể thiếu trong phát triển bền vững du lịch.

- Việc giảm thiểu mức sử dụng những nguồn tài nguyên quý hiếm và không

thể tái tạo được trong quá trình phát triển du lịch; việc áp dụng các cách thức, công

nghệ sử dụng nguồn tài nguyên để đạt hiệu quả tối ưu.

* Quản lý áp lực lên môi trường

- Việc quản lý áp lực lên môi trường tại các khu, điểm du lịch, sao cho

không vượt quá khả năng giới hạn (khả năng tải) của điểm du lịch. “Khả năng tải

hay sức chứa (carying capacity) là lượng du khách cực đại mà điểm du lịch có thế

chấp nhận được, thể hiện ở chổ không gây suy thoái hệ sinh thái tự nhiên, không

gây xung đột xã hội giữa người dân với du khách và không gây suy thoái nền kinh

tế truyền thống của cộng đồng địa phương” [8, tr.21].

- Đồng thời qua việc xác định cường độ hoạt động của các khu, điểm du lịch,

để xem xét khả năng cung ứng của các nguồn tài nguyên, năng lượng và các tiêu

chuẩn về môi trường, như: cấp nước, điện, xử lý rác thải, nước thải…,nhu cầu về

hàng lưu niệm, các món ăn đặc sản…nhằm đảm bảo khả năng cung cấp đủ các nhu

cầu cho cả cộng đồng cũng như cho du khách.

* Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí, đất, nước, tiếng ồn, rác thải, mùi hôi, bụi,

môi trường sinh học và những vấn đề khác phát sinh từ hoạt động du lịch.

- Trình độ công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, các điều kiện cơ sở vật chất

để phòng ngừa và xử lý vấn đề ô nhiễm, cải thiện môi trường, như rừng phòng hộ,

cây xanh, bãi rác, hệ thống thoát nước, nghĩa trang…

b) Các chỉ tiêu đánh giá phát triển du lịch bền vững về môi trường

- Số lượng (tỷ lệ) các khu, điểm du lịchđược quy hoạch.

- Số lượng (tỷ lệ) các khu, điểm du lịch được đầu tư tôn tạo, bảo vệ.

- Cường độ sử dụng các tài nguyên du lịch, các điểm du lịch.

- Mức độ suy thoái bãi biển, mức độ xói mòn bề mặt.

- Mức tiêu thụ các tài nguyên du lịch quý hiếm.
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- Nguồn điện, nước sinh hoạt cung cấp cho hoạt động du lịch.

- Mức độ thu gom, xử lý rác thải, nước thải tại các điểm du lịch.

- Tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ đất cây xanh tại các điểm du lịch.

1.2. Đánh giá tính bền vững của du lịch dựa vào bộ chỉ tiêu của tổ chức

du lịch thế giới UNWTO

Chỉ tiêu môi trường là những thông tin tổng hợp giúp đánh giá các hoạt động

bền vững của du lịch; để đánh giá mức độ bền vững của điểm du lịch, chúng ta

thường dùng các chỉ tiêu đơn và bộ chỉ tiêu đơn. Tổ chức du lịch thế giới WTO xây

dựng hai bộ chỉ tiêu đơn là: Chỉ tiêu chung cho du lịch bền vững và chỉ tiêu đặc thù

cho điểm du lịch; ngoài ra, còn sử dụng phương pháp PRA (đánh giá có sự tham

gia của cộng đồng) để đánh giá.

Bảng 1.1: Các chỉ tiêu chung cho phát triển du lịch bền vững

STT Chỉ tiêu Cách xách định
1 - Tỷ lệ VA du lịch/GRDP

Thành phố
- M=VA du lịch/GRDP thành phố M: Càng
cao thì càng gần mục tiêu phát triển bền vững

2 - Chất lượng nguồn nhân
lực

- Thể hiện trình độ bằng cấp chuyên ngành,
chất lượng phục vụ, tính chuyên nghiệp

3 - Sự thỏa mãn của du khách - Mức độ thỏa mãn của khách du lịch, dựa
trên số lần quay lại và mức chi tiêu của khách
(dựa trên các phiếu thăm dò ý kiến)

4 - Áp lực lên điểm, khu du
lịch

- Số du khách viếng thăm điểm du lịch (tính
theo năm, tháng cao điểm) Tỷ số Du
khách/Dân địa phương (thời kỳ cao điểm)

5 - Hoạt động tuyên truyền
quảng bá du lịch

- Được biết đến thông qua việc thu hút khách,
hình ảnh du lịch được nhiều người biết đến.

6 - Số lượng các khu điểm du
lịch được bảo vệ

- Thể hiện thông qua nguồn vốn đầu tư để bảo
vệ. tôn tạo nâng cấp các khu, điểm du lịch

7 - Quá trình lập quy hoạch - Có các kế hoạch nhằm phục vụ cho điểm du
lịch (Kể cả các yếu tố du lịch)

8 - Sựthỏa mãn của cộng
đồng địa phương

- Mức độ thỏa mãn của địa phương, về thu
nhập, việc làm được tăng lên (dựa trên các
phiếu thăm dò ý kiến)

9 - Mức độ kiểm soát - Sự kiểm soát hiện có đối với sự phát triển
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của điểm du lịch và mật độ sử dụng
10 - Quản lý chất thải - Phần trăm đường cống thoát tại điểm du lịch
11 - Các hệ sinh thái tới hạn - Số lượng các loài hiến đang bị đe dọa
12 - Đóng góp của du lịch

vào kinh tế của địa phương
- Phân (%) đóng góp ngân sách, số người làm
việc, phần (%) đóng góp vào GRDP

Nguồn: Tạp chíVăn hóa và Du lịch

Ngoài các chỉ tiêu chung cho ngành du lịch, để đánh giá tính bền vững của

điểm du lịch thì UNWTO đã đưa ra một số chỉ tiêu để đánh giá tính bền vững của

điểm du lịch, chúng ta thường sử dụng thêm hệ thống chỉ tiêu về môi trường; trên

thực tế du lịch bền vững còn được xem xét bởi mối quan hệ mới thỏa mãn các yêu

cầu sau:

- Nhu cầu của du khách: Được đáp ứng cao.

- Phân hệ sinh thái tự nhiên: Không suy thoái.

- Phân hệ xã hội - nhân văn: Giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của cộng

đồng địa phương trên cơ sở tăng cường văn minh do mở rộng giao lưu với các du

khách, các nền văn hóa khác.

Bảng 1.2: Hệ thống chỉ tiêu đánh giá tính bền vững của điểm du lịch

Cách xác định chỉ tiêu
1.Bộ chỉ tiêu về đáp ứng nhu cầu của khách du lịch
- Tỷ lệ % số khách trở lại/tổng số khách
- Số ngày lưu trú bình quân/đầu du khách
- Tỷ lệ % các rủi ro về sức khỏe (bệnh tật, tai nạn) do du lịch/tổng số khách
2.Bộ chỉ tiêu đánh giá tác động lên phân hệ kinh tế
- (%) VA du lịch /GRDP của địa phương mang lại hàng năm.
- Mức đóng góp của du lịch vào kinh tế của địa phương (Thu ngân sách của ngành DL)

- (%) Vốn đầu tư từ du lịch cho các phúc lợi xã hội của địa phương so với tổng giá
trị đầu tư từ các nguồn khác.
- (%) Giá trị hàng hóa địa phương/tổng giá trị hàng hóa tiêu dùng cho du lịch
3.Bộ chỉ tiêu đánh giá tác động của du lịch lên phân hệ xã hội - nhân văn
- Mức độ hài lòng của người dân địa phương đối với hoạt động du lịch (mức tăng
thu nhập của lao động làm việc trong ngành du lịch)
- (%) Số chỗ làm việc trong ngành du lịch dành cho người địa phương so với tổng
số lao động địa phương.
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- Sự xuất hiện các bệnh/dịch liên quan tới du lịch
- Tệ nạn xã hội liên quan đến du lịch
- Hiện trạng các di tích lịch sử văn hóa của địa phương (được tôn tạo hay xuống cấp.)

- Số người ăn xin/tổng số dân địa phương
- Tỷ lệ % mất giá đồng tiền vào mùa cao điểm du lịch.
- Độ thương mại hóa của các sinh hoạt văn hóa truyền thống (lễ hội, phong tục, tập
quán...) xác định thông qua trao đổi với các chuyên gia
4.Bộ chỉ tiêu đánh giá tác động của du lịch lên hệ sinh thái tự nhiên môi trường
- (%) Chất thải chưa được thu gom và xử lý
- Lượng điện tiêu thụ/du khách/ngày (tính theo mùa)
- Lượng nước tiêu thụ/du khách/ngày (tính theo mùa)
- (%) Diện tích cảnh quan bị xuống cấp do xây dựng/tổng diện tích sử dụng do DL
- (%) Số công trình kiến trúc không phù hợp với kiến trúc địa phương
- Mức độ tiêu thụ sản phẩm động, thực vật quý hiếm (phổ biến, hiếm hoi, khôngcó)
- (%) Khả năng vận tải sạch/khả năng vận tải cơ giới (tính theo trọng tải)

Nguồn: Tạp chí Văn hóa và Du lịch

1.3. Ý nghĩa của phát triển du lịch bền vững trong nền kinh tế xã hội

1.3.1. Đối với kinh tế

Phát triển du lịch bền vững sẽ góp phần làm tăng GDP xanh, phân phối lại

thu nhập giữa các vùng, các địa phương; góp phần củng cố chất lượng cuộc sống

cho người lao động, làm tăng năng xuất lao động xã hội;góp phần cân bằng cán cân

thanh toán quốc tế; khuyến khích và thu hút vốn đầu tư nước ngoài; tăng nguồn thu

ngân sách cho địa phương và quốc gia; thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế

khác…tạo nên sự thịnh vượng cho tất cả mọi tầng lớp xã hội, đem lại hiệu quả giá

trị cho tất cả hoạt động kinh tế; giúp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm du

lịch có thể duy trì được “lâu dài”.

Du lịch là một ngành kinh doanh tại chỗ có hiệu quả kinh tế cao, là “ngành

xuất khẩu vô hình”; khi du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, họ sẽ tiêu thụ một

khối lượng lớn các dịch vụ, hàng hoá như: Nông sản thực phẩm dưới dạng các món

ăn, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ...như vậy địa phương sẽ bán được sản phẩm tại

chỗ với hiệu quả cao. Việc phát triển du lịch quốc tế sẽ làm tăng nhanh nguồn thu

nhập ngoại tệ thông qua việc tiêu dùng của du khách quốc tế, khi mà việc tích luỹ
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các đồng ngoại tệ mạnh có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế hiện nay.

Trong một nền kinh tế các ngành luôn chịu sự tác động lẫn nhau; ngành du lịch là

một ngành kinh tế độc đáo, nếu phát triển bền vững thì sẽ là động lực thúc đẩy quá

trình sản xuất, kinh doanh của nhiều ngành khác; bên cạnh đó, du lịch còn đóng vai

trò như một nhà quảng cáo, maketing các sản phẩm của các ngành kinh tế khác,

thúc đẩy các ngành nghiên cứu mẫu mã sản phẩm để làm hài lòng thị hiếu của

khách hàng; du lịch còn kích thích sự phát triển của các ngành xây dựng, vận tải, tài

chính ngân hàng, viễn thông…cung cấp dịch vụ cho khách du lịch.

1.3.2. Đối với xã hội

Phát triển du lịch bền vững góp phần vào mở mang các ngành nghề, giải

quyết việc làm cho nhiều lao động; tham gia mạnh mẽ vào việc phân phối lại thu

nhập quốc dân, làm cân đối cấu trúc thu nhập và chi tiêu giữa các vùng miền; góp

phần bảo đảm việc tôn trọng quyền con người, đem đến sự bình đẳng cho tất cả

mọi người trong xã hội; góp phần phân chia lợi ích từ hoạt động du lịch một cách

công bằng, với trọng tâm là đảm bảo an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, tạo thêm

việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương…còn là

phương tiện để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương về những thành

tựu kinh tế, văn hoá, xã hội; về lịch sử, con người, phong tục tập quán; về các danh

lam thắng cảnh, di tích, di sản vật thể và phi vật thể, các làng nghề truyền thống;

nâng cao dân trí của người dân địa phương; tạo ra khả năng hỗ trợ việc bảo tồn các

di tích, di sản văn hoá, lịch sử đang có nguy cơ bị tổn hại; đóng góp trực tiếp và

gián tiếp cho việc phát triển các bảo tàng, nhà lưu niệm, khơi dậy và phục hồi nét

văn hoá truyền thống địa phương…

1.3.3. Đối với sinh thái tự nhiên vàmôi trường

Phát triển du lịch bền vững góp phần bảo vệ, quản lý và sử dụng hợp lý các

nguồn tài nguyên, đặc biệt là các nguồn tài nguyên không thể thay mới và quý hiếm

đối với đời sống con người; hạn chế đến mức tối thiểu sự ô nhiễm môi trường; bảo

tồn sự đa dạng sinh học và các tài sản thiên nhiên; không ngừng nghiên cứu và áp

dụng các sáng kiến để cải thiện chất lượng môi trường tự nhiên, kiểm soát chất

lượng không khí, đất, nước, tiếng ồn, rác thải và những vấn đề môi trường khác.
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1.4. Thực tiển du lịch ở một số nơi và bài học kinh nghiệm cho phát triển

du lịch bền vững tại Đồng Hới

1.4.1. Phát triển du lịch không bền vững ở đảo Canary - Tây Ban Nha

Đảo Canary gồm 7 đảo ở Đại Tây Dương, cách Tây Ban Nha lục địa khoảng

1.500 km, đảo Canary nổi tiếng là trung tâm đa dạng sinh học với sự tập trung của

nhiều loài sinh vật biển, có nhiều cảnh quan đẹp, phong phú, khí hậu lý tưởng; điều

đó đã giúp cho nơi đây trở thành điểm du lịch biển đảo lý tưởng của du khách Châu

Âu. Từ năm 1975 quần đảo Canary đã đón được 2 triệu khách và con số đó tiếp tục

tăng nhanh, vào năm 1990 là 7,4 triệu khách và 13 triệu khách vào năm 2000. Ngành

du lịch dịch vụ ở đây chiếm gần 80% tổng thu nhập của nền kinh tế; nhưng du lịch,

dịch vụ ở đây phát triển một cách tự phát, không có quy hoạch bài bản từ đầu, cùng

với sự gia tăng về du khách cũng như quá trình đầu tư ồ át, dẫn đến sự trả giá quá

đắtđó là môi trường bị ôi nhiểm, cơ sở hạ tầng chật hẹp, giao thông thường bị tắc

nghẻn;nét cảnh quan tự nhiênbị phá vỡ bất hợp lý; ngoài ra do sự gia tăng của du

khách, dẫn đến sự thiếu hụt lượng nước sinh hoạt, điện chiếu sáng. Sự gia tăng đầu

tư xây dựng không có quy hoạch đã tạo ra áp lực về đất đai, giá cả vật liệu tăng;

cùng với đó là sự sung đột tranh chấp giữa nhà đầu tư với người dân địa phương,các

tệ nạn xã hội như mại dâm, trộm cắp, cướp giật ngày càng gia tăng, nét văn hóa

tuyền thống của người dân địa phươngdần bị mai một.

Sự phát triển quá nóng ở quần đảo Canary đã cho thấy tính chất không bền

vững trong quá phát triển du lịch; việc thải ra hàng triệu tấn rác, ô nhiễm không khí,

mức độ khai thác du lịch bất hợp pháp ngày càng gia tăng, cảnh quan xuống cấp

nghiêm trọng;quả thật Canary đang trở thành một vấn đề khó khăn cần giải quyết,

muốn phát triển du lịch một cách lâu dài vàbền vững.

1.4.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch ở tỉnh Vân Nam - Trung Quốc

Vân Nam là một tỉnh của Trung Quốc với địa hình phần lớn là đồi núi

(chiếm 80% diện tích), đất dùng cho nông nghiệp rất hạn chế vì vậy chính quyền

cần có chính sách phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch dân cư, sử dụng đất đai một

cách hợp lý. Phát triển du lịch ở đây được đặt dưới sự quản lý tốt của Nhà nước

bằng các quy hoạch hợp lý với sự tham gia, phối hợp giữa các ngành và địa
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phương;Vân Nam có nhiều khu du lịch nổi tiếng với nhiều sắc thái, sinh cảnh riêng

đã tạo cho du lịch của tỉnh phát triển một cách đa dạng;với sự quản lý khai thác tài

nguyên du lịch thống nhất cao và gắn kết với sự tham gia của cộng đồng dân cư, tạo

nền tảng cho du lịch ở đây phát triển một cách bền vững lâu dài. Quy hoạch các khu

du lịch ở đây theo hướng bền vững,tuân theo quy luật của thị trường nhưng có một

sự định hướng rõ ràng. Trong quá trình lập quy hoạch du lịch có sự tham gia của

nhiều chuyên gia có kinh nghiệm về các lĩnh vực:Xây dựng, kiến trúc, du lịch, lữ

hành, văn hoá, môi trường...gìn giữ bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh

quan du lịch;ở các điểm du lịch đều có quy định rõ cho các nhà quản lý, người kinh

doanh và khách du lịch phải thực hiện một cách nghiêm túc. Cơ sở lưu trú, dịch vụ

phục vụ du khách đều phải làm theo mẫu thống nhất phù hợp với khu du lịch, không

có hiện tượng chèo kéo khách mua hàng, hiện tượng ăn xin, các tệ nạn xã hội...

Chính quyền tỉnh hỗ trợ cư dân địa phương phát triển các ngành nghề truyền

thống bằng cách mở các lớp đào tạo nghề thu công, cho vay vốn tạo dựng cở sở sản

xuất thủ công....chính những việc làm đó đã giúp cho cơ hội tăng thêm thu nhập,

giải quyết việc làm giảm sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

1.4.3. Kinh nghiệm rút ra cho phát triển du lịch thành phố Đồng Hới

Từ những kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của tỉnh Vân Nam –

Trung Quốc và sự phát triển du lịch không bền vững của Đảo Canary, có thể rút ra

một số kinh nghiệm thực tiễn cho phát triển du lịch bền vững tại thành phố Đồng

Hới như sau: Cần có quy hoạch bài bản, chuyên nghiệp, xây dựng chiến lược và kế

hoạch chi tiết, liên kết với các tổ chức ban ngành liên quan, các chuyên gia, các nhà

du lịch chuyên nghiệp để cùng nhau tham gia vào hoạt động phát triển du lịch. Thu

hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm cho cư dân địa phương,

tích cực cải thiện môi trường cảnh quan đẹp xung quanh khu du lịch. Hỗ trợ cộng

đồng địa phương tham gia vào hoạt động du lịch, nâng cao nhận thức của cộng đồng

trong bảo vệ môi trường và cảnh quan khu du lịch; tích cực phát triển các ngành

nghề địa phương phát triển nhiều mặt hàng lưu niệm phục vụ du lịch; xây dựng

kênh thông tin phản hồi ý kiến của du khách, mạng lưới cộng đồng tham gia giám

sát, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, và môi trường.
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CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG VÀ SỰ BỀN VỮNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI

ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH

2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Đồng Hới

2.1.1. Điều kiện về tự nhiên

2.1.1.1. Vị trí địa lý

Thành phố Đồng Hới là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội và đầu

mối giao lưu kinh tế của tỉnh Quảng Bình; nằm ở tọa độ 17,21 đến 17,31 độ vĩ Bắc

và 106,10 đến 106,30 độ Kinh Đông, với diện tích 155,71 km2, phía Bắc giáp huyện

Bố Trạch, phía Tây và phía Nam giáp huyện Quảng Ninh, phía Đông giáp biển

Đông, sau 10 năm phấn đầu và phát triển, ngày 30/7/2014 Đồng Hới được nâng cấp

công nhận là thành phố đô thị loại II; gồm 16 đơn vị hành chính, 10 phường và 6 xã.

Đồng Hới là thành phố ven biển, với bờ biển dài 15,7km, có các bải tắm đẹp,

có sông Nhật lệ chảy từ phía Nam vào giữa lòng thành phố, phía tây có rừng nguyên

sinh và vùng gò đồi trung du tiếp giáp với chân núi Trường sơn; rất thuận lợi cho

phát triển nhiều loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch biển, du lịch sinh thái, nghỉ

ngơi, giải trí…nằm ở vị trí trung độ của cả nước, là nơi hẹp nhất của lãnh thổ Việt

Nam, là nơi hội tụ các trục giao thông chính của đất nước, Đồng Hới có cả đường

sắt, Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, có Cảng hàng không; tạo điều kiện thông

thương giữa Đồng Hới với các vùng trong và ngoài nước rất thuận lợi.

Ngay từ Đồng Hới, trong một bán kính không xa, du khách có thể tham quan

khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng, các di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh

huyền thoại; ngay tại Đồng Hới có bãi tắm Nhật Lệ, bãi tắm Bảo Ninh, Quang Phú

vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam đãnh giá là một trong 10 bãi biển đẹp nhất Viêt

Nam;xa hơn nữa về phía Bắc là Lặng mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu

thắng cảnh Đèo Ngang - Hòn La. Ngược lên phía Tây là cửa khẩu Quốc tế Cha Lo -

Nà Phàu. Đi về phía Nam, là núi Thần Đinh, chùa Hoằng Phúc, suối nước nóng

Khoáng Bang, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Lăng mộ Lễ Thành hầu

Nguyễn Hữu Cảnh… với vị trí địa lý thuận lợi đã và đang mở ra cơ hội để phát triển

nhanh du lịch mà thành phố Đồng Hới đã xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.
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2.1.1.2. Địa hình

Đại bộ phận lãnh thổ Đồng Hới là vùng đồng bằng và vùng cát ven biển, địa

hình dốc đều từ Tây sang Đông, có lợi thế cả về biển, đồng bằng và đồi, núi là điều

kiện để phát triển các loại hình du lịch. Địa hình đồi núi ở Đồng Hới chiếm 15%

diện tích tự nhiên, nằm ở phía Tây, có độ cao từ 350m - 510m so với mực nước biển,

có rừng nguyên sinh, rừng trồng và các dãy đồi thấp lượn sóng, có điều kiện để phát

triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Địa hình mấp mô và đụn cát chiếm 40% diện tích, nằm ở phía Đồng có độ

cao khoảng từ 30m đến 300m so với mực nước biển; đây là vùng có điều kiện để

phát triển nhiều loại hình du lịch gắn với đồi cát như mô tô địa hình, trượt cát.v.v.

Địa hình duyên hải chiếm 45% diện tích, nằm ở vùng trung tâm Thành phố; với đặc

điểm địa hình như vậy, sẽ tạo điều kiện cho thành phố Đồng Hới có tiềm năng phát

triển du lịch khá đa dạng theo hướng kết hợp giữa biển, đồng bằng duyên hải và đồi,

núi, tạo nên nhiều cảnh quan đẹp; điều đó được thể hiện ở Bản đồ hiện trạng đất của

thành phố Đồng Hới (Phụ lục 02).

2.1.1.3. Thời tiết, khí hậu

Thành phố Đồng Hới nằm trong tiểu vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với

nhiều biến động phức tạp, khắc nghiệt, gây bất lợi cho du lịch; khí hậu phân thành

hai mùa rõ rệt trong năm: Mùa mưa, lạnh và mùa nắng nóng, mùa mưa bắt đầu từ

tháng 9 đến tháng 2 năm sau; đi đôi với thời tiết lạnh, Đồng Hới có lượng mưa khá

cao, trung bình từ 1.300 đến 4.000 mm. Lượng mưa phân bố không đều, tập trung

vào các tháng 9, 10 kéo theo lũ lụt, các tháng này cũng thường có nhiều cơn bão

lớn. Mùa nắng bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, thường xuất hiện gió Tây Nam khô

nóng (gió Lào) khoảng 60 ngày trong năm, gây hạn hán nghiêm trọng; nhiệt độ

trung bình hàng năm khoảng 24,40C, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa 2 mùa rất lớn;

chênh lệch nhiệt độ tối cao tuyệt đối và tối thấp tuyệt đối trong năm thường lên đến

trên 200C; sự chênh lệch về khí hậu giữa hai mùa ảnh hưởng lớn đến phát triển bền

vững du lịch; làm cho du lịch Đồng Hới có tính “thời vụ” rất cao, dẫn đến hiệu quả

kinh doanh của ngành du lịch thấp, đây cũng là những cản trở lớn cho việc thu hút

đầu tư phát triển du lịch.
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2.1.2. Điều kiện về kinh tế

2.1.2.1. Quy mô tăng trưởng kinh tế

Mặc dù xuất phát từ một nền kinh tế có quy mô nhỏ, nguồn vốn đầu tư từ

nước ngoài không có, song kinh tế của Đồng Hới vẫn duy trì được tốc độ tăng

trưởng khá, thể hiện ở Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Quy mô tăng trưởng kinh tế Đồng Hới qua các thời kỳ

Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

GRDP các năm
Tốc độ tăng BQ

(%)

2010 2015 2017 2010-2015 2015-2017

1.GRDP theo giá SS 2010 tỷđồng 4.849 6.932 7.992 7,4 6,0

Trọng so với cả tỉnh % 35,9 37,4 37,9

2.GRDP chia theo khu vực tỷđồng 4.849 6.932 7.992 7,4 6,0

- Nông, lâm, thuỷ sản tỷđồng 247 270 287 1,8 1,6

- Công nghiệp - xây dựng tỷđồng 2.012 2.925 3.377 7,5 6,0

- Dịch vụ tỷđồng 2.589 3.736 4.328 7,8 6,2

3.GRDP BQ đầu người tr.đồng 43,37 59,30 66,94 6,5 4,9

So với cả tỉnh lần 2,7 2,6 2,75

4. GRDP BQ đầu người USD 2218 2739 3040 4,3 4,0
Nguồn: Chi cục Thống kê Đồng Hới

Từ Bảng 2.1 cho thấy, kinh tế của Đồng Hới trong những năm qua có tốc

độ tăng trưởng khá; Tổng sản phẩm khu vực Đồng Hới (GRDP) giai đoạn 2010 -

2015 tăng 7,4%/năm, từ 2015 đến 2017 do ảnh hưởng của môi trường biển do

Pomosa gây ra và thiệt hại do thiên tai gây nên vì vậy tốc độ tăng trưởng (GRDP)

chậm lại 6% /năm. Trong ba khu vực thì khu vực dịch vụ - du lịch có tốc độ tăng

trưởng khá, giai đoạn 2010 - 2015 bình quân tăng 7,8%/năm, khu vực nông, lâm

nghiệp, thủy sản chỉ tăng 1,8%/năm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng

7,5%/năm, (GRDP) bình quân đầu người có sự tăng trưởng khá, giai đoạn 2010-

2015 tăng 6,5%. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn Đồng Hới (GRDP) năm 2010

chiếm 35,9%, năm 2017 là 37,9% cơ cấu tăng 2%; đây là điều kiện thuận lợi để

Đồng Hới đầu tư vốn và các nguồn lực khác cho phát triển du lịch.
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2.1.2.2:  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cơ cấu kinh tế Đồng Hới trong những năm qua chuyển dịch theo hướng tăng

tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp thể hiện ở Biểu đồ 2.1.

Nguồn: Chi cục Thống kê Đồng Hới

Biểu đồ 2.1: Cơ cấu kinh tế Đồng Hới qua hai thời kỳ

Từ Biểu đồ 2.1 cho thấy, năm 2010 tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 53,4%,

công nghiệp, xây dựng chiếm 41,5%, nông lâm, thuỷ sản chiếm 5,1%, đến năm

2017 quy mô cơ cấu kinh tế của thành phố có sự chuyển dịch đáng kể giữa các khu

vực cụ thể: Dịch vụ là 54,15% cơ cấu tăng 0,25%, khu vực công nghiệp, xây dựng

là 42,25% cơ cấu tăng 0,45%, khu vực nông lâm, thuỷ sản còn 3,6% giảm 0,7%; với

sự chuyển dịch cơ cấu như trên là điều kiện thuận lợiđể phát triển du lịch bền vững.

2.1.3. Điều kiện về xã hội

2.1.3.1.Lịch sử, văn hóa, con người

Thành phố Đồng Hới có bề dày lịch sử khá lâu đời, các nhà khảo cổ đã phát

hiện tại Bàu Tró di chỉ của người Việt Cổ thời kỳ đồ đá mới; người dân Đồng Hới

được hình thành từ lớp người bản địa di cư lập ấp từ đời Lý, Trần, Hồ, Lê, Nguyễn.

Hiện nay còn lưu lại nhiều di tích văn hoá, lịch sử từ thời Trịnh - Nguyễn phân

tranh và hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vĩ đại của dân tộc; đây là

điều kiện có thể khai thác để phát triển các loại hình du lịch văn hoá, nghiên cứu

lịch sử, thamquan di tích…là lợi thế để phát huy bản sắc văn hoá, bảo vệ tài nguyên

trong phát triển bền vững du lịch.

2.1.3.2. Dân số và nguồn nhân lực

Dân số trung bình của Đồng Hới trong những năm qua có mức tăng chậm

cơ cấu dân số giữa nam và nữ tương đối hợp lý chưa có sự chênh lệch lớn; mật

5,1%

53,4%

Năm 2010

- Nông lâm thuỷ sản - CN - XD
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vực cụ thể: Dịch vụ là 54,15% cơ cấu tăng 0,25%, khu vực công nghiệp, xây dựng

là 42,25% cơ cấu tăng 0,45%, khu vực nông lâm, thuỷ sản còn 3,6% giảm 0,7%; với

sự chuyển dịch cơ cấu như trên là điều kiện thuận lợiđể phát triển du lịch bền vững.

2.1.3. Điều kiện về xã hội

2.1.3.1.Lịch sử, văn hóa, con người

Thành phố Đồng Hới có bề dày lịch sử khá lâu đời, các nhà khảo cổ đã phát

hiện tại Bàu Tró di chỉ của người Việt Cổ thời kỳ đồ đá mới; người dân Đồng Hới

được hình thành từ lớp người bản địa di cư lập ấp từ đời Lý, Trần, Hồ, Lê, Nguyễn.

Hiện nay còn lưu lại nhiều di tích văn hoá, lịch sử từ thời Trịnh - Nguyễn phân

tranh và hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vĩ đại của dân tộc; đây là

điều kiện có thể khai thác để phát triển các loại hình du lịch văn hoá, nghiên cứu

lịch sử, thamquan di tích…là lợi thế để phát huy bản sắc văn hoá, bảo vệ tài nguyên

trong phát triển bền vững du lịch.

2.1.3.2. Dân số và nguồn nhân lực

Dân số trung bình của Đồng Hới trong những năm qua có mức tăng chậm

cơ cấu dân số giữa nam và nữ tương đối hợp lý chưa có sự chênh lệch lớn; mật

41,5%

Năm 2010

- CN - XD - Dịch vụ

3,6%
54,15%

Năm 2017

- Nông lâm thuỷ sản - CN - XD
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2.1.2.2:  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
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tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp thể hiện ở Biểu đồ 2.1.

Nguồn: Chi cục Thống kê Đồng Hới
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3,6%
42,25%

Năm 2017

- CN - XD - Dịch vụ
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độdân số ít và ổn định qua các năm; dân số thành thị chiếm tỷ trọng ngày càng cao

đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, số liệu được thể hiện ở Bảng2.2 như

sau:

Bảng 2.2: Dân số Đồng Hới qua các thời kỳ từ 2010 - 2017

Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Năm

2010

Năm

2015

Năm

2017

Tốc độ tăng dân số
BQ chung (%)

2010-2015 2015-2017

1. Dân số trung bình người 111.826 116.903 119.401 0,89 1,06

2. Nam người 56.017 58.790 60.274 0,97 0,94

Tỷ lệ % Nam % 50,1 50,3 50,5
3. Nữ người 55.809 58.113 59.127 0,81 0,87

Tỷ lệ % nữ % 49,9 49,7 49,5

4. Dân số thành thị người 76.316 80.218 82.095 1,00 1,16

Chiếm tỷ lệ % 68,25 68,62 68,76

5. Dân số nông thôn người 35.510 36.685 37.306 0,65 0,84

Chiếm tỷ lệ % 31,75 31,38 31,24

6. Mật độ dân số ng/km2 718 751 767 0,90 1,06
Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

Từ Bảng 2.2 cho thấy, tốc độ tăng dân số chung hàng năm chậm, giai đoạn

2010 – 2015 bình quân mỗi năm chỉ tăng 0,89% từ năm 2015 đến 2017 tăng 1,06%,

dân số thành thị giai đoạn 2010 - 2015 tăng 1,0%, giai đoạn 2015-2017 tăng 1,16%;

dân số nông thôn tăng 0,65%, giai đoạn 2015-2017 tăng 0,84%;

Mật độ dân số ở mức trung bình, năm 2010 là 718 người/km2, năm 2017 là

767 người/km2, như vậy qua 7 năm mật độ dân số chỉ tăng 49 người/km2; mật độ

cao chỉ tập trung ở một số phường trung tâm như: Đồng Mỹ 4.940 người/km2,  Nam

Lý 3.557 người/km2,  Hải Đình 2.666 người/km2,  Đồng Phú 2.590 người /km2; Điều

đó cho thấy dân số Đồng Hới chưa phát triển quá đông đúc; Đồng Hới có điều kiện

để bảo tồn, tôn tạo các tài nguyên, phát triển các khu du lịch theo hướng bền vững.

- Nguồn lực lao động của Đồng Hới tăng nhanh qua hàng năm do có sự di

cư từ các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh đến; cơ cấu lao động giữa các khu vực có
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sự dịch chuyển hợp lý, lực lượng lao động làm việc trong các ngành kinh tế ngày

càng chiếm tỷ trọng cao so với dân số, thể hiện ở Bảng 2.3 như sau.

Bảng 2.3: Lực lượng lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế

Chỉ tiêu
Đơn vị

tính
Năm
2010

Năm
2015

Năm
2017

Tốc độ tăng BQ mỗi
năm (%)

2010-2015 2015-2017

1. Tổng lao động người 54.993 62.447 66.840 2,57 3,46
2. Tỷ lệ so với dân số % 49,18 53,42 55,98 - -

3. Cơ cấu lao động % 100 100 100 Chuyển dịch cơ cấu

- Nông, lâm, thuỷ sản % 15,0 13,0 11,8 -1.95 -1.25
- Công nghiệp - XD % 30,3 31,3 31,5 1.01 0,21
- Dịch vụ % 54,7 55,7 56,7 0.94 1,04

Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

Từ Bảng 2.3 cho thấy, cơ cấu lao động giữa các ngành kinh tế đang có sự

thay đổi rõ nét theo hướng chuyển từ ngành nông nghiệp sang các ngành dịch vụ,

phù hợp cho việc phát triển du lịch cụ thể: Giai đoạn 2010 đến 2015 cơ cấu lao

động khu vực nông lâm, nghiệp, thuỷ sản giảm 1,95%, từ năm 2015 đến 2017 giảm

1,25%. Như vậy qua 7 năm, cơ cấu lao động khu vực nông, lâm, thuỷ sản giảm

3,2%; trong khi đó khu vực dịch vụ tăng 1,98%, với cơ cấu lao động được phân bố

và đang chuyển dịch dần sang khu vực dịch vụ, đây là điều kiện thuận lợi để phát

triển ngành du lịch tại Đồng Hới.

2.2. Thực trạng phát triển du lịch tại thành phố Đồng Hới

2.2.1. Thực trạng tài nguyên du lịch Đồng Hới

2.2.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

Đồng Hới có nhiều tiềm năng về tài nguyên tự nhiên để phát triển du lịch,

thể hiện ở (Phụ lục 03)

a) Tài nguyên biển: Đồng Hới có trên 15,7km bờ biển chạy dài từ xã Quang

Phú đến xã Bảo Ninh, có các bãi tắm Nhật Lệ, Quang Phú và Bảo Ninh; năm 2015

bãi biển Nhật lệ Đồng Hới được tổ chức kỷ lục Việt Nam đánh giá là một trong 10

bãi biển đẹp nhất Việt Nam; là nơi dừng chân cho du khách tắm biển tham quan,
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nghỉ dưỡng, đã trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách đến từ phía Bắc.-

Bãi tắm Nhật Lệ: Trải dài một màu cát trắng, nước biển trong xanh, bãi tắm thoai

thoải rất an toàn, có hệ thống nhà tắm nước ngót, khu vệ sinh đáp ứng đủ cho du

khách vào mùa cao điểm, có đội ngũ cứu hộ tận tình đầy trách nhiệm.

Hình: 2.2. Bãi tắm Nhật Lệ và Bảo Ninh

- Bãi tắm Bảo Ninh: Nối với cầu Nhật Lệ, có Quảng trường biển là khu vui chơi,

giải trí cho du khách thập phương và người dân bản địa, nơi giao lưu văn hóa; ở đây

thường xuyên tổ chức các lễ hội như: Lễ hội cầu ngư, cầu mùa của ngư dân Bảo

Ninh lễ hội múa bông chèo cạn, các trò chơi dân gian của người dân Đồng Hới….

- Bãi tắm Quang Phú: Nằm cách cửa Nhật Lệ khoảng 3km về phía Bắc, bãi biển ở

đây rất đẹp, phía trên là những cồn cát cao ngất, vàng óng chạy dọc theo biển, có

rừng phi lao xanh mát, điều đặc biệt của biển là ở ngay chính giữa bãi tắm có một

dòng suối nước ngọt chảy từ rừng phi lao về là nguồn nước ngọt cho du khách.

Hình: 2.3. Biển Quang Phú

- Di chỉ Bàu tró: Bàu Tró nằm trên địa phận phường Hải Thành không chỉ nổi tiếng

với cảnh quan thiên nhiên, mà còn với vai trò là khu di tích lịch sử, văn hóa; tham
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quan di tích khảo cổ học của người nguyên thuỷ thời kỳ đồ đá cách đây 5.000

năm; khi đến đâyđiều thú vị nghe tiếng sóng biển rì rào lẫn tiếng chim hótlứu lo.

Hình: 2.4. Di chỉ Bàu tró

b) Tài nguyên rừng: Diện tích rừng của Đồng Hới khá lớn, năm 2017 có

6.724 ha chiếm 43,19% đất tự nhiên; phía Tây có rừng nguyên sinh gắn với rừng

trồng được phân bố bao quanh Đồng Hới, làm chức năng bảo vệ nguồn nước, chống

xói mòn, ngăn chặn, cát bay, biển lấn; đồng thời vừa là lá phổi xanh của thành phố

điều hòa khí hậu,đây là điều kiện để phát triển du lịch,sinh thái lý tưởng.

* Cách thành phố Đồng Hới chừng 35 km về phía Tây bắc là di sản thiên

nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, với nhiều hàng động kỳ vĩ

mang tầm cở quốc tế như: Động Phong Nha, Động Tiên Sơn, Động Tối, Động Tú

Làn, Động Sơn Đoòng mang đến cho Đồng Hới lượng khách ngày càng đông.

- Động Thiên Đường và Động Sơn Đoòng: Được mệnh danh là “hoàng cung trong

lòng đất”, là những kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất thế giới; nằm trong lòng

Hình: 2.5. Động Thiên Đườngvà Động Sơn Đoòng
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một quần thể núi đá vôi ở độ cao 191m, bao quanh là khu rừng nguyên sinh

thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Động Thiên Đường có chiều dài hơn

31,4 km, được Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh đánh giá là hang động khô dài

nhất Châu Á, một trong những hang động kỳ vĩ nhất trên thế giới. Động Sơn

Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, sau khi được phát hiện vào năm 2009,

đã kích thích trí tò mò của du khách khắp nơi trên thế giới, đến khám phá và thưởng

ngoạn. Sơn Đoòng có chiều dài ước tính 5 km, cao 200 m và rộng 150 m.Không chỉ

dừng lại ở cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ mà du khách còn hết sức sửng sốt, trước vẻ

đẹp quyến rũ có một không hai của hang động này.

- Suôi khoáng Bang: Cách thành phố Đồng Hới 20 km đi về phía Namlàkhu du

lịch suối Bang hiện đang được Tâp đoàn Trường Thịn đầu tư sắp đưa vào khai thác,

Hình: 2.6. Suôi khoáng Bang Quảng Bình

chắc chắn sẽ tạo ra những triển vọng đáng mong đợi cho ngành du lịch của Quảng

Bình; Suối Bang là địa danh có vẻ đẹp hoang sơ, với nhiệt độ lên tới 105 độ C;

nước khoáng nổi tiếng có chứa các nguyên tố vi lượng quý hiếm giúp chữa bệnh;
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- Núi Thần Đinh: Ở phía Tây nam Đồng Hới, cách trung tâm thành phố 15km; núi

Hình: 2.7. Núi Thần Đinhvà SuốiLồ Ồ tiềm năng du lịch

có 3 đỉnh là đỉnh Kỳ Lân phía Đông, đỉnh Thần Đinh phía Tây Bắc, đỉnh Long Lão

cao nhất ở Tây Nam; ba đỉnh chầu lại thành thung lũng trên núi được nối kết bởi

sườnnúi đất như yên ngựa; ở đócó Kim Phong cổ tự dựa lưng vào núi đất.Nếu du

khách đi du lịch lên chùa chiêm bái, theo đường thủy phải leo 1.225 bậc đá để lên

chùa; chiêm bái ở chùa, ở miếu, xuống giếng Tiên lấy nước thánh, vào động Thần

Đinh chiêm ngưỡng quần thể các vị Phật do mầm đá và nhũ đá tạo ra bên vách với

nhiều hình ảnh kỳ bí, huyền diệu; du khách tha hồ tưởng tượng, cũng vì vậy mà

gieo vào tâm linh một đức tin thánh thiện.

c) Tài nguyên sông, hồ, khé suối: Đồng Hới có hệ thống sông, suối, ao hồ

cả tự nhiên và nhân tạo khá phong phú, góp phần tạo cảnh quan du lịch và điều hòa

khí hậu; một số sông, hồ gắn với các di tích lịch sử, văn hoá, di chỉ khảo cổ đã được

công nhận, xếp hạng tạo nên các điểm du lịch tự nhiên hấp dẫn.

- Suối Lồ Ồ: Cách trung tâm thành phố Đồng Hới 10 km về phía Tây, du khách có

thể đi tham quan dã ngoại và tắm ở suối vào mùa hè rất mát mẽ, đây là khu vực có

cảnh quan thiên nhiên rừng núi thơ mộng rất phù hợp với hình thức du lịch giả

ngoại vào mùa hè, nhưng đây mới chỉ là tiềm năng chưa được đầu tư khai thác.

d) Hệ sinh thái: Đồng Hới khá đa dạng về hệ sinh thái, bao gồm cả biển,

rừng và đồng bằng; biển Đồng Hới có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú; có

những loài hải sản có giá trị kinh tế cao như: Tôm hùm, mực, các loài cá, sò, ngao,

ốc... ngoài ra, còn có các bãi đá ngầm, bãi san hô là môi trường sống cho nhiều loài

sinh vật biển có khả năng tạo thành những khu vực lặn biển và nghiên cứu sinh thái
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hấp dẫn.Vùng rừng núi phía Tây nằm trong khu vực đa dạng sinh học Bắc

Trường Sơn, nơi có khu hệ thực vật, động vật đa dạng, với nhiều nguồn gen quý.

2.2.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

Tài nguyên du lịch nhân văn của Đồng Hới không nhiều nhưng khá đa dạng,

có cả di sản văn hoá vật thể và phi vậtthểthể hiện ở (Phụ lục04);.

- Quảng Bình Quan: Là một cổng áng ngữ trên đường thiên lý Bắc Nam  thuộc hệ

thống Lũy Thầy, có từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, Lũy Thầy là hệ thống thành

luỹcổ được chúa Nguyễn xây từ năm 1631 là tuyến phòng thủ quan trọng trong cuộc

phân tranh Trịnh Nguyễn, Quảng Bình Quan hiện nay đã được phục chế lại.

Hình: 2.8. Quảng Bình Quan và Tượng đài Mẹ Suốt

-Tượng đài mẹ suốt: Người mẹ anh hùng Nguyễn Thị Suốt, chúng ta vẫn thường

gọi một cách thân quen là mẹ Suốt,trong những năm tháng giặc Mỹ leo thang chiến

tranh, bắn phá ác liệt các trục giao thông, bến phà, nhất là trên con sông Nhật Lệ

được xem là huyết mạch của Quảng Bình, của miền Trung, ở đó mẹ Suốt đã dũng

cảm chèo đò chở bộ đội, vũ khí, chở hàng hóa từ bờ Đông sang bờ Tây. Mẹ đã trở

thành đề tài xúc động và hào sảng cho biết bao tác phẩm văn học – nghệ thuật.

- Làng chiến đấu vực quành: Nằm trên đường Hồ Chí Minh, cách Đồng Hới

khoảng 7 km về phía Tây, ở đây mỗi hiện vật, mỗi tấc đất, ngọn cỏ,...cũng là minh

chứng nhắc lại cho thế hệ trẻ một thời chiến tranh khốc liệt và tinh thần quật cường

bất khuất của con người Quảng Bình trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc,...
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-Lễ hội cầu ngư: Lễ hội cầu ngư được tổ chức hàng năm vào dịp rằm tháng tư, tại

xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới; đây là một lễ hội truyền thống nhằm cầu tài, cầu

an, cầu mưa thuận gió hòa cho nhân dân xã Bảo Ninh;

Hình: 2.9. Lễ hội cầu ngư và Lễ hội múa bông chèo cạn của ngư dân Bảo Ninh

đây là lễ hội thể hiện văn hóa tín ngưỡng của người dân miền biển, đồng thời mang

đậm nghi lễ dân gian của người dân sống ở vùng đồng bằng duyên hải miền Trung.

- Lễ hội múa bông chèo cạn: Múa bông chèo cạn là lễ hội truyền thống mang đậm

bản sắc văn hóa dân tộc bao đời nay của người dân vùng biển Đồng Hới nhằm cầu

trời yên biển lặng, mùa màng bội thu và cũng là dịp để khơi dậy tinh thần hăng hái

thi đua sản xuất của người dân địa phương;chèo cạn là hình thức chèo thuyền cách

điệu thành chèo trên sân đình với lối diễn xướng vừa múa, vừa hát;múa bông là

hình thức múa không lời, động tác theo nhịp trống kết hợp với chèo cạn.

Lễ hội Múa bông chèo cạn không những đã góp phần giữ gìn và phát huy những giá

trị văn hóa tốt đẹp của người dân vùng biển Đồng Hới mà còn là dịp để quảng bá,

những đặc trưng văn hóa của người Đồng Hới với du khách trong và ngoài nước.

- Lễ hội diễu hành đường phố: Đây là loại hình mới,là hoạt động thường niên

trong khuôn khổ Tuần Văn hóa du lịch của Đồng Hới, được tổ chức vào dịp 30/4 -

1/5, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nét đẹp truyền thống của người dân

địa phương Đồng Hới, cũng như thu hút khách du lịch đến với Đồng Hới.
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Hình:2.10.Lễ hội diễu hành đường phố và Lễ hội bơi trải

- Lễ hội bơi trải: Ở Đồng Hới đã có từ xa xưa gắn với quá trình hình thành cộng

đồng dân cư nơi đây; ngoài ý nghĩa đua tài, rèn luyện sức vóc, biểu thị kỹ năng sông

nước còn là một thể thức tín ngưỡng cư dân sông nước. Trải qua thăng trầm của

thời gian, lễ hội bơi trải vẫn thể hiện bản sắc văn hóa biển đầy sinh động, lối ứng xử

đầy tính nhân văn, tinh thần, gắn kết tình yêu cộng đồng của người dân Đồng Hới,

đây là loại hình thể thao thu hút động đảo du khách đến xem.

2.2.2. Thực trạng kết cấu cơ sở hạ tầng du lịch Đồng Hới

2.2.2.1. Cơ sở lưu trú

Tính đến 31/12/2017 trên địa bàn Đồng Hới có 195 cơ sở lưu trú chia theo

hạng: Có 3 cơ sở đạt 5 sao gồm 1 Resort và 2 khách sạn, 5 khách sạn đạt 4 sao, 8

khách sạn đạt 3 sao, 23 khách sạn đạt 2 sao, 46 khách sạn đạt 1 sao, 11 khách sạn

chưa phận hạng, 99 nhà nghỉ các loại; chiếm 95% cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Tổng số buồng phục vụ cho lưu trú là 4.490 buồng và 8.339 giường, trong tổng số

buồng giường thì khách sạn từ 3 sao đến 5 sao chiếm  29,4%.

- Resortsunspa Quảng Bình: Làkhu nghỉ dưỡng cao cấpđạt tiêu chuẩn 5 sao đầu

tiên tại mảnh đất Quảng Bình, được Tập Đoàn Trường Thịnh đầu tư và xây dựng;

trải dài và tọa lạc ngay tại vị trí mũi tàu của bán đảo Bảo Ninh tuyệt đẹp với 3 mặt

giáp biển, và sông Sun Spa Resort là một điểm sáng trong du lịch Đồng Hới và khu

vực miền Trung. Sun Spa Resort có kiến trúc độc đáo, sang trọng và hài hòa cùng

thiên nhiên, với 5 tòa building có 234 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế, 10
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Bungalow có 40 phòng, 12 Villa có 19 phòng nghỉ cao cấp;tất cả các phòng đều đầy

đủ tiện nghi dịch vụ, tiện ích mà du khách mong muốn.

Hình: 2.11. Resortsunspa Quảng Bình và Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ

-Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ: Khách sạn Mường Thanh Luxury

Nhật Lệ tọa lạc bên bãi biển Nhật Lệ, Đồng Hới, một trong mười bãi biển đẹp nhất

Việt Nam; khách sạn Mường Thanh LuxuryNhật Lệ mang đến một không gian nghỉ

dưỡng sang trọng và tinh tế cho quý khách đến du lịch . Điểm đến lý tưởng để tận

hưởng những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vờivới gia đình, bạn bè và người thân khi

hành trình đến với Vương quốc hang động Quảng Bình.

- Khách sạn 5 sao Biển Vàng Gold Coast Hotel Resort & Spa chuẩn Quốc tế là

khu nghỉ dưỡng được đầu tư kỹ lưỡng cực kỳ sang trọng, kết hợp trị liệu spa, mang

đến không gian sống vô cùng thoải mái, cùng những liệu pháp làm êm dịu tâm trí,

làm tươi mới tâm hồn cuộc sống của du khách; Khách sạn tọa lạc trên bán đảo Bảo

Ninh xinh đẹp, một bên làdòng sông Nhật Lệ thơ mộng, một bên là Biển đông bao

la với bờ cát trải dài trắng mịn.
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Hình: 2.12. Khách sạn 5 sao Biển Vàng Gold Coast Hotel Resort & Spa

2.2.2.2. Các cơ sở mua sắm

Trong những năm gần đây thành phố Đồng Hới đã tập trung phát triển nhiều

cơ sở mua sắm nhằm phục vụ cho khách du lịch, một số siêu thị mới xây dựng đi

vào hoạt động bước đầu phát huy được hiệu quả như: Siêu thị Co.op Mart, Siêu thị

Hiếu Hằng, Siêu thị Thế Anh, Trung tâm thương mại Tuấn Việt, và nhiều shop cữa

hàng bán quà lưu niệm du khách có thể dễ dàng mua sắm.

Hình: 2.13. Siêu thị Co.op Mart và gian hàng lưu niệm

Ngoài ra Đồng Hới còn có 2 chợ cấp 1 đó là chợ Đồng Hới và chợ Nam lý là 2 chợ

đầu mối lớn của thành phố, nơi có nhiều mặt hàng thuỷ hải sản tươi ngon, giá cả rẽ.

2.2.2.3. Mạng lưới giao thông

Xác định hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược, là yếu tố

đi trước để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội; Đồng Hới đã triển khai đồng

bộ các biện pháp đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tương đối đa dạng,

cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển của du lịch và thông thương với bên ngoài.

Tổng chiều dài các tuyến giao thông đường bộ là 584 km chiếm trên 6% tổng diện

tích đất tự nhiên; trong đó, đường rải nhựa và bê tông là 474,5 km, chiếm 81,2%; đi

qua Đồng Hới có Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường sắt Bắc Nam, Sân bay

Đồng Hới nằm ở phía Bắc, sử dụng máy bay than nhỏ tầm bay ngắn từ 500-700 km

là phương tiện phục vụ du khách hạng sangkhi đến du lịch tại Đồng Hới.

2.2.2.4. Mạng lưới cấp điện

Đồng Hới hiện đang sử dụng nguồn điện lưới Quốc gia, đáp ứng đủ mọi nhu

cầu về điện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt; toàn tỉnh đã phủ
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điện đến 100% các xã, phường, tuy nhiên mạng lưới đường, dây điện vẫn còn lạc

hậu, chậm được cải tạo mới do nguồn vốn đầu tư của ngành điện còn hạn chế.

2.2.2.5. Hệ thống cấp và thoát nước:

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 2 nhà máy cấp nước công suất 25.000

m3/ngày đêm với mạng lưới đường ống nước dài 117 km; nhưng chưa được phủ

khắp thành phố; hệ thống thoát nướctại Đồng Hớimới chỉ bao phủ được khu vực

nội thành với chiều dài đường ống khoảng 81km, chưa phù hợp cho phát triển du

lịch. Hiện tại Đồng Hới có 1 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt với công xuất xử lý

nước 10.000m3 ngày, nước thải lấy từ các hộ gia đình được thu gom qua hệ thống

đường ống, chuyển đến nhà máy xử lý, sau đó thoát ra sông Lệ Kỳ.

2.2.2.6. Hệ thống dịch vụ viễn thông:

Trên địa bàn Đồng Hới đang được các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông như;

Vieten, Vinaphon, Morbai…với hệ thống tổng đài kỷ thuật số hiện đại đã phủ sóng

trên toàn bộ địa bàn Đồng Hới, hệ thống truyền hình cáp và việc ứng dụng công

nghệ kết nối không dây wifi hiện nay đã được phủ sóng sử dụng rộng rãi. Đồng Hới

đã lắp đặt hoàn thành các điểm phát sóng Internet không dây tại khu vực trung

tâm,các khu du lịch, rất thuận lợi cho du khách truy cập mạng…

2.2.2.7:Đánh giá của du khách về hạ tầng du lịch Đồng Hới

Bảng. 2.4: Ý kiến đánh giá của du khách về hạ tầng du lịch Đồng Hới

Nội dung Số lượng Tỷ lệ (%)

Tổng số người trả lời 200 100

Hoàn toàn hài lòng 52 26,0

Hài lòng 122 61,0

Tạm được 26 13,0

Hoàn toàn không hài lòng 0 0,0

Nguồn: Số liệu khảo sát của tác giả, tháng 8/2017

Qua khảo sát về sự hài lòng của 200 khách du lịch nội địa đánh giá về cơ sở

hạ tầng kỷ thuật du lịch trên địa bàn Đồng Hới kết quả từ bảng 2.4 cho thấy số

người đánh giá hoàn toàn hài lòng chiếm 26%, đánh giá hài lòng chiếm 61%, đánh

giá tạm được chiếm 13%, và hoàn toàn không hài lòng 0%. Như vậy có thể đánh giá
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46

rằng cơ sở hạ tầng kỷ thuật du lịch của Đồng Hới tương đối tốt, là điều kiện thuận

lợi cho ngành du lịch phát triển trong tương lai.

2.2.3. Tình hình phát triển du lịch của Đồng Hới trong thời gian vừa qua

2.2.3.1. Phát triển du lịch từ góc độ về kinh tế

a) Quy mô của ngành du lịch
* Khách du lịch:Lượng khách du lịch đến Đồng Hới gia tăng với tốc độ

khá nhanh qua hàng năm thể hiện ở Bảng 2.5.
Bảng 2.5. Lượng khách du lịch đến Đồng Hớiqua các thời kỳ

Năm

Lượt khách (người) Tốc độ tăng (%)

Tổng số Quốc tế Nội địa Tổng số Quốc tế

2010 499.321 19.520 479.801 119,77 107,71

2015 1.107.101 24.353 1.082.748 126,47 100,46

2016 816.637 12.743 803.894 73,76 52,33

2017 1.060.940 25.850 1.035.090 129,92 155,77

Thời kỳ 2010-2015 17,26 4,52 17,68

Thời kỳ 2015-2017 -2,11 1,42 -2,19
Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

Số liệu từ Bảng 2.5 cho thấy, quy mô khách du lịch đến Đồng Hới tăng qua

hàng năm, bao gồm cả khách nội địa và khách quốc tế; tốc độ tăng bình quân hàng

năm thời kỳ 2010 - 2015 đạt 17,26%, khách quốc tế tăng 4,52%, thời kỳ 2015 -

2017 giảm 2,11% do sự cố ôi nhiểm môi trường biển vào tháng 4 năm 2016 nên

lượt khách giảm mạnh, đến năm 2017 mới phục hồi lại,số lượt khách đến Đồng Hới

lại tăng lên đạt 1.060.940 người, chiếm 68,3% lượt khách đến Quảng Bình.

* Cơ sở lưu trú:Số cơ sở lưu trú trên địa bàn Đồng Hới tăng nhanh cả về số

cơ sở và buồng, gường nhiều khách sạn hạng cao được đầu tư. Tổng số cơ sở lưu trú

trên địa bàn có đến cuối năm 2017 là 195 cơ sở, gồm 96 khách sạn và 99 nhà nghỉ,

số lượng khách sạn tăng bình quân hàng năm là 6,2%, nhà nghỉ tăng bình quân

7,16%, thể hiện ở Bảng 2.6.

Bảng 2.6: Cơ sở lưu trú du lịch tại thành phố Đồng Hới qua hàng năm

Năm Cơ sở lưu trú Số phòng Số giường

Đại học Kinh tế Huế
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Tổng

số

Khách

sạn

Nhà

nghỉ

Tổng

số

Khách

sạn

Nhà

nghỉ

Tổng

số

Khách

sạn

Nhà

nghỉ

2010 124 63 61 2541 1992 549 3688 2928 760

2015 171 86 85 3548 2631 917 6690 5009 1681

2016 186 87 99 4027 2969 1058 7662 5761 1901

2017 195 96 99 4515 3461 1054 8309 6406 1903

Tăng bq% 6,68 6,20 7,16 8,56 8,21 9,77 12,30 11,83 14,01

Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới
Bảng 2.6 cho thấy số lượng phòng và giường trên 1 cơ sở tăng nhanh qua

từng năm: Năm 2010 một cơ sở có 20,5 phòng và 29,7 giường, đến năm 2017 một

cơ sở là 23,2 phòng và 42,7 giường, tăng 1,4 lần. Đồng Hới hiện có 1 khu nghỉ

dưỡng và 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, với 694 phòng và 1.262 giường chiếm

15,1%; có 5 khách sạn 4 sao với 468 phòng và 923 giường chiếm 11%, đủ điều kiện

để tiếp đónkhách du lịch hạng sang, phục vụ hội thảo, hội nghị tầm cỡ quốc gia; 8

khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao và 23 khách sạn 2 sao, 46 khách sạn 1 sao.

Đánh giá cơ sở lưu trú tại Đồng Hới qua khảo sát 200 khách du lịch nội địa,

số liệu ở Bảng 2.7 cho biết về chất lượng lưu trú (với tiêu chí gợi ý là: Sang trọng,

rộngrãi, sạch sẽ, vị trí đẹp, dịch vụ đầy đủ) với 4 tiêu chí đánh giá là (Hoàn toàn

hài lòng, hài lòng, tạm được, hoàn toàn không hài lòng)
Bảng 2.7: Ý kiến đánh giá của du khách về cơ sở lưu trú tại Đồng Hới

Nội dung ĐVT
Chất

lượng lưu

trú

Kỷ năng
của nhân

viên

Thái độ
phục vụ

Hoàn toàn hài lòng Số lượng người 36 33 42

Tỷ lệ % 18,0 16,5 21,0

Hài lòng Số lượng người 132 123 124

Tỷ lệ % 66,0 61,5 62,0

Tạm được Số lượng người 32 44 34

Tỷ lệ % 16,0 22,0 17,0

Hoàn toàn không hài lòng Số lượng người 0 0 0

Tỷ lệ % 0 0 0
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Nguồn: Số liệu khảo sát của tác giả, tháng 8/2017

Kết quả đánh giá như sau: Có 18% du khách hoàn toàn hài lòng, 66% du

khách trả lời hài lòng và 16% du khách cho là tạm được; như vậy tính cả hài lòng và

hoàn toàn hài lòng chiếm 84%.

Đánh giá về kỷ năng của nhân viên phục vụ có 16,5% du khách hoàn toàn

hài lòng, 61,5% hài lòng và 22% cho là tạm được, hoàn toàn không hài lòng là 0%.

Đánh giá về thái độ phục vụ có 21% du khách hoàn toàn hài lòng, có 62% du

khách hài lòng và 17% cho là tạm được; như vậy đánh giá cơ sở lưu trú qua 3 chỉ

tiêu thì tỷ lệ hài lòng và hoàn toàn hài lòng chiếm tỷ lệ khá cao.

* Cơ sở kinh doanh nhà hàng,quán ăn tại Đồng Hới phát triển khá nhanh

cả về số lượng và quy mô; năm 2010 có 1.545 cơ sở kinh doanh nhà hàng, thì đến

năm 2017 có đến 1.854 cơ sở, bình quân mỗi năm cơ sở kinh doanh nhà hàng tăng

2,6%; hạn chế của các cơ sở nhà hàng, quán ăn của Đồng Hới đó là: quy mô còn

nhỏ, lao động phục vụ đa số không có chuyên môn; Bảng 2.8 thể hiện ý kiến đánh

giá của du khách về nhà hàng, quán ăn trên địa bàn với 4 mức đanh giá ( tiêu chí gợi

ý là: thức ăn ngon đẹp, sang trọng, rộng rãi, sạch sẽ, vị trí đẹp,) như sau:

Bảng 2.8: Ý kiến của du khách về nhà hàng và quán ăn tại Đồng Hới

Nội dung ĐVT

Chất

lượng

món ăn

Kỷ năng

của nhân

viên

Thái độ

phục vụ

Hoàn toàn hài lòng Số lượng người 73 45 51

Tỷ lệ % 36,5 22,5 25,5

Hài lòng Số lượng người 101 76 93

Tỷ lệ % 50,5 38,0 46,5

Tạm được Số lượng người 26 75 52

Tỷ lệ % 13,0 37,5 26,0

Hoàn toàn không hài lòng Số lượng người 0 4 4

Tỷ lệ % 0 2,0 2,0
Tổng số người được hỏi 200 200 200

Nguồn: Số liệu khảo sát của tác giả, tháng 8/2017

Tổng số người được hỏi 200 200 200
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49

Đối với chất lượng món ăn có 36,5% du khách đánh giá là hoàn toàn hài

lòng, có 50,5% đánh giá hài lòng và 13% đánh giá tạm được, hoàn toàn không hài

lòng 0%. Về chỉ tiêu kỷ năng của nhân viên có 22,5% du khách đánh giá hoàn toàn

hài lòng, có 38% du khách đánh giá hài lòng và 37,5% cho là tạm được, và 2% đánh

giá hoàn toàn không hài lòng. Về thái độ phục vụ có 25,5% du khách hoàn toàn hài

lòng, 46,5% hài lòng và 26% cho là tạm được, 2% hoàn toàn không hải lòng.

*Các điểm tham quan du lịch trên địa bàn Đồng Hới và trên địa bàn tỉnh

Quảng Bình vẫn còn nhiều hạn chế chưa thu hút được khách du lịch, đa số du khách

đến tham quan chỉ một lần và không quay lại, do tài nguyên du lịch không thể biến

đổinên không hấp dẫn lôi cuốn du khách.

-Ý kiến đánh giá của du khách về các điểm tham quan với 4 mức đanh giá

(tiêu chí gợi ý là: đẹp, hấp dẫn, mát mẻ..) số liệu ở Bảng 2.9 cho thấy, đối với các

điểm tham quan du lịch, có 18% khách du lịch đánh giá là hoàn toàn hài lòng, có

47% du khách đánh giá hài lòng, tạm được 37%, hoàn toàn không hài lòng 0%. Về

chất lượng dịch vụ tại điểm tham quan có 8,5% du khách đánh giá hoàn toàn hài

lòng, 52% đánh giá hài lòng, 36,5% cho tạm được và 3% hoàn toàn không hài lòng.

Về kỷ năng phục vụ của nhân viên có 6% du khách đánh giá hoàn toàn hài lòng.

Bảng 2.9. Ý kiến của du khách về các điểm tham quan Đồng Hới

Nội dung ĐVT

Điểm

tham

quan

Chất

lượng

dịch vụ

Kỹ năng

của nhân

viên

Hoàn toàn hài lòng Số lượng người 42 17 12

Tỷ lệ % 18,0 8,5 6,0

Hài lòng Số lượng người 94 104 96

Tỷ lệ % 47,0 52,0 48,0

Tạm được Số lượng người 64 73 84

Tỷ lệ % 32,0 36,5 34,0

Hoàn toàn không hài lòng Số lượng người 0 6 8

Tỷ lệ % 0 3 4

Tổng số người được hỏi 200 200 200
Nguồn: Số liệu khảo sát của tác giả, tháng 8/2017
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*Như vậy, qua phân tích ý kiến đánh giá của du khách tại các bảng 2.7, 2.8

và 2.9 ở trên, cho thấy: Các điểm tham quan du lịch tại Đồng Hới còn nhiều hạn chế,

sản phẩm du lịch và chất lượng phục vụ còn yếu kém chưa thu hút được khách du

lịch quay trở lại;chất lượng cơ sở lưu trú, nhà hàng phục vụ ăn uống ở Đồng Hới

tương đối tốt, với hơn 80% ý kiến du khách đánh giá là hoàn toàn hài lòng và hài

lòng; Về kỹ năng và thái độ phục vụ của nhân viên thì tỷ lệ hài lòng chưa cao trong

đó hạn chế nhất là thái độ phục vụ của nhân viên, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng,

nhiều cơ sở kinh doanh du lịch chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò của lao

động đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển du lịch.

* Cơ sở du lịch lữ hành đã được hình thành từ những năm 2005, hiện nay

các cơ sở lữ hành đang kinh doanh ổn định; năm 2010 có 8 công ty doanh thu bình

quân là 3,8 tỷ đồng; đến cuối năm 2017 có 14 công ty, doanh thu bình quân 7,4 tỷ

đồng, tổng số lao động 175 người, mỗi công ty có 13 người. Hạn chế của các công

ty lữ hành đó là quy mô còn nhỏ, năng lực cán bộ và nhân viên còn yếu, chủ yếu là

phục vụ khách du lịch trong nước, có thời gian đi tua ngắn, số lượng đoàn đi ít,

chưa vươn ra được quốc tế,tỷ trọng khách du lịch do các cơ sở lữ hành phục vụ vẫn

còn khiêm tốn, năm 2010 chiếm 6,39%, đến năm 2017 là 9,38%, bình quân mỗi

năm tỷ trọng khách du lịch do các cơ sở lữ hành phục vụ chỉ tăng 0,43%, thể hiện ở

Biểu đồ 2.2.

Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

Biểu đồ: 2.2.Tỷ trọng du khách do cơ sở lữ hành Đồng Hới phục vụ
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Trong tổng số 200 khách được phỏng vấn thì có 63 khách trả lời đi do công

ty lữ hành phục vụ chiếm 31,5% và 137 khách tự tổ chức đi theo nhóm theo gia

đình và cơ quan chiếm 68,5%.

* Cơ sở vui chơi, giải trí,mua sắm trên địa bàn Đồng Hới rất hạn chế, hiện

nay chỉ có 2 siêu thị bán hàng quy mô nhỏ như: Siêu thị Hiếu Hằng, siêu thị co.op

Mart chưa hình thành được các cữa hàng, quay hàng lưu niệm phục vụ cho khách;

chưa có các cơ sở tổ chức các trò chơi mới lạ cảm giác mạnh, các cơ sở dịch vụ như

quán bar, quán café quy mô nhỏ, phong cách phục vụ còn hạn chế…

* Vốn đầu tư cho du lịch: Trong những năm qua, Đồng Hới đã ban hành

nhiều chính sách nhằm khuyến khích và kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế

cho phát triển du lịch; nguồn vốn đầu tư nhiều nhất cho du lịch vẫn là từ các doanh

nghiệp tư nhân, số liệu thể hiện ở Bảng 2.10;

Từ Bảng 2.10 cho thấy, vốn đầu tư trong ngành du lịch Đồng Hới thời gian

qua là khá lớn, năm 2010 có 151,5 tỷ đồng và có xu hướng tăng dần qua hàng năm

đến năm 2017 tổng số vốn đầu tư lên đến 640,83 tỷ đồng so với năm 2010 bình

quân hàng năm tăng 22,9%, chia ra: Cá thể 31,4 tỷ đồng chiếm 4,9%, bình quân

hàng năm tăng 13,9%, tư nhân 609,43 tỷ đồng chiếm 95,1%, bình quân hàng năm

tăng 23,5%, đây là loại hình kinh tế có đóng góp mạnh mẽ trong việc phát triển của

ngành du lịch tại Đồng Hới;

Bảng 2.10. Vốn đầu tư trong ngành du lịch Đồng Hới thời gian qua
Đơn vị tính: triệu đồng

Năm
Vốn đầu tư cho

ngành dịch vụ du

lịch

Chia ra
Tốc độ

tăng (%)Cá thể Doanh nghiệp

2010 151.500 12.615 138.885 -

2015 422.720 30.342 392.378 33,85

2016 457.400 27.184 430.216 8,20

2017 640.830 31.435 609.396 40,10

BQ hàng năm (%) 22,88 13,93 23,52
Nguồn: Điều tra vốn đầu tư hàng năm - Chi cục Thống kê Đồng Hới
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* Phương tiện kỹ thuật phục vụ du lịch: Các loại phượng tiện kỷ thuật phục

vụ du khách ngày càng tăng, đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đi du lịch,

nhiều chủng loại phương tiện đường bộ được đầu tư, đặc biệt các phương tiện vận

chuyển du khách tham quan khi đến Đồng Hới bằng đường bộ như ô tô điện phát

triển mạnh, thể hiện ở Bảng 2.11.

Bảng 2.11: Phương tiện vận chuyển khách du lịch

Phương tiện ĐVT Năm 2010 Năm 2015 Năm 2017

Tổng số chiếc/ghế 338/4351 509/6256 680/7974

Ô tô khách trên 14 ghế chiếc/ghế 109/2725 150/3920 178/4806

Ô tô khách loại 5 - 14 ghế chiếc/ghế 138/1242 167/1503 192/1728

Ô tô khách loại dưới 5 ghế chiếc/ghế 87/348 179/716 270/1080

Ô tô điện chiếc/ghế 4/36 13/117 40/360

Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

Bảng 2.11 cho thấy, để phục vụ các chuyến tham quan của du khách tại

Đồng Hới và các vùng phụ cận, Đồng Hới đã phát triển 5 hãng taxi, 126 công ty vận

tải hành khách và du lịch; ngoài ra để đáp ứng nhu cầu tham quan tại trung tâm

thành phố và các điểm mua sắm của du khách Đồng Hới đã phát triển 1 Công ty

dịch vụ ô tô điện với 40 chiếc để vận chuyển khách đảm bảo môi trường bền vững

trong thành phố;ngoài ra Đồng Hới đã và đang huy động các nguồn lực cho việc

phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ như nhựa hóa giao thông, lát vĩa hè, dịch vụ khác…

b) Sản phẩm du lịch, loại hình du lịch, tuyến du lịch

* Sản phẩm du lịch: Sản phẩm du lịch đặc thù của Đồng Hới được khai thác

còn ít, du khách đến Đồng Hới chủ yếu là để nghỉ dưỡng gắn với tắm biển vào mùa

hè; các tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn sẵn có chậm được khai thác, mức độ

tu bổ, tôn tạo và đầu tư xây dựng các khu,điểm du lịch, hệ thống cảnh quan đầu tư

còn hạn chế, nên sức lôi cuốn du khách còn hạn chế.

Sản phẩm du lịch thiết yếu của Đồng Hới mới chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ

bản của du khách, chưa thật sự tiện nghi; các khách sạn, nhà nghỉ tư nhân có quy

mô nhỏ diện tích hẹp, thiếu các dịch vụ hổ trợ khác…

Đại học Kinh tế Huế
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Sản phẩm du lịch bổ sungcủa Đồng Hới trong những năm gần đây đã được

quan tâm hơn; sản phẩm hang lưu niệm, đặc sản của địa phương, mặt hàng đóng gói

thủy sản tươi sống…,nhiều nhà hàng ẩm thực sang trọng, các món ăn mạng đậm

hương vị của địa phươngdần được hình thành.

* Loại hình du lịch: “Do sản phẩm du lịch còn đơn điệu nên loại hình du

lịch chủ yếu là du lịch biển; theo Sở Du lịch thì phần lớn lượng du khách đến nghỉ

tại Đồng Hới chủ yếu là để tắm biển và nghỉ dưỡng, kết hợp việc với đi công tác,

công vụ, một phần chọn Đồng Hới làm điểm dừng chân trong hành trình Bắc -

Nam, trong đó có một phần đáng kể dừng lại để tham quan Vườn Quốc gia Phong

Nha - Kẻ Bàng” [18, 2].Do sản phẩm du lịch đơn điệu thiếu hấp dẫn, nên du khách

đến Đồng Hới chủ yếu là khách nội địa, bình dân, đến nghỉ hoặc dừng chân vào dịp

cuối tuần hoặc dịp lễ, khách hạng sang, khách quốc tế rất ítnăm 2017 có 25

nghìnngười, chiếm 2,36%;đa số du khách chỉ một lần và không quay lại,

Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

Biểu đồ 2.3: Khách du lịch chia theo khách quốc tế và khách nội địa

* Tuyến du lịch: Trong những năm gần đây, Đồng Hới đã phát triển một số

tuyến du lịch gắn với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, trong đó có các tuyến du

lịch như: Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Núi Thần Đinh, suối Bang, Lăng

mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.v.v.

Hiện nay Đồng Hới đang hình thành kết nối với tuyến du lịch khu vực Lào

và Đông Bắc Thái Lan, năm 2017 đã kết nối 2 tuyến bay hàng không đi Chiềng mai

Thái Lan, đi Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch. Việc mở rộng các đường bay

có ý nghĩa rất lớn trong việc khai thác khách du lịch; nhờ đó mà lượng khách du

lịch do các cơ sở lữ hành phục vụ tăng qua hàng năm, năm 2010 có 31.920 người,
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đến năm 2017 tăng lên 99.520 người, mỗi năm tăng 17,64%. Tỷ lệ khách du lịch nội

địa đến Đồng Hới, theo các loại phương tiện như sau: 17% du khách đi bằng máy

bay, 53% đi bằng Ô tô, 24% đi bằng Tàu hỏa, 6% đi bằng xe máy.

c) Hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong ngành du lịch

* Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch: Tiềm năng tài nguyên

du lịch Đồng Hới không nhiều, nhưng tương đối đa dạng; có biển, hồ, sông, núi; có

di tích khảo cổ, lịch sử, có lễ hội, điệu múa hát hò khoan…thể hiện ở Bảng 2.12.

Bảng 2.12: Thực trạng khai thác tiềm năng các loại tài nguyên du lịch

TT Loại tài nguyên du lịch
Nguồn tiềm

năng du lịch

Đã khai thác

phục vụ du lịch

Chưa được

khai thác

1 Khu danh thắng 1 1 0

2 Bãi biển 3 3 0

3 Sông 3 1 2

4 Suối 2 0 2

5 Hồ 3 1 2

6 Di chỉ khảo cổ 1 1 0

7 Di tích 20 10 10

8 Văn hóa phi vật thể 4 2 2

9 Làng nghề 2 0 2

Tổng cộng 39 19 20

Nguồn: Sở Du lịch tỉnh và UBND thành phố Đồng Hới

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, các tiềm năng này vẫn chưa được khai

thác một cách tương xứng cho mục đích phát triển du lịch; vì vậy mà sản phẩm du

lịch còn đơn điệu, ít biến đổi nên việc thu hút du khách còn hạn chế, thời gian lưu

trú ngắn, đồng nghĩa với viêc chi tiêu của du khách hạn chế.Từ Bảng 2.12 cho thấy,

số lượng các tiềm năng tài nguyên du lịch của Đồng Hới được đưa vào khai thác

chỉ đạt 19/39 tài nguyên, chiếm 48,7%; trong đó một số tài nguyên được khai thác

có hiệu quả, như bãi tắm biển, cửa biển Nhật Lệ, Hồ Thành, các tài nguyên khác

chưa được đầu tư khai thác.
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55

* Lực lượng lao động du lịch: Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, lực

lượng lao động tham gia trực tiếp và gián tiếp vào hoạt động du lịch không ngừng

tăng lên cả số lượng và chất lượng, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập.

Bảng 2.13: Lực lượng lao động tham gia hoạt động du lịch của Đồng Hới
Đơn vị tính: người

Năm
2010

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Tốcđộ
tăng

BQ(%)

Cơcấu
(%)
2017

Tổng số lao động ngành du lịch 7.957 9.336 9.663 10.130 3,51

Tỷ lệ LĐ du lịch so với Tổng số 14,5 15,0 14,7 15,2

Chia theo trình độ
Đại học trở lên 1.182 1.540 1.594 1.771 5,95 17,48

Cao đẳng 758 930 1.010 1.001 4,05 9,88

Trung cấp 1.512 1.895 1.986 2.116 4,92 20,89

Sơ cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ 980 1.036 1.087 1.184 2,74 11,69

Chưa qua đào tạo 3.525 3.935 3.986 4.058 2,03 40,06

Chia theo loại hình

- Cá thể 3.183 3.548 3.575 3.611 1,82 35,64

- Tư nhân 4.774 5.788 6.088 6.419 4,32 63,37

Chia theo ngành đào tạo

- Ngành du lịch 1.710 2.084 2.191 2.403 4,98 38,59

- Ngành DV hổ trợ khác 2.722 3.578 3.703 3.669 4,36 61,41
Nguồn: Số liệu điều tra du lịch - Chi cục Thống kê Đồng Hới

Số liệu Bảng 2.13 cho thấy, năm 2010 có 7.957 lao động, đến năm 2017 tăng

lên 10.130 lao động, bình quân mỗi tăng 3,51% chia ra:Cá thể tăng 1,82%, tư nhân

tăng 4,32%; chia theo ngành, dịch vụ du lịch tăng 4,98%, dịch vụ khác tăng 4,36%.

Chất lượng lao động ngành du lịch của Đồng Hới còn yếu, tỷ lệ lao động

chưa qua đào tạo chiếm đến 40%, tỷ lệ đại học và trên đại học chuyên ngành du lịch

chiếm 17,48%, cao đẳng chiếm 9,9%, trung cấp chiếm 20,89%, sơ cấp chiếm

11,69%; trong tổng số lao động có trình đô đào tạo, thì lao động được đào tạo đúng

chuyên ngành chiếm 38,59%, đây là thực trạng của hầu hết các cơ sở kinh danh

dịch vụ du lịch trên địa bàn, đang sử dụng một lực lượng lao động trái ngành chiếm

Đại học Kinh tế Huế
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tỷ lệ khá lớn, dẫn đến phong cách, thái độ phục vụ, văn hoá giao tiếp ứng xử kém;

thiếu kiến thức về tiếp thị du lịch, quản lý kinh doanh, ngoại ngữ.v.v.

* Sử dụng vốn và các nguồn lực khác: Nguồn vốn được sử dụng đầu tư cho

phát triển du lịch trong thời gian qua được huy động từ các thành phần kinh tế là

khá cao, thể hiện ở Biểu đồ 2.4

Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

Biểu đồ: 2.4. Tỷ trọng vốn đầu tư cho du lịch trong tổng vốn đầu tư

Biểu đồ 2.4 cho thấy, với việc xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn

nên trong những năm qua bằng nhiều chính sách Đồng Hới đã thu hút một lượng

vốn đầu tư cho phát triển du lịch khá cao, cụ thể: Năm 2010 tỷ trọng vốn đầu tư cho

phát triển du lịch chiếm 16,7% trong tổng vốn đầu tư phát triển của Đồng Hới; đến

năm 2017 chiếm 23,6% tăng so với năm 2010 là 6,9%; nhiều công trình đã đầu tư

hàng trăm tỷ đồng trong năm 2017 có 3 dự án khách sạn 5 sao đang xây dựng đó là:

Khách sạn Wingroop với 218 phòng, 426 giường; Khu nghỉ dưỡng PuLLman

Quảng Bình tổng số vốn dự án 600 tỷ đồng cao 21 tầng với 250 phòng và 480

giường và các hạng mục vui chơi giải trí khác; Khách sạn Duy Tân Quảng Bình vốn

đầu tư 180 tỷ đồng 121 phòng và 210 giường; đa số các dự án khách sạn đều được

xây dựng dọc bờ biển Bảo Ninh, Nhật Lệ, như vậy đến cuối năm 2018 trên địa bàn

Đồng Hới có 6 cơ sở nghỉ dưỡng đạt 5 sao. Nhờ được ưu tiên đầu tư nên chất lượng

và hiệu suất sử dụng các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ngày càng được nâng lên,

khả năng và chất lượng phục vụ kháchdu lịch được cải thiện, đã góp phần vào sự

gia tăng lượng du khách đến với Đồng Hới

d) Kết quả và hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch
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tỷ lệ khá lớn, dẫn đến phong cách, thái độ phục vụ, văn hoá giao tiếp ứng xử kém;

thiếu kiến thức về tiếp thị du lịch, quản lý kinh doanh, ngoại ngữ.v.v.

* Sử dụng vốn và các nguồn lực khác: Nguồn vốn được sử dụng đầu tư cho

phát triển du lịch trong thời gian qua được huy động từ các thành phần kinh tế là

khá cao, thể hiện ở Biểu đồ 2.4

Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

Biểu đồ: 2.4. Tỷ trọng vốn đầu tư cho du lịch trong tổng vốn đầu tư

Biểu đồ 2.4 cho thấy, với việc xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn

nên trong những năm qua bằng nhiều chính sách Đồng Hới đã thu hút một lượng

vốn đầu tư cho phát triển du lịch khá cao, cụ thể: Năm 2010 tỷ trọng vốn đầu tư cho

phát triển du lịch chiếm 16,7% trong tổng vốn đầu tư phát triển của Đồng Hới; đến

năm 2017 chiếm 23,6% tăng so với năm 2010 là 6,9%; nhiều công trình đã đầu tư

hàng trăm tỷ đồng trong năm 2017 có 3 dự án khách sạn 5 sao đang xây dựng đó là:

Khách sạn Wingroop với 218 phòng, 426 giường; Khu nghỉ dưỡng PuLLman

Quảng Bình tổng số vốn dự án 600 tỷ đồng cao 21 tầng với 250 phòng và 480

giường và các hạng mục vui chơi giải trí khác; Khách sạn Duy Tân Quảng Bình vốn

đầu tư 180 tỷ đồng 121 phòng và 210 giường; đa số các dự án khách sạn đều được

xây dựng dọc bờ biển Bảo Ninh, Nhật Lệ, như vậy đến cuối năm 2018 trên địa bàn

Đồng Hới có 6 cơ sở nghỉ dưỡng đạt 5 sao. Nhờ được ưu tiên đầu tư nên chất lượng

và hiệu suất sử dụng các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ngày càng được nâng lên,

khả năng và chất lượng phục vụ kháchdu lịch được cải thiện, đã góp phần vào sự

gia tăng lượng du khách đến với Đồng Hới

d) Kết quả và hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch
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tỷ lệ khá lớn, dẫn đến phong cách, thái độ phục vụ, văn hoá giao tiếp ứng xử kém;

thiếu kiến thức về tiếp thị du lịch, quản lý kinh doanh, ngoại ngữ.v.v.

* Sử dụng vốn và các nguồn lực khác: Nguồn vốn được sử dụng đầu tư cho

phát triển du lịch trong thời gian qua được huy động từ các thành phần kinh tế là

khá cao, thể hiện ở Biểu đồ 2.4

Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

Biểu đồ: 2.4. Tỷ trọng vốn đầu tư cho du lịch trong tổng vốn đầu tư

Biểu đồ 2.4 cho thấy, với việc xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn

nên trong những năm qua bằng nhiều chính sách Đồng Hới đã thu hút một lượng

vốn đầu tư cho phát triển du lịch khá cao, cụ thể: Năm 2010 tỷ trọng vốn đầu tư cho

phát triển du lịch chiếm 16,7% trong tổng vốn đầu tư phát triển của Đồng Hới; đến

năm 2017 chiếm 23,6% tăng so với năm 2010 là 6,9%; nhiều công trình đã đầu tư

hàng trăm tỷ đồng trong năm 2017 có 3 dự án khách sạn 5 sao đang xây dựng đó là:

Khách sạn Wingroop với 218 phòng, 426 giường; Khu nghỉ dưỡng PuLLman

Quảng Bình tổng số vốn dự án 600 tỷ đồng cao 21 tầng với 250 phòng và 480

giường và các hạng mục vui chơi giải trí khác; Khách sạn Duy Tân Quảng Bình vốn

đầu tư 180 tỷ đồng 121 phòng và 210 giường; đa số các dự án khách sạn đều được

xây dựng dọc bờ biển Bảo Ninh, Nhật Lệ, như vậy đến cuối năm 2018 trên địa bàn

Đồng Hới có 6 cơ sở nghỉ dưỡng đạt 5 sao. Nhờ được ưu tiên đầu tư nên chất lượng

và hiệu suất sử dụng các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ngày càng được nâng lên,

khả năng và chất lượng phục vụ kháchdu lịch được cải thiện, đã góp phần vào sự

gia tăng lượng du khách đến với Đồng Hới

d) Kết quả và hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch

Tỷ trọng vốn
đầu tư cho
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* Thu nhập từ du lịch và mức đóng góp vào GRDP và ngân sách: Tổng thu

nhập từ các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho du lịch trong thời gian qua tăng khá

nhanh, đã đóng góp đáng kể vào GRDP và ngân sách cho địa phương số liệu được

thể hiện qua Bảng 2.14 và Bảng 2.15

Bảng 2.14: Doanh thu và giá trị tăng thêm của du lịch, dịch vụ thời gian qua

Doanh thu (triệu đồng)
Tốc độ tăng

BQ (%)

2010 2015 2017 2010-2017

1.Tổng số doanh thu 840.374 1.290.565 1.270.684 6,08

2. Giá trị tăng thêm ngành DL 638.684 970.505 955.554 5,92

- Tỷ lệ so với GRDP thành phố(%) 13,2 14,0 12,3

Chia theo loại hình

- Cá thể 252.112 361.358 343.084 4,50

- Tư nhân 588.262 929.207 927.600 6,72

Chia theo ngành

- Du lịch lữ hành 30.324 97.755 104.496 19,33

- Khách sạn, nhà nghỉ 152.996 354.272 322.548 11,24

- Nhà hàng ăn uống 368.399 498.092 487.989 4,10

- Dịch vụ khác 288.655 340.446 355.651 3,03
Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

Từ Bảng 2.14 cho thấy, doanh thu của du lịch và dịch vụ hỗ trợ du lịchngày

càng gia tăng, năm 2010 tổng doanh thu là 840.374 triệu đồng chia theo loại hình

kinh tế cá thể là 252.112 triệu đồng chiếm 30%; tư nhân 588.262 triệu đồng chiếm

chiếm 70%. Giá trị tăng thêm (VA) của ngành du lịch là 638.684 triệu đồng chiếm

13,2% trong GRDP của thành phố; đến năm 2017 đạt 955.554 triệu đồng, tốc độ

tăng bình quân mỗi năm giai đoạn 2010 đến 2017 là 5,92% bên cạnh việc tăng

doanh thu, thì thu ngân sách cũng được tăng qua hàng năm cụ thể ở Bảng2.15.

Bảng 2.15: Đóng góp ngân sách của du lịch và dịch vụ hỗ trợ du lịch

Nộp ngân sách (triệu đồng)
Tốc độ tăng

BQ (%)
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2010 2015 2017 2010-2017

Tổng thu 57.190 79.860 78.130 4,56

Chia theo loại hình

- Cá thể 14.297 15.972 15.625 1,28

- Tư nhân 42.893 63.888 62.505 5,53

Tỷ lệ so với tổng thu ngân sách % 11,49 11,77 10,47

Nguồn: Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới

Bảng 2.15 cho thấy, thu ngân sách từ các hoạt động dịch vụ du lịch năm

2010 đạt 57.190 triệu đồng, chia theo loại hình, tư nhân đạt 42.892 triệu đồng chiếm

75%, đây là loại hình trụ cột chính trong việc nộp ngân sách cho Nhà nước, cá thể

đạt 14.297 triệu đồng chiếm 25%; đến năm 2017 mặc dù có nhiều biến động do sự

cố môi trường biển nhưng nguồn thu vẫn đạt cao 78.130 triệu đồng tăng 1,4 lần so

với năm 2010, bình quân mỗi năm từ 2010-2017 tăng 4,56%. Tỷ lệ đóng góp của

ngành du lịch vào ngân sách của thành phố hàng năm chiếm từ 10,47% đến 11,77%

với sự đóng góp như vậy so với các địa phương khác chưa lớn nhưng nếu du lịch

tiếp tục được phát triển, chắc chắn nguồn thu sẽ cao hơn qua từng năm.

* Kết quả hoạt động của các cơ sở kinh doanh du lịch: Doanh thu bình

quân 1 cơ sở dịch vụ,du lịch, năm sau luôn cao hơn năm trước, sự tăng trưởng của

doanh thu sẽ kéo theo thu nhập của người lao động làm việc trong các sơ sở dịch vụ

du lịch cũng sẽ tăng lên, thể hiện ở Biểu đồ 2.5.

Đơn vị tính: triệu đồng
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0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2010 2011

406,8 411,0

58

2010 2015 2017 2010-2017

Tổng thu 57.190 79.860 78.130 4,56

Chia theo loại hình

- Cá thể 14.297 15.972 15.625 1,28

- Tư nhân 42.893 63.888 62.505 5,53

Tỷ lệ so với tổng thu ngân sách % 11,49 11,77 10,47

Nguồn: Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới

Bảng 2.15 cho thấy, thu ngân sách từ các hoạt động dịch vụ du lịch năm

2010 đạt 57.190 triệu đồng, chia theo loại hình, tư nhân đạt 42.892 triệu đồng chiếm

75%, đây là loại hình trụ cột chính trong việc nộp ngân sách cho Nhà nước, cá thể

đạt 14.297 triệu đồng chiếm 25%; đến năm 2017 mặc dù có nhiều biến động do sự

cố môi trường biển nhưng nguồn thu vẫn đạt cao 78.130 triệu đồng tăng 1,4 lần so

với năm 2010, bình quân mỗi năm từ 2010-2017 tăng 4,56%. Tỷ lệ đóng góp của

ngành du lịch vào ngân sách của thành phố hàng năm chiếm từ 10,47% đến 11,77%

với sự đóng góp như vậy so với các địa phương khác chưa lớn nhưng nếu du lịch

tiếp tục được phát triển, chắc chắn nguồn thu sẽ cao hơn qua từng năm.

* Kết quả hoạt động của các cơ sở kinh doanh du lịch: Doanh thu bình

quân 1 cơ sở dịch vụ,du lịch, năm sau luôn cao hơn năm trước, sự tăng trưởng của

doanh thu sẽ kéo theo thu nhập của người lao động làm việc trong các sơ sở dịch vụ

du lịch cũng sẽ tăng lên, thể hiện ở Biểu đồ 2.5.

Đơn vị tính: triệu đồng

Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

411,0
458,2 483,5

513,2 538,2

395,0

509,3

Doanh thu
bình
quân/một cơ
sở kinh
doanh du…

58

2010 2015 2017 2010-2017

Tổng thu 57.190 79.860 78.130 4,56

Chia theo loại hình

- Cá thể 14.297 15.972 15.625 1,28

- Tư nhân 42.893 63.888 62.505 5,53

Tỷ lệ so với tổng thu ngân sách % 11,49 11,77 10,47

Nguồn: Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới

Bảng 2.15 cho thấy, thu ngân sách từ các hoạt động dịch vụ du lịch năm

2010 đạt 57.190 triệu đồng, chia theo loại hình, tư nhân đạt 42.892 triệu đồng chiếm

75%, đây là loại hình trụ cột chính trong việc nộp ngân sách cho Nhà nước, cá thể

đạt 14.297 triệu đồng chiếm 25%; đến năm 2017 mặc dù có nhiều biến động do sự

cố môi trường biển nhưng nguồn thu vẫn đạt cao 78.130 triệu đồng tăng 1,4 lần so

với năm 2010, bình quân mỗi năm từ 2010-2017 tăng 4,56%. Tỷ lệ đóng góp của

ngành du lịch vào ngân sách của thành phố hàng năm chiếm từ 10,47% đến 11,77%

với sự đóng góp như vậy so với các địa phương khác chưa lớn nhưng nếu du lịch

tiếp tục được phát triển, chắc chắn nguồn thu sẽ cao hơn qua từng năm.

* Kết quả hoạt động của các cơ sở kinh doanh du lịch: Doanh thu bình

quân 1 cơ sở dịch vụ,du lịch, năm sau luôn cao hơn năm trước, sự tăng trưởng của

doanh thu sẽ kéo theo thu nhập của người lao động làm việc trong các sơ sở dịch vụ

du lịch cũng sẽ tăng lên, thể hiện ở Biểu đồ 2.5.

Đơn vị tính: triệu đồng

Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Hới

Doanh thu
bình
quân/một cơ
sở kinh
doanh du…
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Biểu đồ 2.5. Doanh thu bình quân 1 cơ sở du lịch, dịch vụ

Từ Biểu đồ 2.5cho thấy, doanh thu bình quân trên một cơ sở du lịch, dịch vụ,

khách sạn, nhà hàng có xu hướng tăng đều qua hàng năm, năm 2010 bình quân 1

doanh nghiệp có 406,8 triệu đồng đến năm 2015, bình quân 1 doanh nghiệp là 538,2

triệu đồng, tăng 131,4 triệu đồng; năm 2016 giảm chỉ có 395 triệu đồng do sự cố ôi

nhiểm môi trường biển làm cho du lịch của Đồng Hới bị đình trệ.

* Hiệu quả khai thác khách du lịch: Do đặc điểm của khí hậu nên du lịch

Đồng Hới cótính thời vụ rất cao, chủ yếu tập trung từ tháng 5 đến tháng 8; đây là

những tháng vào mùa nắng, có thời tiết phù hợp với du lịch tắm biển; Biểu đồ 2.6

cho thấy, lượng khách đến Đồng Hới tăng giảm hàng tháng thể hiện du lịch của

Đồng Hới theo mùa vụ rõ rệt.

Đơn vị tính: Lượt khách

Nguồn: Niên giám Chi cục Thống kê Đồng Hới

Biểu đồ 2.6: Lượng khách du lịch hàng tháng các năm 2010 - 2017

Thời gian lưu trú tại Đồng Hới bình quân của khách du lịch ngắn, điều đó

được thể hiện ở Bảng 2.16 như sau:

Bảng 2.16: Thời gian bình quân khách lưu trú tại Đồng Hới
Đơn vị tính: (BQ ngày)

2013 2014 2015 2016 2017

Khách nội địa 1,75 1,78 1,82 1,5 1,85

Khách quốc tế 2,19 2,15 2,05 2,12 2,24

Nguồn:  Chi cục Thống kê Đồng Hới
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Từ Bảng 2.16 cho thấy, thời gian lưu trú của du khách tại Đồng Hới vẫn còn

rất ngắn và chậm thay đổi, cụ thể năm 2013 khách nội địa là 1,75 ngày/khách, năm

2017 số ngày lưu có tăng lên những chỉ 1,85 ngày/khách. Đối với khách du lịch

quốc tế thời gian nghỉ lại lâu hơn năm 2013 là 2,2 ngày/khách, đến năm 2017 tăng

lên 2,24 ngày/khách; như vậy tuy số ngày lưu trú có tăng lên những mức tăng còn

ít, dẫn đến mức chi tiêu của du khách rất hạn chế, thể hiện ở Bảng 2.17 sau.

Bảng 2.17. Chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch nội địa năm 2017
Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chia theo khoản chi
Bình quân

cả nước
Đồng Hới

Quảng Bình
So với BQ

cả nước (%)
Tổng số 1364,6 1057,6 77,50
- Thuê phòng 307,2 270,4 88,02
- Ăn uống 200,8 160,5 79,93
- Đi lại 286,1 248,5 86,86
- Tham quan 252,1 150,4 59,66
- Mua hàng hóa lưu niệm 140,6 106,3 75,60
- Vui chơi, giải trí 100,5 70,6 70,25
- Y tế 15,5 10,5 67,74
- Chi khác 61,8 40,4 65,37

Nguồn: Điều tra chi tiêu du lịch - Cục Thống kê Quảng Bình

Bảng 2.17cho thấy, mức chi tiêu trung bình của du khách tại Đồng Hới

Quảng Bình thấp hơn bình quân cả nước là 22,5% cụ thể: ở Đồng Hới là 1.057,6

ngàn đồng, trong khi đó bình quân cả nước là 1.364,6 ngàn đồng, thấp hơn 307

ngàn đồng, các khoản chi như: Thuê phòng, vui chơi giải trí, tham quan, mua hàng

lưu niệm làm quà…đều thấp hơn nhiều so với mức chi bình quân chung cả nước;

đặc biệt là các khoản chi tiêu của du khách cho các dịch vụ vui chơi, giải trí, vé

tham quan, dịch vụ ăn uống giải khát.

2.2.3.2. Phát triển du lịch từ góc độ về xã hội

a) Tình hình giải quyết việc làm

Hoạt động du lịch trên địa bàn Đồng Hới trong những năm qua đã góp phần

quan trọng vào việc mở mang các ngành nghề sản xuất, giải quyết việc làm cho
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nhiều lao động, tạo thu nhập cho người lao động, đóng góp cho phát triển bền vững,

xóa đói giảm nghèo và giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp, điều đó thể hiện ở Biểu đồ 2.7.

Đơn vị tính: lao động

Nguồn: Chi cục Thống kê Đồng Hới

Biểu đồ 2.7. Vị trí việc làm tăng thêm do du lịch tạo ra thời gian qua

Từ Biểu đồ 2.7 cho thấy, vị trí việc làm do ngành du lịch tạo ra tăng khá;

bình quân mỗi năm đã tạo thêm 321 việc làm/năm; tốc độ tăng về giải quyết việc

làm mỗi năm là 8,2%. Chất lượng việc làm trong ngành du lịch ngày càng được cải

thiện; nhiều ngành nghề, dịch vụ phát triển tạo sự ổn định cho lực lượng lao động;

người lao động ngày càng có điều kiện được nâng cao trình độ chuyên môn, phát

huy sức lực và trí tuệ cho phát triển du lịch.

Tuy vậy, do du lịch phát triển tự phát nên nhiều vị trí việc làm trong ngành

còn thiếu ổn định, chưa phát triển được các ngành nghề sản xuất hàng hóa và đồ lưu

niệm, nhằm thu hút lao động nhàn rỗi trong nông thôn, năm 2017 tỷ lệ thời gian sử

dụng lao động ở nông thôn chỉ có 32,5%, thất nghiệp còn 5%.

b) Thu nhập của lao động trong ngành du lịch và cộng đồng địa phương

Sự phát triển của du lịch trong những năm qua đã góp phần nâng cao thu

nhập của người lao động trong ngành du lịch nói riêng và cộng đồngđịa phương nói

chung, doanh thu bình quân đầu người của lao động du lịch năm sau luôn cao hơn

năm trước điều đó được minh chứng ở Biểu đồ 2.8

Đơn vị tính: triệu đồng
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niệm, nhằm thu hút lao động nhàn rỗi trong nông thôn, năm 2017 tỷ lệ thời gian sử

dụng lao động ở nông thôn chỉ có 32,5%, thất nghiệp còn 5%.

b) Thu nhập của lao động trong ngành du lịch và cộng đồng địa phương

Sự phát triển của du lịch trong những năm qua đã góp phần nâng cao thu

nhập của người lao động trong ngành du lịch nói riêng và cộng đồngđịa phương nói

chung, doanh thu bình quân đầu người của lao động du lịch năm sau luôn cao hơn

năm trước điều đó được minh chứng ở Biểu đồ 2.8

Đơn vị tính: triệu đồng

Tạo thêm
việc làm
hàng năm
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Nguồn: Chi cục Thống kê Đồng Hới

Biểu đồ 2.8: Doanh thu bình quân trên 1 lao động ngành du lịch

Từ Biểu đồ 2.8 cho thấy, doanh thu bình quân trên 1 lao động năm 2010 đạt

105,6 triệu đồng, năm 2016 bị sự cố môi trương biển nên doanh thu giảm mạnh còn

100,2 triệu đồng, năm 2017 ngành du lịch đã phục hồi và phát triển trở lại; mức

tăng doanh thu bình quân mỗi năm thời kỳ 2010 - 2015 là 5,53%. Cùng với mức

tăng của doanh thu thì mức tăng của thu nhập cũng tăng lên tương đương, người lao

động có điều kiện để cải thiện đời sống và tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống.

c) Thực hiện công bằng xã hội

Sự phát triển của du lịch Đồng Hới trong những năm qua, đã góp phần đáng

kể trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, chính quyền thành phố đã thực hiện tốt chính

sách bảo trợ xã hội nên không để tình trạng người ăn xin, người bị tâm thần hoặc

người nghèo khổ không nơi cư trú sống lang thang trong thành phố.Trong các

nguồn thu từ hoạt động du lịch, Đồng Hới đã quan tâm bố trí để phát triển các công

trình phúc lợi xã hội, cải thiện cuộc sống và điều kiện kinh doanh của người dân địa

phương, như: công viên, cây xanh, Quảng trường biển, đường giao thông quy mô

nhỏ, điện chiếu sáng, hạ tầng các điểm du lịch như biển Nhật Lệ, Bảo Ninh…

- Kết quả khảo sát từ ý kiến 100 người dân cho thấy; có 63% người dân trả

lời ngành du lịch có mạng lại lợi ích và 37% trả lời không có lợi lịch gì; về tạo thêm

việc làm cho người lao động của địa phương có 65% trả lời có và 35% trả lời

không; về tạo thêm thu nhập cho người dân có 58% trả lời có và 42% trả lời không.

Như vậy có thể kết luận rằng, hoạt động du lịch trên địa bàn Đồng Hới cũng
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- Kết quả khảo sát từ ý kiến 100 người dân cho thấy; có 63% người dân trả
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việc làm cho người lao động của địa phương có 65% trả lời có và 35% trả lời

không; về tạo thêm thu nhập cho người dân có 58% trả lời có và 42% trả lời không.
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tăng của doanh thu thì mức tăng của thu nhập cũng tăng lên tương đương, người lao

động có điều kiện để cải thiện đời sống và tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống.

c) Thực hiện công bằng xã hội

Sự phát triển của du lịch Đồng Hới trong những năm qua, đã góp phần đáng

kể trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, chính quyền thành phố đã thực hiện tốt chính

sách bảo trợ xã hội nên không để tình trạng người ăn xin, người bị tâm thần hoặc

người nghèo khổ không nơi cư trú sống lang thang trong thành phố.Trong các

nguồn thu từ hoạt động du lịch, Đồng Hới đã quan tâm bố trí để phát triển các công

trình phúc lợi xã hội, cải thiện cuộc sống và điều kiện kinh doanh của người dân địa

phương, như: công viên, cây xanh, Quảng trường biển, đường giao thông quy mô

nhỏ, điện chiếu sáng, hạ tầng các điểm du lịch như biển Nhật Lệ, Bảo Ninh…

- Kết quả khảo sát từ ý kiến 100 người dân cho thấy; có 63% người dân trả

lời ngành du lịch có mạng lại lợi ích và 37% trả lời không có lợi lịch gì; về tạo thêm

việc làm cho người lao động của địa phương có 65% trả lời có và 35% trả lời

không; về tạo thêm thu nhập cho người dân có 58% trả lời có và 42% trả lời không.

Như vậy có thể kết luận rằng, hoạt động du lịch trên địa bàn Đồng Hới cũng
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đã đem lại lợi ích về việc làm và thu nhập cho người dân, sự công bằng xã hội đang

được thực hiện; tuy nhiên lợi ích đêm lại chưa cao, công bằng xã hội chưa rộng, dẫn

đếnđánh giá của người dân chưa cao đối với ngành du lịch Đồng Hới.

d) Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa

Trong những năm qua, các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị truyền

thống, di sản văn hoá, lịch sử được tăng cường; thông qua các hoạt động du lịch,

đời sống văn hoá tinh thần và mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân từng bước được

nâng lên; nhiều nét bản sắc văn hoá, lịch sử, con người Đồng Hới được giữ gìn và

phát huy; nhiều hoạt động văn hoá truyền thống được khôi phục và phát triển như:

lễ hội cầu ngư, bơi trãi; hò khoan chèo cạn, múa bông, cướp cù, bài chòi…

- Qua khảo sát ý kiến đánh giá đối với 100 người dân, kết quả như sau: Có

22% ý kiến đánh giá là phát huy và giữ gìn tốt, có 73% ý kiến đánh giá là có phát

huy và giữ gìn, 5% ý kiến đánh giá là không giữ gìn, phát huy. Như vậy có thể kết

luận:Nét văn hoá truyền thống của Đồng Hới không bị ảnh hưởng nhiều bởi du lịch,

các giá trị văn hóa truyền thống vẫn được giữ gìn, không bị thay đổi, ít bị thương

mại hóa bởi các hoạt động du lịch.

đ) Mức độ hài lòng và tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch

Đến nay các hoạt động du lịch trên địa bàn Đồng Hới cơ bản được sự đồng

thuận và ủng hộ của người dân địa phương; nguyên nhân một phần là do du lịch

Đồng Hới phát triển chưa mạnh, những mặt trái của nó chưa xuất hiện nhiều; một

phần do nền kinh tế Đồng Hới có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân địa

phương còn khó khăn so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Do vậy, du

lịch được người dân địa phương đón nhận như một hướng phát triển mới có tiềm

năng, đem lại lợi ích, thu nhập để cải thiện đời sống.

Sự đồng thuận và ủng hộ của người dân Đồng Hới còn thể hiện ý thức bảo bệ

môi trường, đảm bảo sự ổn định về an ninh tật tự tại các điểm du lịch. Số liệu khảo

sát 100 người dân như sau: Có 80% trả lời có ý thức bảo vệ môi trường và 20%

không có ý thức bảo vệ môi trường; về sự sung đột của người dân địa phương với

du khách 100% người đều trả lời là không có sự sung đột.
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Đại học kinh tế Huế
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Theosố liệu khảo sát ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân như sau:

Có 20% ý kiến người dân đánh giá rất hài lòng, 40% đánh giá hài lòng và 22% đánh

giá là tạm được, không hài lòng là 18%. Như vậy mức độ hài long và rất hài lòng

chiếm 60%, tạm được và không hài lòng chiếm 40%; qua đây có thể đánh giá được

rằng các hoạt động du lịch trên địa bàn Đồng Hới tuy có đem lại lợi ích cho người

dân về việc làm và thu nhập nhưng hoạt động du lịch còn manh tính mùa vụ cao,

không ổn định, thu nhập thấp, nhiều người dân còn bị ảnh hưởng của việc giải

phóng mặt bằng…dẫn đến sự hài lòng chưa cao.

2.2.3.3. Phát triển du lịch từ gốc độ sinh thái, môi trường

a) Tình hình bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch: Trong những năm qua,

Đồng Hới đã tích cực quan tâm đến công tác đầu tư tôn tạo các tài nguyên du lịch

và đề nghị công nhận các di tích, danh thắng; trong tổng số 39 điểm có tiềm năng

du lịch tại Đồng Hới, hiện đã có 18 điểm đã được công nhận, xếp hạng di tích,

danh thắng, chiếm 46,1%; gồm: 9 điểm đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du

lịch công nhận, 9 điểm được UBND tỉnh công nhận, cụ thể được thể hiện ở (Phụ

lục 04).

Bên cạnh việc đề nghị công nhận, xếp hạng các di tích, danh thắng, tổng số

tài nguyên du lịch đã được đầu tư tôn tạo, bảo vệ (bao gồm cả Nhà nước và các tổ

chức, tư nhân đầu tư) là 18 tài nguyên trên tổng số 39 tài nguyên có tiềm năng du

lịch, chiếm 46,1%, "Theo Tổ chức Du lịch thế giới - WTO, nếu tỷ số này vượt quá

50% thì hoạt động du lịch được xem là phát triển bền vững" [32, 37].

b) Mức độ khai thác tài nguyên du lịch: Mức độ khai thác các tài nguyên,

có tiềm năng du lịch của Đồng Hới trong những năm qua còn quá thấp, nên sự tác

động từ phía du khách đến tài nguyên làm xuống cấp hay suy thoái chưa ảnh hưởng;

năm 2010tài nguyên tự nhiên và văn hoá vật thể có 13 tài nguyên được khai thác,

đến năm 2017 đã có 19 tài nguyên trên tổng số 39 tài nguyên có tiềm năng du lịch

chiếm 43,6%; tài nguyên văn hoá vật thể, 2010 có 1 loại hình được khai thác, thì

đến năm 2017 đã có 2 loại hình trên tổng số 4 loại hình có tiềm năng chiếm 50%;

c) Quản lý áp lực lên môi trường tại điểm du lịch
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Áp lựclượng du khách lên môi trường tại các điểm du lịch là không lớn, chưa

gây ra hiện tượng vượt quá “khả năng tải sinh thái” và “khả năng tải xã hội”; hầu

hết các điểm du lịch vẫn đảm bảo xanh, sạch, đẹp; đa số vẫn giữ được vẻ tự nhiên;

tuy lượng khách du lịch ngày càng tăng, song còn thấp hơnnhiều so với mức giới

hạn về khả năng tiếp nhận của các điểm du lịch.

Đơn vị tính: (%)

Nguồn: Chi cục Thống kê Đồng Hới

Biểu đồ:2.9.Tỷ lệ sử dụng giường BQ 1 ngày theo tháng - 2017

Đối với khả năng đảm bảo về vật chất kỹ thuật, cấp điện, cấp nước tại các

điểm du lịch cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách; tuy nhiên, so với nhu

cầu khách du lịch đang ngày càng gia tăng thì cơ sở hạ tầng du lịch của Đồng Hới

sẽ không đủ cung ứng trong những năm tới nếu không được đầu tư phát triển, tỷ lệ

khách du lịch đến Đồng Hới tập trung vào mùa hè tức là từ tháng 4 cho đến tháng 8

trong năm, cụ thể qua số liệu từ Biểu đồ 2.9 cho thấy, cường độ sử dụng giường tại

các cơ sở lưu trú trong mùa du lịch là khá cao, các tháng cao điểm như tháng 5 đạt

80,2%, tháng 6 đạt  89,1%, tháng 7 đạt 88,4%, từ tháng 8 đến tháng 12 bắt đầu giảm

dần đến tháng 4 năm sau lại tăng lên; hiện nay vào các tháng cao điểm, các cơ sở

lưu trú dọc ven biển đã xẩy ra hiện tượng cháy phòng.

Đối với mạng lưới điện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có tuyến hạ thế đi

ngầm; do vậy, những năm có bão thường bị thiệt hại, gây đình trệ cho hoạt động

kinh doanh; việc xây dựng các tuyến đường điện chưa theo kịp với sự phát triển các

khu đô thị, khu du lịch, đặc biệt là khu vực Bảo Ninh;hệ thống đường ống cấp nước

cho khu du lịch Bảo Ninh đầu tư chậm nên đã ảnh hưởng đến phát triển du lịch.
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Đại học kinh tế Huế
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d) Thực trạng về môi trường và xử lý chất thải

Trong những năm qua Đồng Hới đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật

cho việc xử lý vệ sinh môi trường; hiện nay đang thực hiện các đề án “Xã hội hóa

về môi trường” mở rộng thu gom, xử lý rác thải” tại các xã vùng ven thành phố, các

điểm du lịch.Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải năm 2017 toàn thành phố đạt 92%, và

có trên 85% cơ sở sản xuất có hệ thống thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi

trường;tăng cường công tác quản lý đánh giá tác động môi trường đối với các dự án,

cơ sở sản xuất kinh doanh; thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, quan trắc, xử

lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ôi nhiệm môi trường nước biển; kết quả quan trắc

nước biển tại các bãi tắm Nhật lệ và Bảo Ninh ngày 09/5/2016 như sau:

Bảng: 2.18. Kết quả quan tắc chất lượng nước biển tại Đồng Hới

STT Thông
số

Đơn vị Bãi tắm Nhật lệ, Bảo Ninh
thành phố Đồng Hới

QCVN 10-MT:
2015/BTNMT

Ngày lấy mẫu nước Sáng
9/5/2016

Chiều
9/5/2016

Vùng bãi tắm thể
thao dưới nước

1 Nhiệt độ oc 26,7 26,4 -
2 pH - 8,0 8,1 6,5 – 8,5
3 DO mg/l 6,86 7,10 ≥ 4,0
4 TSS mg/l 13,0 20,0 50
5 N-NH+

4 mg/l 0,03 <0,025 0,5
6 F- mg/l 1,45 1,45 1,5
7 As mg/l <1,84x10-3 <1,84x10-3 0,04
8 Cd mg/l <0,31x10-3 <0,31x10-3 0,005
9 Pb mg/l <1,22x10-3 <1,22x10-3 0,05
10 Zn mg/l <0,01 <0,01 1,0
11 Fe mg/l 0,22 0,21 0,5

Nguồn: Trung tâm quan tắc môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Như vậy với kết quả quan trắc ở bảng 2.18 cho thấy, hầu hết các thành phần

hóa học trong nước biển, tại các bải tắm trên địa bàn Đồng Hới đều đạt Quy chuẩn

Việt Nam ban hành vào năm 2015, đảm bảo cho du khách tắm biển. Ý kiến của 100

người dân về môi trường tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố vào tháng
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8/2017 cho thấy, tỷ lệ đánh giá môi trường tại các điểm du lịch (hoàn toàn không bị

ôi nhiệm là 61%), (môi trường bình thường là 32%), (ôi nhiểm nhẹ là 7%);

Như vậy có thể đánh giá được rằng môi trường tại các điểm du lịch trên địa

bàn luôn đảm bảo cho sự phát triển của du lịch; tuy nhiên thành phố còn phải đầu tư

mạnh cho hệ thống thu gom nước thải, rác thải trong khu dân cư nhằm đảm bảo môi

trường chung trên toàn thành phố.

2.2.3.4. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch

a) Việc quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch:Xác định du lịch là một

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Bình và của thành phố Đồng Hới, vì vậy

trong những năm qua tỉnh Quảng Bình đã tiến hành xây dựng chương trình, lập đề

án phát triển du lịch trên địa bàn nhằm khai thác và kêo gọi đầu tư; thành lập Ban

Chỉ đạo Chương trình phát triển Du lịch cấp tỉnh, để chỉ đạo việc phát triển du lịch

trong toàn tỉnh. Có thể nói, công tác tổ chức quản lý hoạt động du lịch từng bước

được kiện toàn; các cấp chính quyền cơ bản đã nhận thức đúng vai trò, vị trí, tiềm

năng, thế mạnh của du lịch; ban hành nhiều chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư, tạo

hành lang pháp lý và môi trường kinh doanh cho các cơ sở du lịch phát triển;

Tuy nhiên việc quy hoạch vẫn còn nhiều hạn chế, chưa bài bản nên phát triển

du lịch còn mang tính tự phát không theo quy hoạch, chưa đáp ứng yêu cầu cho nhà

đầu tư, đa số các doanh nghiệp tự chọn địa điểm đầu tư và yêu cầu chính quyền

chấp thuận; việc ban hành các chính sách khuôn khổ pháp lý nhằm kêu gọi đầu tư

phát triển ngành du lịch còn nhiều bất cập, chống chéo; vì vậy thời gian qua  công

tác thu hút đầu tư bên ngoài rất hạn chế thể hiện qua số liệu khảo sát sau:

- Qua khảo sát 100 doanh nghiệp kinh doanh du lịch về việc đánh gía chính

sách đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với 4 mức

thông thoáng, bình thường, hạn chế, kém thông thoáng, kết quả cho thấy có

36%doanh nghiệp trả lời thông thoáng, 56% doanh nghiệp trả lời bình thường, có

8% trả lời hạn chế, 0% trả lời kém thông thoáng.

Về ý kiến của doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong việc đầu tư, có tuân thủ

theo quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh không, thì có 44% chủ doanh nghiệp trả

lời có theo quy hoạch nhưng có đến 56% trả lời không theo quy hoạch của chính
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quyền, mà tự chọn địa điểm sau đó xin chính quyền điều chỉnh quy hoạch mới lập

dư án đầu tư. Việc công khai quy hoạch chưa được rộng rãi trong quần chúng nhân

dân và doanh nghiệp,nên không những ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư mà còn

ảnh hưởng đến quá trình triển khai giải phóng mặt bằng bị người dân phản đối.

Về việc công khai quy hoạch phát triển du lịch của chính quyền tỉnh và thành

phố như sau: Có 27% người dân cho rằng có công khai lấy ý kiến, có 40% người

dân cho rằng không công khai lấy ý kiến và 33% người dân hoàn toàn không biết gì

về vấn đề quy hoạch. Như vậy với kết quả trên có thể đánh giá rằng chính quyền

tỉnh và thành phố chưa thực hiện đúng quy chế dân chủ dân, biết dân ban, dân kiểm

tra; vì vậy bản quy hoạch không sát với thực tế, cụ thể dự án khu thể thao nghĩ

dưỡng của Tập đoàn FLC khi thi công đã bị người dân phản đối buộc phải tạm

dừng, đây là bài học để chính quyền thành phố và tỉnh rút kinh nghiệm trong việc

công khai quy hoạch cho dân biết.

b) Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch:Việc xúc tiến, quảng bá du lịchtrong

những năm quađã có nhiều chuyển biến tích cực và dần được đẩy mạnh dưới nhiều

hình thức, gắn kết giữa Nhà nước và doanh nghiệp cùng tuyên truyền quảng bá,

thiết lập quan hệ hợp tác với các tỉnh của Lào, Thái Lan, các nước trong khối

ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản; hợp tác quảng bá, với các tỉnh bạn theo “Con đường

di sản miền Trung”…Theo khảo sát 200 khách du lịch nội địa,về thông tin tìm hiểu

điểm du lịch tại Đồng Hới cho thấy kết quả như sau:Tìm hiểu qua quảng cáo ti vi

chiếm 14,5%, tìm hiểu qua Internet chiếm 54%, tìm hiểu qua Công ty lữ hành

chiếm 10%, tìm hiểu qua người quen chiếm 9%, qua đài và báo chiếm 12,5%.

Ý kiến của 15 nhà quản lý trong lĩnh vực du lịch về công tác tiếp thị với 4

mức tốt, khá, trung bình, yếu; cho thấy có 26,7% đánh giá là tốt, 53,3% đánh giá là

khá và 20% đánh giá là trung bình, yếu 0%.

Như vậy có thể khẳng định rằng công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch của

Đồng Hới trên hệ thống truyền hình cũng như thông tin từ các doanh nghiệp lữ hành

là rất hạn chế; do nguồn kinh phí hạn hẹp của tỉnh cũng như của doanh nghiệp nên

thông tin đến với người dân trong cả nước về du lịch Quảng Bình chưa rộng rãi.

2.2.4. Đánh giá tính bền vững của phát triển du lịch tại Đồng Hới
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2.2.4.1. Đánh giá về đáp ứng nhu cầu của du khách

a) Tỷ lệ số khách quay lại trên tổng số khách: Theo điều tra khảo sát về ý

kiến du khách có ý định quay trở lại Đồng Hới đối với 200 du khách, thì tỷ lệ quay

lại chỉ chiếm 33%, không quay trở lại chiếm 67%; thể hiện ở Biểu đồ 2.10;trong số

67% du khách không có ý định qua trở lại, những lý do khiến họ không quay lại là:

Bị chặt chém chiếm 5%, thái độ phục vụ kém chiếm 14%, sản phẩm du lịch ít biến

đổi chiếm 81%; tỷ lệ du khách đến Đồng Hới lần thứ nhất chiếm 61%, đến lần 2

chiếm 25%, lần 3 trở lên chiếm 14%; nguyên nhân là do sản phẩm du lịch của Đồng

Hới quá đơn điệu, không hấp dẫn du khách, khách đến Đồng Hới chủ yếu là tham

quan các hang động, tắm biển thưởng thức những món ăn đặc sản biển.

Nguồn: Số liệu khảo sát của tác giả, tháng 8/2017

Biểu đồ: 2.10 Về ý kiến của du khách quay lại và lý do không quay lại Đồng Hới

b) Số ngày lưu trú bình quân: Theo số liệu ở bảng 2.16 cho thấy số ngày lưu

trú bình quân của khách nội địa chỉ dao động từ 1,5 đến 1,85 ngày /khách, thấp hơn

số ngày lưu trú bình quân của khách quốc tế (0,42 ngày); Ngoài ra tác giả đã tiến

hành khảo sát điều tra các cơ sở lưu trú của khách du lịch bao gồm 20 khách sạn từ

0 đến 5 sao, với 200 khách du lịch kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ ngày lưu trú bình

quân của khách du lịch nội địa như sau:Số khách lưu trú 1 ngày chiếm 50%, 2 ngày

chiếm 37%, 3 ngày trở lên chiếm 13%; như vậy khách du lịch đến Đồng Hới bình

quân chưa đến 2 ngày/khách với số ngày lưu trú như trên so với các địa phương

khác là quá thấp cụ thể tỷ lệ từ 2 ngày trởlên của Đà Nẵng chiếm 69,5%, Nha Trang

66,4% trong khi đó Đồng Hới chỉ 50%.

c) Tỷ lệ các rủi ro về sức khỏe do du lịch/tổng số khách

33%

67%

Ý kiến của du khách
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Trong những năm qua du khách đến du lịch tại Đồng Hới tỷ lệ rủi ro về sức

khỏe như ốm đau, tai nạn giao thông, tại nạn do bất cẩn chiếm tỷ lệ rất ít. Kết quả

khảo sát cho thấy; trong tổng số 200 du khách nội địa thì chỉ có 3 khách bị ốm bệnh,

đối tượng chủ yếu là trẻ em, chiếm 1,5%, có 2 khách bị tại nạn chiếm 1%, tai nạn

giao thông không có.

Như vậy qua 3 chỉ tiêu đánh giá về đáp ứng nhu cầu của khách du lịch tính

bền vững chưa cao thể hiện ở tỷ lệ (%) khách du lịch quay trở lại qúa thấp, nguyên

nhân chủ yếu là do sản phẩm du lịch còn hạn chế nghèo nàn, đơn điệu, ít được đổi

mới; số ngày lưu trú bình quân của khách chỉ ở mức 1,85 ngày; tỷ lệ rủi ro về sự

khỏe, tai nạn tuy ít xãy ra, nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩm về tại nạn; đánh giá chung

về bộ tiêu chí đáp ứng chu cầu của du khách tại Đồng Hới là chưa bền vững.

2.2.4.2. Đánh giá tính bền vững của du lịch lên phân hệ kinh tế

a) Tỷ lệ (VA) của ngành du lịch/GRDP của địa phương:

Theo kết quả phân tích thực trạng phát triển của ngành du lịch trên góc độ

kinh tế cho thấy, tốc độ phát triển bình quân hàng năm về giá rị tăng thêm (VA) của

ngành du lịch là 5,92%, tỷ trọng VA chiếm trong tổng sản phẩm GRDP của thành

phố ngày càng tăng cụ thể năm 2010 là 13,2% đến năm 2015 tăng lên 14% đến năm

2017 do sự cố ôi nhiểm môi trường biển trong năm 2016 nên tỷ lệ đóng góp của

ngành du lịch giảm xuống là 12,3%; như vậy với tốc độ tăng trưởng hàng năm là

5,92% đánh giá là bền vững.

b) Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách của địa phương

Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách của ngành du lịch Đồng Hớinăm sau luôn cao

hơn năm trước,tốc độ tăng trưởng thu ngân sách bình quân mỗi năm thời kỳ 7 năm

2010 – 2017 là 4,56%; tỷ lệ đóng góp chiếm trong tổng thu ngân sách năm 2010 là

11,47%, năm 2015 là 11,77%, năm 2017 là 10,47%; Như vậy với mức đóng góp

của ngành du lịch cho ngân sách thành phố còn rất kiêm tốn so với năng lực thực tế;

một mặt là do công tác quản lý thuế còn lỏng lẻo, mặt khác thói quen của người dân

không quen lấy hóa đơn, hoặc khi lấy hóa đơn bị chủ nhà hàng, quán ăn còn tính

thêm 10% giá trị gia tăng; vì vậy theo đánh giá chỉ tiêu này chưa bền vững.

c) Tỷ lệ giá trị hàng hóa mà khách du lịch tiêu dùng tại địa phường:
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Đại học kinh tế Huế
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Theo số liệu điều tra chi tiêu một khách du lịch đến Đồng Hới Quảng Bình chi

tiêu về việc mua sắm hàng hóa là 106,3 ngàn đồng; như vậy năm 2017 lượng khách

mua hàng hóa tại Đồng Hới sẽ là 122,8 tỷ đồng, so với tổng mức bán lẽ hàng hóa

tiêu dùng của Đồng Hới chiếm tỷ lệ 1,46% đây là con số quá nhỏ cho thấy tác động

của du lịch lên phân hệ kinh tế là quá thấp, nên chỉ tiêu này chưa bền vững.

d) Tỷ lệ vốn đầu tư từ du lịch cho các phúc lợi xã hội của địa phương:

Tỷ lệ vốn đầu tư từ ngành du lịch cho các công trình phúc lợi, xã hội của thành

phố Đồng Hới còn quá khiêm tốnso với yêu cầu đề ra; kết quả khảo sát về việc đóng

góp cho địa phương trong việc xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội của 100

doanh nghiệp kinh doanh du lịch chiếm tỷ lệ quá ít, giá trị đầu tư chưa nhiều; cụ thể

năm 2017 với chính sách xã hội hóa nhiều công trình phúc lợi xã hội như: Đề án

xây dựng vĩa hè, quét rác, trang trí điện cây xanh, công viên, xây dựng các công

trình công cộng khác trên địa bàn tỷ lệ đóng góp rất thấp có 41% doanh nghiệp

tham gia đóng góp xây dựng các phúc lợi xã hội, còn 59% doanh nghiệp chưa có sự

chung tay đóng góp. Như vậy với tỷ lệ khảo sát có thể đánh giá là tỷ lệ vốn đầu tư

từ du lịch cho các phúc lợi xã hội trên địa bàn Đồng Hới là chưa bền vững.

2.2.4.3. Đánh giá tính bền vững của du lịch lên phân hệ xã hội - nhân văn

a) Mức độ hài lòng của người dân địa phương đối với hoạt động du lịch:

Theo kết khảo sát của 100 người dân trong đó: 50 người đang làm việc trong

các cơ sở du lịch và 50 người sống gần các điểm du lịch cho thấy kết quả như sau:

Có 20% người trả lời là rất hải lòng, 40% trả lời hải lòng và có 22% trả lời tạm

được, có 18% người trả lời không hải lòng; qua bốn mức độ đánh giá tỷ lệ rất hài

lòng và hải lòng chiếm 60%, không hải lòng 18% đây là tỷ lệ trung bình. Như vậy

với mức độ như trên chứng tỏ rằng, các hoạt động du lịch trên địa bàn mặc dù có

đem lại lợi ích cho người dân về thu nhập, cũng như việc làm nhưng không đáng kể,

lao động còn mang tính thời vụ, thu nhập còn thấp vì vậy tính bền vững chưa cao.

b) Tỷ lệ (%) việc làm trong ngành du lịch so với tổng số lao động có việc làm

Bảng 2.19 cho thấy,lao động ngành du lịchso với tổng số lao động có việc làm

năm 2010 chiếm tỷ lệ 14,5%, năm 2017 là 15,2%; như vậy ngành du lịch đã đem lại
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lợi ích về việc làm cho người dân, tốc độ tăng việc làm hàng năm là 3,5%, tương

đương giải quyết việc làm cho 310 lao động.

Bảng 2.19:Tỷ lệ việc làm của ngành du lịch trong tổng số lao động

Năm

2010

Năm

2015

Năm

2016

Năm

2017

Tổng số lao động có việc làm 54.993 62.447 65.940 66.840

Tổng số lao động ngành du lịch 7.957 9.336 9.663 10.130

Tỷ lệ LĐ du lịch so với Tổng số lao động 14,5 14,9 14,7 15,2
Nguồn: Chi cục Thống kê Đồng Hới

c) Về dịch bệnh liên quan tới du lịch: Do lượng khách đến Đồng Hới còn ít,

thời gian lưu trú ngắn ngày nên các dịch bệnh liên quan tới du lịch trong thời gian

qua hầu như chưa xảy ra trên địa bàn Đồng Hới; mặt khác do sự quản lý nắm bắt

thông tin chặt chẽ của ngành y tế nên đã có sự kiểm soát ngay tại sân bay, nhà ga đã

không để xẩy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

d) Về tệ nạn xã hội liên quan đến du lịch:Theo số liệu của cơ quan Công an

Đồng Hới các đối tượng nghiện ma túy và liên quan có hồ sơ quan lý ngày càng gia

tăng năm 2012 là 680 đối tượng, năm 2015 là 760 đối tượng và năm 2016 là 780 đối

tượng; các tệ nạn khác như mại dâm, cờ bạc, cá độ vẫn còn diễn biến phức tạp, việc

sử dụng chất kích thích (thuốc lắc) tại các phòng hát karaoke, sàn nhảy giải trí phục

vụ cho khách du lịch vẫn diễn ra, chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

đ) Hiện trạng các di tích lịch sử văn hóa địa phương được khai thác: Việc

đầu tư tôn tạo các tài nguyên để đưa vào khai thác, phục vụ du lịch vẫn còn hạn chế

chưa thu hút được khách tham quan; các tài nguyên tự nhiên và tài nguyên văn hoá

vật thể có 19 tài nguyên trên tổng số 39 tài nguyên có tiềm năng du lịch đưa vào

khaithác chiếm 48,7%; như vậy tỷ lệ khai thác tài nguyên còn rất thấp, trong khi đó

tỷ lệ tài nguyên chưa được tôn tạo còn chiếm đến 51%, chỉ tiêu này chưa bền vững.

g) Tỷ lệ (%) mất giá đồng tiền do cơ sở tăng giá vào mùa cao điểm: Đây là

một trong những thực trạng chung đối với các cơ sở du lịch trong cả nước cũng như

trên địa bàn Đồng Hới; qua khảo sát 100 doanh nghiệp hoạt động du lịch cho thấy

tỷ lệ các cơ sở tăng giá dưới 10% chiếm 39%, cơ sở tăng giá trên 10% chiếm 31%,
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không tăng giá chiếm 30%; các cơ sở tăng giá chủ yếu là cơ sở lưu trú tăng trên

10%, các điểm du lịch giá cả ổn định theo quy định của Nhà nước .

h) Độ thương mại hóa các sinh hoạt văn hóa truyền thống: Các hoạt động

văn hóa truyền thống trên địa bàn Đồng Hới chủ yếu được tổ chức theo đợt, không

tổ chức thường xuyên...chủ yếu là giới thiệu đến du khách nét văn hóa phong tục

tập quán của người dân Đồng Hới và nhận được sự quan tâm của các du khách, đặc

biệt là du khách nước ngoài; các hoạt động văn hóa chỉ nhằm mục đích giới thiệu

không có thương mại hóa.

2.2.4.4. Đánh giá tác động của du lịch lên phân hệ sinh thái tự nhiên

a) (%) chất thải được thu gom và xử lý: Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải năm

2017 toàn thành phố đạt 92% và trên 85% cơ sở sản xuất kinh doanh có hệ thống

thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; lượng chất thải chưa được xử lý hiện nay

trên địa bàn kể cả địa bàn nông thôn là 8% và 15% cơ sở sản xuất chưa có hệ thống

xử lý môi trường cũng là một tác nhân lớn gây ô nhiễm môi trường và có tác động

xấu tới ngành du lịch.Ý kiến của doanh nghiệp du lịch về vấn đề xử lý nước thải và

chất thải thì 100% đều đấu nối với hệ thống nước thải của thành phố và đều có hợp

đồng thu gom rác thải được chở về bải rác để xử lý.

b) Lượng nước tiêu thụ bình quân của mỗi du khách:

- Theo số liệu điều tra chi phí du lịch hàng năm của ngành Thống kê, vào mùa

cao điểm,bình quân mỗi du khách tiêu thụ từ 120 đến 150 lít nước mỗi ngày, tương

đương với hơn 1triệu lít nước/ngày chiếm 4,1% lượng nước cung cấp/ngày cho toàn

thành phố; tuy nhiên do lượng khách du lịch ngày càng tăng, nên lượng nước của

mỗi cơ sở sử dụng trong một ngày cũng sẽ tăng lên; để đảm bảo tính bền vững lâu

dài về nguồn nước ngọt phục vụ cho đời sống sinh hoạt cũng như kinh doanh dịch

vụ du lịch, Đồng Hới cần phải tính đến nguồn cấp nước cho những năm về sau.

c) Lượng điện tiêu thụ của mỗi du khách:Chi phí năng lượng của các cơ sở

du lịch trên địa bàn Đồng Hới ngày càng tăng; do chất lượng dịch vụ được

nâng cao, các phương tiện phục vụ du khách tại các cơ sở lưu trú được đáp ứng tốt

hơn, do vậy mà lượng điện tiêu thụ bình quân mỗi du khách có chiều hướng tăng

lên. Năm 2010, mỗi du khách sử dụng 10,2kWh/ngày, đến năm 2015 là
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12,2kWh/ngày, năm 2017 tăng lên 12,7kWh/ngày; sự tăng lên về mức sử dụng điện

năng của du khách, đang tạo áp lực lớn trong việc cắt giảm chi phí của các cơ sở

kinh doanh du lịch,đòi hỏi phải thay đổi công nghệ, sử dụng các thiết bị tiết kiệm

điện để đảm bảo tính bền vững.

d) (%) Diện tích cảnh quan, công trình bị xuống cấp: Trên địa bàn Đồng

Hới không có diện tích cảnh quan bị xuống cấp, các bãi tắm đều giữ được vẽ tự

nhiên vốn có; Đồng Hới luôn quan tâm đến việc đầu tư trồng và xây dựng các khu

cây xanh, công viên, rừng phòng hộ, rừng chắn cát, nên đã tạo thêm nét đẹp tự

nhiên cho các khu du lịch. Tỷ lệ đất cây xanh công cộng năm 2017 đạt 12m2 /người,

tăng 3m2 /người so với năm 2010.

đ) Mức độ tiêu thụ các sản phẩm động, thực vật quý hiếm: Theo số liệu điều

tra cơ sở kinh tế năm 2017 số cơ sở kinh doanh mặt hàng ăn uống đặc sản rừng,

biển chiếm tỷ lệ 10,4%,tương đương 193 cơ sở;các cơ sở này chuyên bán thực

phẩm như: Hoẵng, lợn rừng, nhím, chồn, rùa, baba...mặc dù Đồng Hới đã có chủ

trương khuyến khích chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, giảm thiểu săn bắn,

mua bán động vật tự nhiên nhưng vẫn không đáp ứng đủ cho thị trường; riêng chỉ

tiêu này theo đánh giá là chưa bền vững.

g) (%) Khả năng vận tải sạch/khả năng cơ giới(tính theo trọng tải): Trong

những năm qua, chính quyền Đồng Hới rất quan tâm đến vận tải sạch, nhằm giảm

thiểu khí thải ra môi trường, thành phố đã có chủ trương khuyến khích các doanh

nghiệp đầu tư các loại xe ô tô điện, xích lô để vận chuyển khách du lịch trong nội

thành; tuy vậy tỷ lệ vận tải sạch/khả năng cơ giới vẫn còn hạn chế;cụ thể năm 2010

có 4/36 chiếc/ghế ô tô điện, chiếm tỷ lệ 0,83% năng lực vận tải, năm 2015 có

13/117 chiếc/ghế, chiếm 1,87%, đến cuối năm 2017 có 40/360 chiếc/ghế chiếm

4,51%; đối với xe xích lô do du khách không có nhu cầu dạo phố ngắm cảnh, như

vậy với tỷ lệ vận tải sách như hiện nay thì chưa đảm bảo được tính bền vững.

Bảng 2.20: Bảng đánh giá các chỉ  tiêu phát triển du lịch bền vững ở Đồng Hới

Chỉ tiêu cơ bản Mức độ Đánh giá

1. Bộ chỉ tiêu về đáp ứng nhu cầu của khách du lịch
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- Tỷ lệ % số khách trở lại/tổng số khách

- Số ngày lưu trú bình quân/đầu du khách

+ Nội địa
+ Quốc tế

- Tỷ lệ % các rủi ro về sức khỏe ( bệnh tật,

tai nạn) do du lịch/tổng số khách

- Chiếm 33,6%

- Lưu trú 1,89 ngày

+ Lưu trú 1,85 ngày

+ Lưu trú 2,24 ngày

- Chiếm 1,5%

-Chưa bền vững

-Chưa bền vững

-Chưa bền vững

2. Bộ chỉ tiêu đánh giá tác động lên phân hệ kinh tế

- (%) VA du lịch /GRDP của địa phương

mang lại hàng năm.

- Mức đóng góp của du lịch vào kinh tế của

địa phương ( thu ngân sách của ngành DL)

- (%) Vốn đầu tư từ du lịch cho các phúc lợi

xã hội của địa phương so với tổng giá trị

đầu tư từ các nguồn khác.

- (%) Giá trị hàng hóa địa phương/tổng giá

trị hàng hóa tiêu dùng cho du lịch

-Tốc độ tăng BQ

5,92%, tỷ trọng DL

chiếm 14%

- Tốc độ tăng BQ

4,56%, tỷ trọng

chiếm 11,5%

-Tỷ trọng đầu tư

không đáng kể

-Tỷ lệ chiếm 1,46%

-Bền vững

-Chưa bền vững

-Chưa bền vững

-Chưa bền vững

3. Bộ chỉ tiêu để đánh giá tác động của du lịch lên phân hệ sinh thái tự nhiên

- (%) Chất thải chưa được thu gom và xử lý

- Lượng điện tiêu thụ/du khách/ngày (tính

theo mùa)

- Lượng nước tiêu thụ/du khách/ngày

- (%) Diện tích cảnh quan công trình bị

xuống cấp /tổng diện tích sử dụng do DL

- Mức độ tiêu thụ các sản phẩm động, thực

vật quý hiếm (phổ biến - hiếm hoi – không có)

- (%) Khả năng vận tải sạch/khả năng vận tải

- Chiếm 8%

-12,7kw/người/ng

-130 lít/người/ngày

-Đảm bảo

-Còn khá phổ biến

-Chiếm 4,51%  quá ít

-Chưa bền vững

-Bền vững

-Bền vững

-Bền vững

-Chưa bền vững

-Chưa bền vững

4. Bộ chỉ tiêu đánh giá tác động của du lịch lên phân hệ xã hội – nhân văn

- Mức độ hài lòng của người dân địa

phương đối với hoạt động du lịch

- Tỷ lệ chứa hài lòng

còn chiếm 18%

-Chưa bền vững
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- (%) Số chỗ làm việc trong ngành du lịch

cho người địa phương so với tổng số LĐ

- Sự xuất hiện các bệnh/dịch liên quan tới

Du lịch

- Tệ nạn xã hội liên quan đến du lịch

- Hiện trạng các di tích lịch sử văn hóa của

địa phương

- Tỷ lệ % mất giá đồng tiền vào mùa cao

điểm du lịch.

- Độ thương mại hóa của các lễ hội truyền

thống xác định thông qua trao đổi với các

chuyên gia

- Chiếm 15,2% tốc

độ tăng 3,51%

- Được kiểm soát

- Nguy cơ tiềm ẩn

- Số tài nguyênđược

tôn tạo chiếm 14,9%

- Số cơ sở tăng giá

từ 10% trở lên 70%

- Không mang tính

kinh doanh

-Chưa bền vững

-Bền vững

-Chưa bền vững

-Chưa bềnvững

-Chưa bềnvững

-Bềnvững

2.3. Đánh giánhững kết quả, hạn chế của du lịch Đồng Hới thời gian qua

2.3.1. Kết quả đạt được

2.3.1.1 Về mặt kinh tế

Quy mô mô của ngành du lịch Đồng Hới trong những năm qua có tốc độ tăng

trưởng khá; lượng khách du lịch đến Đồng Hới ngày càng nhiều, cơ sở vật chất kỹ

thuật phục vụ du lịch được ưu tiên đầu tư; các hình thức hoạt động du lịch ngày

càng đa dạng hơn; đóng góp của ngành du lịch vào ngân sách nhà nước ngày càng

gia tăng, mức vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch luôn tăng qua hàng năm.

2.3.1.2 Về mặt xã hội

Chất lượng đời sống của người lao động trong ngành du lịch và cộng đồng

địa phương từng bước được nâng lên; góp phần đảm bảo an sinh và thực hiện công

bằng xã hội.Trình độ và thu nhập của lao độngtừ hoạt động du lịch tăng lên; mở

mang các ngành nghề mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo và giảm thiểu thất

nghiệp.Bản sắc văn hoá, lịch sử, con người Đồng Hới được giữ gìn và phát huy;

nhiều hoạt động văn hoá truyền thống được khôi phục và phát triển.

2.3.1.3 Về môi trường

Công tác bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch được quan tâm đầu tư; việc khai

thác các tài nguyên tự nhiên luôn được đảm bảo không để xuống cấp;hiện tại đã
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kiểm soát được “áp lực” về lượng khách du lịch lên môi trường tại các điểm du

lịch; các nhu cầu của du khách được đáp ứng tương đối đầy đủ; công tác xử lý chất

thải, ô nhiễm môi trường luôn được quan tâm.

2.3.2. Hạn chếvànguyên nhân của hạn chế

2.3.2.1. Về mặt kinh tế

* Hạn chế: Phát triển du lịch tại Đồng Hới mang tính tự phát, chưa được

quy hoạch bài bản, chi tiết, nên việc thu hút đầu tư còn hạn chế; quy mô phát

triển du lịch còn nhỏ, chưa khai thác hết lợi thế, tiềm năng sẵn có về tài nguyên du

lịch; chưa kêu gọi được các nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch

đến đầu tư, nhằm tạo động lực thúc đẩy cho các dịch vụ khác cùng phát triển, đặc

biệt là các lĩnh vực như vui chơi giải trí, mua sắm...

Các sản phẩm du lịch còn đơn điệu, nghèo nàn,chưa có sản phẩm đặc trưng

riêng của Đồng Hới, loại hình du lịch còn chậm phát triển,hiệu quả sử dụng các

nguồn lực trong ngành du lịch thấp; hoạt động du lịch còn mang tính thời vụ cao.

Môi trường đầu tư còn hạn chế, công tác cải cách hành chính, thủ tục đầu tư

còn rườm rà; công tác tuyên truyền và quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền

hình còn ít.

Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, các lĩnh vực đầu tư cho du lịch sinh thái, cảnh

quan, khu vui chơi giải trí chưa được quan tâm; việc đầu tư tôn tạo di tích văn hóa,

lịch sữ còn hạn chế, quy mô đầu tư còn nhỏ; công tác liên kết tua các điểm du lịch

trong và ngoài tỉnh còn yếu.

Hiệu quả khai thác khách du lịch thấp, thời gian lưu trú của du khách ngắn,

mức chi tiêu của du khách tại Đồng Hới còn thấp so với mức chung cả nước; mức

độ hài lòng và khả năng quay trở lại của du khách chưa cao.

*Nguyên nhân của hạn chế

- Do tình độ quản lý còn hạn chế nên việc quy hoạch phát triển ngành chậm

được triển khai, tuy được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, song cho đến nay

định hướng phát triển ngành du lịch Đồng Hới còn chung chung gắn vớikế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội nên thiếu tính cụ thể.
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- Công tác quản lý du lịchcòn nhiều bất cập, năng lực cán bộ quản lý du lịch

còn nhiều hạn chế, năng lực định hướng phát triển, hiệu quả của nhiều chính sách

không cao, thiếu chiều sâu. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn thiếu tính

chuyên nghiệp, chưa có chiến lược tiếp thị bài bản; du lịch lữ hành còn yếu cả về

chuyên môn nghiệp vụ lẫn năng lực tài chính....

- Các cơ sở kinh doanh du lịch đa số có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh

yếu; cơ sở lữ hành còn yếu cả về vật chất và trình độ tổ chức; các cơ sở dịch vụ du

lịch, vui chơi, giải trí, mua sắm chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch còn thiếu đồng bộ, một số dự án đầu tư

phát triển du lịch triển khai chậm, thời gian kéo dài, chất lượng không đảm bảo;

hiện mới có 3 khu nghỉ mát cao cấp đã đưa vào hoạt động.

- Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cho hạ tầng kỷ thuật du lịch còn hạn chế,

phân tán, dàn trải nên hiệu quả mang lại thấp; khả năng huy động vốn đầu tư từ các

thành phần kinh tế kém hiệu quả, đặc biệt chưa thu hút được vốn đầu tư nước ngoài.

- Sản phẩm du lịch, loại hình du lịch chưa tạo được nét riêng, độc đáo của

Đồng Hới; thiếu các loại hình du lịch đặc trưng có tính cạnh tranh cao; thiếu các sản

phẩm du lịch bổ sung như dịch vụ tham quan, vui chơi, giải trí, mua sắm…

- Các tuyến du lịch lữ hành chậm phát triển, thể hiện cả khả năng tự tổ chức

các tuyến du lịch nội tỉnh cũng như khả năng liên kết du lịch trong khu vực;

- Các chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để khuyến khích, thu hút đầu tư phát

triển du lịch, nhất là những dự án có chất lượng cao, quy mô lớn; thủ tục hành

chính về đầu tư còn rườm rà, giải phóng mặt bằng còn khó khăn.

2.3.2.2. Về mặt xã hội

*Hạn chế:Trình độ của lao động ngành du lịch tính chuyên nghiệp còn thấp,

thái độ phục vụ kém; việc làm còn mang tính thời vụ cao, thiếu ổn định; đời sống

của cộng đồng dân cư chậm được cải thiện, văn minh, văn hoá du lịch của người

dân địa phương và lao động du lịch nói riêng chậm đổi mới; tình hình an ninh trật tự

và các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn phức tạp.

* Nguyên nhân của hạn chế
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- Do chính quyền chưa quan tâm đến công tácđào tạo nguồn nhân lực cho

ngành du lịch nên tỷ lệ lao động trái ngành còn lớn; các ngành nghề sản xuất các

mặt hàng lưu niệm và các dịch vụ phục vụ du lịch để tạo thêm việc làm, thu hút lao

động nhàn rỗi ở địa phương chậm phát triển.

- Mức độ đóng góp của du lịch cho phúc lợi xã hội còn ít, cơ sở vật chất cho

phúc lợi xã hội tại các điểm du lịch vẫn còn lạc hậu. Người dân tại điểm du lịch còn

chịu nhiều thiệt thòi trong việc, giải phóng mặt bằng và hưởng lợi từ các dự án.

- Việc mở rộng giao lưu và tiếp thu, những tinh hoa văn hoá, văn minh từ

bên ngoài của người dân Đồng Hới còn chậm, nguyên nhân xuất phát từ trình độ

dân trí còn thấp, bản tính bảo thủ, lối sống khép kín gia đình, mộc mạc, chất phác đã

thấm sâu vào con người Đồng Hới…

- Các tácđộng tiêu cực đến xã hội, như mại dâm, ma túy, trộm cắp, tai nạn,

bệnh xã hội… và các tệ nạn xã hội khác khó kiểm soát; vai trò của cộng đồng dân

cư chưa được đề cao trong việc tham gia xây dựng, giám sát, thực hiện chính sách,

quy hoạch phát triển du lịch; sự tham gia của người dân vào kinh doanh du lịch còn

mang tính tự phát, xuất phát từ lợi ích trước mắt.

2.3.2.3. Về môi trường

* Hạn chế:Số lượng các tài nguyên du lịch được tôn tạo để đưa vào khai

thác, phát triển du lịch còn hạn chế, hiệu quả khai thác chưa cao; việc xử lý chất

thải và ô nhiễm môi trường một số điểm vẫn thực hiện chưa tốt.

* Nguyên nhân của hạn chế

- Do nguồn ngân sách nhà nước hạn hẹp nên việc bảo tồn tôn tạo các tài

nguyên, cảnh quan du lịch còn hạn chế, việc khai thác một số tài nguyên đang bị

ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học; chưa ngăn chặn có hiệu quả việc săn bắt và

tiêu dùng động vật hoang dã.

- Mức độ đầu tư một số cơ sở vật chất kỹ thuật về cấp điện, cấp nước, thoát

nước, xử lý rác thải, nước thải và cải thiện môi trường còn nhiều hạn chế, công tác

quản lý nhà nước và ý thức của doanh nghiệp và người dân đối với môi trường chưa

cao, còn chạy theo lợi nhuận chưa có trách nhiệm với môi trường.

CHƯƠNG III
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
TẠI ĐỒNG HỚI

3.1. Căn cứ để xác định giải pháp

3.1.1. Dự báo sự biến động của môi trường vĩ mô

3.1.1.1. Về kinh tế

Dự báo trong những năm tới, với xu hướng hội nhập quốc tế và khu vực

ngày càng sâu rộng, cùng với chính sách mở cửa, hội nhập của Việt Nam và môi

trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Bình ngày càng được cải thiện, sẽ mở ra

cho Đồng Hới cơ hội đón nhận các dòng vốn đầu tư, thu hút các nguồn lực từ bên

ngoài ngày càng nhiều hơn, đồng thời mở rộng khả năng liên kết, hợp tác với các

tỉnh trong nước và quốc tế để phát triển bền vững du lịch.

Với việc xác định mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi

nhọn vì vậy tỉnh sẽ ban hành nhiều chính sách để phát triển bền vững du lịch; bên

cạnh đó, Đồng Hới nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh như: Di sản Phong

Nha – Kẻ Bàng, Suối Bang, Chùa Hoằng Phúc, Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

là điều kiện để liên kết thành các tuyến du lịch hấp dẫn; những điều đó sẽ đem đến

cho Đồng Hới cơ hội đón nhận các luồng khách du lịch ngày càng nhiều hơn.

Tuy nhiên, xu thế hội nhập và phát triển cũng làm cho sự cạnh tranh của các

điểm đến du lịch trong nước và khu vực ngày càng tăng lên, trong khi năng lực cạnh

tranh của ngành du lịch Đồng Hới đang còn thấp, kinh tế - xã hội và hạ tầng du lịch

còn chậm phát triển, là một trong những vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn so

với cả nước sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu của du khách trong vài năm tới.

3.1.1.2. Về xã hội

Dự báo các lĩnh vực xã hội và chất lượng đời sống người dân ngày càng

được nâng cao sẽ là cơ hội để Đồng Hới đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân

lực du lịch, nâng cao dân trí và xây dựng văn hoá, văn minh du lịch.

Bên cạnh đó những thách thức nảy sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường

như: Vấn đề đảm bảo công bằng xã hội, vấn đề phân hóa giàu nghèo, giải quyết việc

làm cho nông dân bị thu hồi đất...,áp lực về các tệ nạn xã hội và các tác hại khác từ

du lịch lên đời sống tinh thần người dân ngày càng cao; các mâu thuẫn về quyền lợi
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giữa người dân với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch và du khách sẽ dần

nảy sinh, nếu như không giải quyết tốt các vấn đề trên, thì sẽ là nguy cơ phá vỡ tính

bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng.

3.1.1.3. Về môi trường

Hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường của Đồng Hới được đầu tư xây dựng

trong những năm qua, sẽ phát huy hiệu quả và tiếp tục được hoàn thiện; đây là điều

kiện giúp Đồng Hới cải thiện các vấn đề về xử lý rác thải, nước thải và ô nhiễm môi

trường; mức độ khai thác các tài nguyên du lịch của Đồng Hới chưa cao, nên có

điều kiện để bảo tồn, tôn tạo và phát huy.

Tuy nhiên, dự báo những nguy cơ ô nhiễm môi trường và suy thoái tài

nguyên du lịch xuất phát từ các khu công nghiệp như Vũng Áng Hà Tỉnh, Cảng

Hòn La Quảng Bình cũng là nguy cơ cao xãy ra ôi nhiểm nước biển; ngoài ra nguy

cơ từ cộng đồng dân cư trong thành phố và từ bản thân ngành du lịch đang ngày

càng trở thành một trong những mối lo ngại lớn đối với du lịch Đồng Hới, đặc biệt

là nguy cơ đối với các khu vực nhạy cảm như các bãi tắm,các hồ trên địa bàn.

3.1.2. Định hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình

Định hướng phát triển ngành du lịch của tỉnh Quảng Bình đã được xác định

tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 là:

"Phát triển du lịch từng bước trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn; Ưu tiên đầu tư

phát triển cơ sở hạ tầng, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du

lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình, sản phẩm du lịch; hình

thành 4 trung tâm du lịch đó là Phong Nha - Kẻ Bàng, Nhật Lệ - Bảo Ninh, Vũng

Chùa - Đảo Yến, Suối Bang - và du lịch tâm linh phía nam của tỉnh, đưa Quảng

Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch của Việt Nam”[10, 60];

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm

nhìn đến năm 2025 các chỉ tiêu phấn đấu là: Năm 2020, đón gần 2,2 triệu khách,

trong đó có 74 ngàn khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020 đạt

11,1%/năm.Năm 2025, đón gần 3,9 triệu khách, trong đó có 162 ngàn khách quốc

tế; Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025 đạt 12,2%/năm;

3.1.3. Định hướng phát triển du lịch của thành phố Đồng Hới
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Căn cứ theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đồng Hới và

chương trình phát triển ngành du lịch Đồng Hới đến năm 2020 [9, 30], và tầm nhìn

đến năm 2025, định hướng phát triển du lịch của Đồng Hới đến năm 2025 như sau:

- Xây dựng Đồng Hới thành một đô thị ven biển xanh, sạch, đẹp, văn minh,

có môi trường thân thiện;đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,phát

triển theo hướng chất lượng cao và bền vững; góp phần vào tăng trưởng kinh tế,

tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và cộng đồng dân cư, tăng thu

ngân sách; tạo tiền đề cho các ngành kinh tế khác phát triển.

- Phấn đấu đến năm 2020 có 1,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 34 ngàn

lượt khách quốc tế; đến năm 2025 đạt 2 triệu lượt khách, trong đó có 60 ngàn lượt

khách quốc tế. Phấn đấu tăng thời gian lưu trú đến năm 2020 đạt 2,2 - 2,5

ngày/khách, năm 2025 đạt 2,7 - 3 ngày/khách.

3.1.4. Các quan điểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải pháp phát

triển du lịch bền vững tại thành phố Đồng Hới

3.1.4.1. Đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa các mặt

phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường

Để đảm bảo nguyên tắc này, mục tiêu của phát triển bền vững du lịch Đồng

Hới trong những năm tới phải nhằm mục đích: Vừa thoả mãn các nhu cầu đẩy

nhanh phát triển về kinh tế, xã hội, không ngừng gia tăng chất lượng cuộc sống của

người dân và hệ thống phúc lợi xã hội, đồng thời phải duy trì và phát huy về văn

hoá, bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng về sinh họcvà các

hệ sinh thái ngày càng phát triển.

3.1.4.2.Phát triển du lịch bền vững, phải gắn liền với phát triển KT-XH

Để đảm bảo nguyên tắc này, phát triển bền vững du lịch Đồng Hới phải đặt

trong các mối liên hệ tổng thể, phù hợp với các ngành kinh tế khác, trong khuôn khổ

của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi phương án quy hoạch phát triển phải

đảm bảo sự nhìn nhận toàn diện về những tác động của du lịch đến tài nguyên, môi

trường tự nhiên, văn hóa và xã hội, giảm thiểu tối đa các mặt trái do hoạt động du

lịch mang lại; điều hòa quyền lợi giữa cộng đồng dân cư, khách du lịch, chính
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quyền, doanh nghiệp, tránh những xung đột; đảm bảo sự phát triển bền vững của

mọi ngành kinh tế.

3.1.4.3. Khai thác bền vững các tiềm năng, tận dụng cơ hội để phát triển

Để đảm bảo nguyên tắc này, phát triển du lịch bền vững cần phải bảo tồn,

tôn tạo và khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch

trong giới hạn cho phép về sinh thái và bảo vệ môi trường lâu bền;tăng cường liên

kết trong và ngoài nước để huy động các nguồn lực về vốn, đào tạo nhân lực...từng

bước thực hiện nguyên tắc “mọi mặt kinh tế, xã hội và môi trường đều có lợi”.

3.1.4.4. Phát triển du lịchbền vững,phải chú trọng chia sẽ lợi ích với

cộng đồng địa phương

Để đảm bảo nguyên tắc này, chính quyền phải hỗ trợ cho người dân phát

triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng,

phúc lợi xã hội mang lợi ích cho mọi người;khuyến khích tạo điều kiện cho người

dân tham gia các hoạt động du lịch nhằm mang lại lợi ích và nâng cao trách nhiệm

của họ đối với tài nguyên, môi trường, tham khảo ý kiến của cộng đồng địa phương,

các tổ chức có liên quan trong các hoạt động du lịch để đưa ra các biện pháp tối ưu.

3.1.4.5. Phát triển du lịchbền vững,phải gắn với bảo vệ và cải thiện chất

lượng môi trường

Để đảm bảo nguyên tắc này, các cơ sở tham gia hoạt động du lịch tại Đồng

Hới phải thực sự là một lực lượng bảo tồn, phát huy giá trị các tài nguyên đảm bảo

bền vững, thực hiện nghiêm túc các chính sách về môi trường, hạn chế việc khai

thác sử dụng quá mức tài nguyên và kiểm soát chất thải từ các hoạt động du lịch;

tăng cường công tác phục hồi, tổn thất, suy thoái về môi trường phát sinh từ du lịch.

3.1.4.6.Phát triển du lịchbền vững,gắn liền với bảo tồn tính đa dạng

Để đảm bảo nguyên tắc này, phải thường xuyên quan tâm đến việc bảo tồn,

tôn tạo và tăng cường tính đa dạng của tài nguyên thiên nhiên và nhân văn, bằng

cách tuân thủ, các nguyên tắc phòng ngừa sự phá hủy tính đa dạng, giám sát chặt

chẽ các hoạt động du lịch có liên quan đối với động vật hoang dã, thuỷ hải sản và hệ

sinh thái rừng; khích lệ các hoạt động văn hóa dân gianphù hợp với văn hóa
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84

ĐồngHới, thúc đẩy việc phát triển các nghề truyền thống, chia sẽ lợi ích từ nguồn

thu cho việc tôn tạo các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử.

3.1.4.7.Tăng cường tính trách nhiệm trong tiếp thị du lịch

Để đảm bảo nguyên tắc này, ngành du lịch Đồng Hới phải cung cấp chính

xác, đầy đủ và trung thực những thông tin có liên quan đến chất lượng, sản phẩm du

lịch chào bán để du khách lựa chọn; kiên quyết hủy bỏ sự phân biệt về khách du

lịch; hướng dẫn du khách những điều “cần làm” và những điều “không nên làm”;

thông tin về việc tôn trọng di sản, bản sắc văn hóa và thiên nhiên của Đồng Hới cho

du khách; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của du khách đối với địa phương.

3.1.5. Mô hình phát triển du lịch bền vững cho thành phố Đồng Hới

Căn cứ vào thực trạng phát triển du lịch phân tích ở chương 2 và kết quả

khảo sát ý kiến của du khách, người dân, nhà kinh doanh, nhà quản lý để đưa ra mô

hình và giải pháp phát triển du lịch bền vững phù hợp cho Đồng Hới. Kết quả khảo

sát từ 415 đối tượng với 1245 ý kiến trả lời; thông qua 6 nội dung, các đối tượng

khảo sát được chọn 3 nội dung cho là quan trọng nhất, thể hiện ở Bảng 3.1 như sau:

Qua 6 nội dung tham khảo thì tỷ lệ ý kiến cho rằng 3 nội dung quan trọng

nhất hiện nay đối với du lịch Đồng Hới cần phải đẩy mạnh đó là: Tiến hành lập quy

hoạch chi tiết ngành du lịch để định hướng phát triển và thu hút đầu tư; đa dạng hóa

và nâng cao chất lượng sản phẩm, loại hình du lịch; đào tạo, phát triển nguồn nhân

lực cho ngành du lịch.

Bảng 3.1.Ý kiến của du khách, người dân, nhà kinh doanh, nhà quản lý

Nội dung ĐVT
Khách
du lịch

Cơ sở
KD

D lịch

Người
dân

Nhà
quản lý

Tổng số ý kiến trả lời 600 300 300 45
1. Tiến hành lập quy hoạch
chi tiết ngành du lịch

Tần suất Ý kiến 102 62 37 13
Tỷ lệ % 17,0 20,7 12,3 28,9

2. Đa dạng hóa và nâng cao
chất lượng sản phẩm, loại
hình du lịch,

Tần suất Ý kiến 146 66 61 8
Tỷ lệ % 24,3 22,0 20,3 17,8
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3. Đào tạo, phát triển nguồn
nhân lực cho ngành du lịch.

Tần suất Ý kiến 139 60 39 9
Tỷ lệ % 23,2 20,0 13,0 20,0

4. Quan tâm đến đời sống của
cộng đồng địa phương, công
bằng xã hội,

Tần suất Ý kiến 62 36 63 5
Tỷ lệ % 10,3 12,0 21,0 11,1

5. Khuyến khích, đảm bảo
quyền tham gia của người dân

Tần suất Ý kiến 59 23 60 4
Tỷ lệ % 9,8 7,7 20,0 8,9

6. Bảo tồn, tôn tạo và khai
thác, sử dụng hợp lý tài
nguyên du lịch tự nhiên

Tần suất Ý kiến 92 53 40 6
Tỷ lệ % 15,3 17,7 13,3 13,3

Nguồn:Khảo sát của tác giả tháng 8/2017

Trên cơ sở hệ thống lý luận và kinh nghiệm thực tiển, các quan điểm về phát

triển bền vững, ý kiến từ khách du lịch, người dân, nhà kinh doanh và nhà quản

lý;mô hình phù hợp nhất để phát triển du lịch bền vững tại Đồng Hới là sự phối kết

chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và cộng đồng dân cư,

đặt dưới sự kiểm soát thông qua các thể chế “xanh và bền vững”; tác giả đưa ra mô

hình cho phát triển du lịch bền vững của Đồng Hới trong thời gian tới như sau:

Hình 2.30 Mô hình phát triển du lịch bền vững cho Đồng Hới

CƠ SỞ KD DU LỊCH
- Lưu trú
- Vận chuyển khách
- Lữ hành
- Ăn uống
- Các DV du lịch khác

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ, TỈNH
- Quy hoạch tổng thể, chi tiết PTdu lịch, thể
chế chính sách phát triển du lịch
- Cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng
- Các ngành dịch vụ, chính trị, an ninh
- Đạo tạo nguồn nhân lực
- XD điểm đến du lịch, TC sự kiện, lễ hội
- Quảng bá điểm đến du lịch

DU
KHÁCH

CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
- Sản phẩm lưu niệm
- Các dịch vụ quy mô nhỏ
- Trao đổi văn hóa
- Phát triển làng nghề
- Tham gia các HĐ lễ hội

LOẠI HÌNH DU LỊCH CHỦ LỰC
- Du lịch biển đảo
- Du lịch nghĩ dưỡng, giải trí, thể thao
- Du lịch hang động
- Du lịch MICE, tham quan
- Du lịch văn hóa, tâm linh
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- Trong mô hình này, khách du lịch đứng ở vị trí trung tâm, là đối tượng

hướng tới của tất cả các tác nhân khác trong chuỗi giá trị du lịch; việc phục vụ

khách du lịch thỏa mãn tại điểm đến và có ý định quay trở lại là mục tiêu tối thượng

của cả chính quyền, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và cộng đồng; những loại

hình du lịch được chọn lựa trong mô hình dựa vào tính khả thi cũng như điều kiện

đáp ứng của địa phương với việc sử dụng tài nguyên du lịch một cách hợp lý.

+ Với mục tiêu phát triển bền vững: Chính quyền thành phố Đồng Hới và

tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ quy hoạch tổng thể và chi tiết về phát triển ngành du

lịch, ban hành các thể chế để tạo động lực phát triển; đảm bảo chính trị ổn định, xây

dựng cơ sở hạ tầng tốt và cung cấp các dịch vụ công cộng đảm bảo môi trường du

lịch hoàn hảo; mặt khác, chính quyền cũng phải chú trọng phát triển các ngành dịch

vụ để phục vụ tối đa nhu cầu của du khách.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố phải thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực

chất lượng cao phục vụ cho ngành du lịch như quản lý du lịch, hướng dẫn viên,

buồng phòng, bartender...Sở Du lịch đại diện cho tỉnh, xây dựng các điểm du lịch,

phát triển các tour, tuyến du lịch cũng như phát huy các lễ hội vốn có và tạo ra các

sự kiện, lễ hội mới; cùng với doanh nghiệp, thành phố Đồng Hới cũng phải tham gia

vào việc quảng bá điểm đến trên các phương tiện thông tin đại chúng hay các hình

thức khác như tờ rơi, pano, áp phích, các hội nghị, hội thảo…đó là những hoạt động

đầu tiên của chuỗi giá trị du lịch mà sự tham gia của chính quyền đóng vai trò lớn.

+ Về phía các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch: Với vai trò là

cầu nối giữa điểm đến và du khách, có trách nhiệm thỏa mãn các nhu cầu của du

khách thông qua các dịch vụ do mình cung cấp. Việc du khách được cung cấp đầy

đủ thông tin về điểm đến, đảm bảo các nhu cầu đi lại, ăn, ở, giải trí, sử dụng các

dịch vụ hỗ trợ…đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách đến và quay trở

lại trong chuỗi giá trị du lịch.

+ Về phía cộng đồng địa phương: Việc nâng cao nhận thức về phát triển du

lịch bền vững là yêu cầu quan trọng; đây là một yếu tố có tính chất quyết định đến

việc khai thác các sản phẩm du lịch vốn có như thế nào, để bảo tồn và tôn tạo được

các làng nghề, các tài nguyên thiên nhiên sẵn có, đồng thời duy trì được sự toàn vẹn
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về văn hóa để tiếp tục phát triển trong tương lai, cũng như nâng cao đời sống kinh tế

hiện tại của cộng đồng. Việc duy trì và phát triển các làng nghề, ngành nghề thủ

công, các lễ hội truyền thống, những nét văn hóa đặc trưng chính là trách nhiệm của

cộng đồng địa phương, nhằm tạo ra sự khác biệt về sản phẩm du lịch, với mục tiêu

thu hút ngày càng nhiều khách du lịch. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện quy trình sản

xuất và cung cấp các sản phẩm lưu niệm, các dịch vụ quy mô nhỏ sẽ góp phần mang

lại lợi nhuận thực tế cho người dân, đây là những hoạt động tiếp theo của chuỗi giá

trị du lịch nhằm mang lại những sản phẩm “tinh” cho du khách.

+ Về mối quan hệ cộng hưởng; việc du khách đến Đồng Hới và tiêu dùng sản

phẩm du lịch sẽ tác động đến quá trình phân phối và lưu thông, do vậy tác động đến

các lĩnh vực khác nhau của quá trình tái sản xuất xã hội. Nhu cầu hàng hóa tăng lên

khi du khách đổ về sẽ kích thích mạnh mẽ các ngành kinh tế liên quan như dịch vụ,

sản xuất, chế biến, lưu trú, ẩm thực…,nhờ vậy mà chính quyền và cộng đồng dân cư

cũng như doanh nghiệp đều được hưởng lợi thông qua các khoản doanh thu, thuế,

quy mô kinh doanh, hàng hóa tăng lên, tạo thêm việc làm, nâng cao trình độ tay

nghề, từ đó làm tăng tổng thu nhập xã hội.

- Ngoài ra, giữa các “tác nhân” trong mô hình còn đòi hỏi có mối liên kết

ngang và dọc; trong mối liên kết dọc, chính quyền Đồng Hới và tỉnh Quảng Bình

thể hiện vai trò định hướng, hỗ trợ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển

du lịch bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, chính quyền chịu trách nhiệm tái phân phối thu nhập từ lợi

nhuận giữa các khu vực dân cư, tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ bên ngoài để phục vụ sự

phát triển. Ngoài ra, trong sự liên kết này, chính quyền chịu trách nhiệm cân bằng

các yếu tố như giữa kinh tế - xã hội và môi trường, giữa các ngành kinh tế khác và

du lịch, giữa các loại hình du lịch với nhau. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp và

cộng đồng dân cư dựa vào những chính sách, định hướng của chính quyền để phát

triển du lịch trong “hành lang” cho phép nhằm tham gia một cách trực tiếp hoặc

thông qua đầu tư, cũng như trong việc thúc đẩy các ngành khác có liên quan...

Về phía doanh nghiệp du lịch, việc liên kết ngang cũng giữ vai trò quan

trọng, các doanh nghiệp địa phương liên kết với nhau đồng thời liên kết với các
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doanh nghiệp cùng lĩnh vực hay các doanh nghiệp thuộc các ngành hỗ trợ du lịch

như: Thương mại, công nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm, thông tin…sẽ góp phần cung

cấp cho du khách những dịch vụ tiện ích với giá rẻ và thuận tiện. Về phía cộng đồng

dân cư, không chỉ dừng lại ở việc phát triển làng nghề, duy trì các lễ hội, cung cấp

các dịch vụ hay sản xuất và bán các sản phẩm lưu niệm, mà còn liên kết với các

cộng đồng dân cư khác trong vùng để cùng nhau tạo một chuỗi liên hoàn các sản

phẩm du lịch, học hỏi lẫn nhau trong việc bảo vệ, gìn giữ những di sản tuyền thống.

3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH TẠI

ĐỒNG HỚI THỜI GIAN TỚI

3.2.1. Giải pháp về phía cơ quan quản lý nhà nước

3.2.1.1. Công tác quy hoạch phát triển du lịch

a) Về lập quy hoạch tổng thể

Với việc xác định "Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn” Đồng Hới cần phải

xây dựng một quy hoạch tổng thể, phát triển du lịch để định hướng cho việc đầu tư,

phát triển du lịch; trong đó phải quy hoạch một cách chi tiết những địa điểm phát

triển điểm du lịch gắn với từng loại hình, sản phẩm phù hợp.

- Đối với khu vực ven biển từ xã Quang Phú đến xã Bảo Ninh: Phát triển khu

vực này thành một hệ thống các khu du lịch liên hoàn cung cấp sản phẩm về du lịch

biển đảo, nghỉ dưởng và lưu trú; đây là khu vực đã được khai thác một số điểm như:

Bãi tắm Nhật Lệ, Bảo Ninh, khu nghĩ dưỡng Sunspa Resort Mỹ Cảnh...đối với các

khu vực chưa được khai thác, cần tiếp tục xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ

tầng phục vụ du lịch, hoàn thiện các tuyến đường dọc biển kết hợp đê kè ven biển

để chống xói lỡ; giữ gìn và tôn tạo các đồi cát, cảnh quan ven biển, trồng bổ sung

các dải cây xanh, công viên và thảm cỏ…

Phát triển các khu du lịch sinh thái, khu vui chơi, giải trí gắn với xây dựng hệ

thống khách sạn, nhà hàng và các khu đô thị mới ở phía Tây đường Trương Pháp

và dọc bờ biển phường Hải Thành, xã Bảo Ninh; trước mắt cần tiếp tục đầu tư nâng

cấp Bãi tắm Nhật Lệ, Bãi tắm Bảo Ninh và Bãi tắm Quang Phú thành những bãi

tắm đẹp cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ tắm biển như: Mô tô nước, mô tô
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dù,…Phát triển các nhà hàng, quầy hàng lưu niệm theo dạng nhà vườn truyền

thống; không xây dựng các công trình kiến trúc cản trở tầm nhìn.

- Đối với khu vực dọc hai bờ sông Nhật Lệ gắn với Khu trung tâm thành phố

Trùng tu, tôn tạo các di tích văn hoá, lịch sử hiện có, quy hoạch xây dựng

mới cầu Nhật lệ 3 dây văng bắc qua sông Nhật lệ để tạo điểm nhấn, xây dựng khu

công viên, cây xanh hai bên bờ sông; nâng cấp và mỡ rộng khuôn viên tượng đài

Mẹ Suốt, quảng trường biển;quy hoạch các điểm vui chơi, giải trí cảm giác mạnh ở

Mỹ Cảnh Bảo Ninh...để tạo điểm nhấn trong bố cục không gian kiến trúc xây dựng

hiện đại.

- Khu vực phía Tây thành phố: Phát triển các điểm du lịch sinh thái rừng, ở

xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn trước mắt là để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí

của du khách nội địa; phát triển các loại hình dịch vụ nhà vườn sinh thái, công viên,

vườn bách thú, dịch vụ ẩm thực, câu cá…thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư ở khu

vực Hồ Phú Vinh, Vực Quành, Khe Lồ ồ xã Thuận Đức, Khe Đá ở Đồng

Sơn...thành các điểm du lịch, công viên sinh thái ở đây.

b) Về quy hoạch chi tiết

Tiến hành công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, 1/1000 và 1/500 để

tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư các dự án;việc lập quy hoạch xây dựng chi

tiết các khu vực cần theo hướng đảm bảo kiến trúc, không gian của một đô thị

biển, đồng bộ, văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp và có môi trường thân thiện;

phát huy các giá trị văn hoá vật thể trong quy hoạch kiến trúc đô thị để phù hợp với

định hướng phát triển du lịch của Đồng Hới.Để chất lượng công tác quy hoạch sát

thực tế, cần đảm bảo quyền tham gia của cộng đồng dân cư địa phương và sự hợp

tác chặt chẽ giữa các chuyên gia quy hoạch du lịch với các chuyên gia ở những lĩnh

vực liên quan.

c) Về công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng

Sau khi các quy hoạch được phê duyệt, cần công khai, tuyên truyền, phổ biến

để các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân địa phương

nắm được và tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch. Tăng cường công tác
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quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình, dự dán theo đúng quy hoạch,

nhất là về mặt đảm bảo kiến trúc đô thị.

3.2.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch là cốt lõi của sự thành công cho

phát triển du lịch bền vững; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ

nguồn nhân lực du lịch như sau:

- Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đào tạo

và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành du lịch và các ngành dịch vụ liên

quan để nâng cao trình độ về nghiệp vụ du lịch, kỹ năng quản lý, nghiệp vụ lễ tân,

giao tiếp, ứng xử, kỹ năng tiếp thị, trình độ ngoại ngữ và kiến thức khác về chuyên

môn, nghiệp vụ du lịch. Trước mắt, cần khắc phục ngay điểm yếu lớn nhất hiện nay

của đội ngũ lao động, nhân viên ngành du lịch là sự thiếu chuyên nghiệp, kỹ năng

giao tiếp, ứng xử, đặc biệt là thiếu các kỹ năng tiếp thị trong từng hành vi giao tiếp

với khách.

- Thành lập khoa du lịch tại Trường Đại học Quảng Bình các Trung tâm, cơ

sở dạy nghề trên địa bàn Đồng Hới, để đạo tạo nhằm giảm chi phí cho người lao

động; mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo hình thức cấp tốc, cấp chứng chỉ cho

học viên; khuyến khích các doanh nghiệp du lịch tự tổ chức đào tạo thường kỳ hoặc

gửi lao động đi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch. Chú trọng đào tạo cả đội

ngũ nhân viên, lao động trực tiếp trong ngành du lịch, dịch vụ, đội ngũ cán bộ

quản lý doanh nghiệp cũng như đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch.

- Để có thể khai thác hoạt động du lịch lâu dài, cần bổ sung những ngành

nghề đào tạo về du lịch, khuyến khích các sáng kiến phát triển du lịch, cải thiện chất

lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch tên địa bàn. Đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn

nhân lực với các tập đoàn lớn trong nước, đa quốc gia về lĩnh vực du lịch, tiếp thu

những kinh nghiệm trong quản lý, điều hành cũng như tính chuyên nghiệp trong

phục vụ khách du lịch; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở đào tạo

nghề trong nước.

- Thống kê lại chính xác chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, quản lý

dự án và một số ngành nghề khác trong ngành du lịch, trên cơ sở đó xây dựng
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91

phương án đào tạo lại, bồi dưỡng; có chính sách ưu đãi và vận động những cán bộ

không đáp ứng tiêu chuẩn ngạch bậc, trình độ, độ tuổi, hạn chế về sức khỏe nghỉ

chế độ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về

văn hóa, xã hội, lịch sử của Đồng Hới cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, đào tạo

và phát triển kỹ năng thành thạo nhiều ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh để phục vụ

khách quốc tế. Phối hợp với các địa phương, cơ quan trên địa bàn thành phố tổ chức

tập huấn văn hóa giao tiếp cho những đối tượng thường xuyên tiếp xúc khách du

lịch đặc biệt khách quốc tế như nhân viên cửa khẩu, hải quan sân bay, nhân viên

phục vụ nhà hàng, khách sạn, đội xích lô, taxi, ô tô điện...

3.2.1.3. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, hướng tới sản phẩm có giá trị cao

Phát triển sản phẩm giá trị cao, độc đáo và sáng tạo, phát huy lợi thế so sánh

vùng là giải pháp bền vững. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm

hiện có và phát triển đa dạng hóa sản phẩm mới, có giá trị kinh tế cao như sau:

a) Đối với sản phẩm hiện có:

- Đánh giá lại hiệu quả của toàn bộ sản phẩm du lịch hiện đang được cung cấp

phục vụ khách du lịch thông qua đánh giá sự hài lòng của du khách về sản phẩm,

hiệu quả kinh tế cho đầu tư phát triển loại sản phẩm đó thông qua một số tiêu chí

như: Chất lượng, giá cả, mẫu mã, hình dáng sản phẩm, thái độ phục vụ, mức độ

quan tâm của du khách với sản phẩm, mức chi tiêu đối với sản phẩm...

- Phân loại sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, định vị sản phẩm chủ

lực, sản phẩm bổ sung, sản phẩm thay thế để làm căn cứ phân bổ nguồn lực đầu tư

hợp lý, hỗ trợ công tác quy hoạch, thu hút đầu tư nhằm khai thác tối đa các nguồn

lực.

- Tổ chức đan xen các hoạt động du lịch với nhau phù hợp theo mùa, theo sự

kiện nhằm khai thức hợp lý nguồn lực, hạn chế sự quá tải dẫn đến suy thoái tài

nguyên, ô nhiễm môi trường.

- Củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển đảm bảo lợi thế cạnh

tranh; tổ chức lại khu phố mua sắm, phố ẩm thực về đêm để đáp ứng nhu cầu khách

lưu trú; nâng cao chất lượng bãi tắm, nâng cấp các bãi tắm hiện có thành các bãi
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tắm du lịch kiểu mẫu tầm cở quốc tế; tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao biển, các

hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng và các hoạt động khác tại bãi tắm Nhật Lệ

và Quảng trường biển Bảo Ninh; tiếp tục tổ chức các dịch vụ du lịch trên biển ngày

càng có chất lượng cao, độc đáo như lặn ngắm san hô, mô tô nước, dù bay,...Chú

trọng hơn nữa công tác vệ sinh môi trường tại các bãi biển, cung cấp nước ngọt, nhà

vệ sinh đảm bảo đáp ứng đủ cho du khách vào mùa cao điểm.

b) Phát triển sản phẩm mới:

- Tổ chức cuộc thi ý tưởng phát triển sản phẩm du lịch để lựa chọn danh mục

sản phẩm du lịch tiềm năng; hình thành các khu bán hàng lưu niệm, giải trí và các

dịch vụ phục vụ du khách khu vực ven biển; khuyến khích đầu tư các du thuyền

phục vụ khách ngắm cảnh thành phố về đêm, tổ chức các tuyến du lịch biển đảo

như: Du lịch Đảo Yến, Đảo Hon La, Vũng Chùa…

- Tổ chức liên hoàn các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Quảng trường biển

Bảo Ninh, Bãi biển Nhật Lệ định kỳ (tháng, quý, các ngày lễ hội) có chất lượng như

“Tuần Văn hoá – Du lịch Đồng Hới”, lễ hội “Bơi Trãi", lễ hội "Cầu Ngư", lễ hội

“Ẩm thực”, lễ hội “Rằm tháng Giêng”, phát triển “Chợ đêm Hải Đình"; gắn với

phát triển các tiềm năng du lịch văn hóa phi vật thể như "Hò khoan, Chèo cạn",

"Múa Bông", các trò chơi giao lưu dân gian, các chương trình ca nhạc, nhằm thu hút

du khách và bảo tồn những nét văn hóa của các loại hình nghệ thuật này.

- Phát triển du lịch Homestay; đây là sản phẩm không mới trên thế giới nhưng

mới với Đồng Hới. Du lịch Homestay không phải đơn thuần là ăn, ở mà chủ nhà sẽ

đóng vai trò hướng dẫn viên, hướng dẫn du khách trải nghiệm; với lợi thế như hiện

nay, Đồng Hới có khả năng phát triển loại hình này tại một số khu vực như: Bảo

Ninh, Hải Thành, Quang Phú như trải nghiệm đánh bắt cá trên biển, cào ngao, câu

mực, chế biến thủy sản...

3.2.1.4. Hoàn thiện cơ chế chính sách, quản lý điều hành

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh trong ngành du lịch; tiếp tục ban

hành và thực hiện nhất quán các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất

kinh doanh đối với hoạt động du lịch để tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu

tư; phổ biến rộng rãi quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư kinh doanh
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du lịch của tỉnh và thành phố. Tạo cơ chế thông thoáng trong quản lý hoạt động

kinh doanh du lịch; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải phóng

mặt bằng và bồi thưởng, hỗ trợ tái định cư trong đầu tư phát triển du lịch, thỏa mãn

lợi ích của cả người dân, nhà đầu tư và các bên liên quan; nhất là đối với các dự án

du lịch quy mô lớn như: Khu nghĩ dưỡng thể thao Hải Ninh - Bảo Ninh của tập

đoàn FLC.

- Đồng Hới và tỉnh Quảng Bình cần quan tâm về tính minh bạch và trách

nhiệm của bộ máy hành chính, thiết chế pháp lý; cần cải thiện chất lượng các cơ

chế, chính sách thu hút đầu tư, giảm thiểu những chi phí không chính thức cho các

doanh nghiệp, thực hiện mô hình hành chính công hiện đại.

- Cần thống nhất trong quản lý điều hành hoạt động du lịch thông qua sự phối

hợp, liên kết chặt chẽ trong nội bộ ngành du lịch với các ban, ngành khác về các

hoạt động như: lữ hành, lưu trú, xây dựng các tour du lịch, quảng cáo, tiếp thị nhằm

thu hút khách nội địa và quốc tế khai thác tiềm năng phát triển du lịch theo hướng

bền vững. Sửa đổi, bổ sung và ban hành thống nhất quy chế quản lý các khu, điểm

du lịch đã được quy hoạch để giúp cho việc triển khai được đồng bộ, phát huy năng

lực quản lý điều hành, khai thác hiệu quả du lịch.

3.2.1.5.Tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền

Đối với hoạt động tuyên truyền về du lịch, cần có trách nhiệm cung cấp đầy

đủ cho du khách những thông tin để nâng cao sự tôn trọng của du khách đến môi

trường tự nhiên, xã hội và văn hóa khu du lịch; quảng cao đúng sự thật và không

hứa hẹn những điều không có trong chương trình kinh doanh du lịch; Marketing

trong du lịch giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình để quảng bá du lịch

Đồng Hới, tuyên truyền, quảng bá hoạt động du lịch qua các phương tiện thông tin

đại chúng ở địa phương và trung ương như: Chương trình truyền thông, truyền hình,

báo chí, các trang web, trang mạng xã hội trên internet, lập văn phòng đại diện, ký

kết hợp tác, hội chợ, triễn lãm, diễn đàn, hội thảo về du lịch, xuất bản một số ấn

phẩm như tờ gấp, sách hướng dẫn, phim ảnh, đĩa hình….Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

trong việc xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua hội chợ, triển lãm…
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- Thành lập các phòng thông tin du lịch tại các nhà ga, sân bay Đồng Hới,

nhằm đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin về du lịch Đồng Hới, Quảng Bình.

Phát hành những ấn phẩm đặc sắc về khu du lịch, ẩm thực, bản đồ du lịch, lồng

ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường du lịch đến với du khách thông qua sổ tay du

lịch, internet...

- Tăng cường tổ chức các đoàn Fam Trip, là một hình thức mới, tiết kiệm

được chi phí và nâng cao hiệu quả xúc tiến; chỉ trong một thời gian ngắn các doanh

nghiệp đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều đối tác để giới thiệu sản phẩm du lịch, văn

hóa con người Đồng Hới; từ đó, khuyến khích họ thiết lập các tour du lịch đến

Đồng Hới, Quảng Bình quảng bá du lịch của Đồng Hới đến với du khách.

- Phát triển kênh phân phối sản phẩm du lịch, tập trung vào thị trường trọng

điểm: Đối với thị trường nội địa, cần ưu tiên kênh phân phối sản phẩm du lịch thị

trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đối với quốc tế, tập trung thị trường Lào, các

tỉnh Đông Bắc Thái Lan thông qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo theo quốc lộ 12A, trên

Tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây; thị trường ASEAN như Nhật Bản, Hàn Quốc;

châu Âu như Pháp, Hà Lan; châu Mỹ như Bắc Mỹ, Canada và thị trường

Australia…

3.2.1.6. Phát triển hạ tầng đô thị, cơ sở vật chất phục vụ du lịch

- Khuyến khích đầu tư phát triển một số dự án du lịch sinh thái phía Tây thành

phố mà thiên nhiên ban tặng như Hồ Phú Vinh, khe Lồ ồ, Vực Quành, Khe

Đá…Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án du lịch đã khởi công và đăng ký,

nhất là đối với các dự án trọng điểm như Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh,

Khu du lịch Indochina Quảng Bình Resort tại Bảo Ninh, Khu du lịch sinh thái

FSEC tại Quang Phú… để làm động lực phát triển các loại hình dịch vụ khác.

- Phát triển hệ thống các khách sạn cả về số lượng và chất lượng, khuyến

khích đầu tư xây dựng một số khách sạn quy mô lớn, đủ sức tiếp đón và phục vụ

các hình thức du lịch (MICE), hội nghị, hội thảo, các đoàn khách theo tour du lịch

quy mô lớn, các đoàn khách quốc tế du lịch Caravan.

- Khuyến khích đầu tư xây dựng mới các khu dịch vụ cao cấp, các nhà hàng,

khu vui chơi, giải trí, trung tâm mua sắm, siêu thị lớn và các dịch vụ hỗ trợ du lịch
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khác có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu của du khách trong nước

và quốc tế; đầu tư phát triển nhanh các cơ sở dịch vụ hỗ trợ du lịch; phát triển các

quầy hàng chuyên phục vụ du khách, quầy hàng luu niệm… để vừa thỏa mãn nhu

cầu và gia tăng mức chi tiêu của khách; trước mắt, nên đầu tư nâng cấp Chợ Cá

Đồng Hới để cung cấp các mặt hàng thủy, hải sản tươi sống mà du khách phía Bắc

ưa thích. Phát triển dịch vụ ô tô điện vận chuyển khách du lịch trong thành phố, quy

hoạch và xây dựng các bãi, điểm đỗ xe ô tô và phương tiện khác tại các điểm du

lịch, các bãi tắm.

- Khuyến khích đầu tư phát triển các ngành nghề sản xuất, các dịch vụ

chuyên phục vụ du lịch; khôi phục và phát triển các làng nghề sản xuất truyền

thống, các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, cơ sở chế biến hàng

hóa đặc sản, hàng nông, lâm, thủy, hải sản địa phương… chuyên phục vụ cho du

lịch và bán cho du khách để tăng thu nhập từ du lịch.

- Phát triển các khu du lịch vui chơi cảm gác mạnh, giải trí cao cấp như: Khu

vui chơi thanh thiếu niên Cầu Rào, Sân gôn Hải Ninh - Bảo Ninh, Trung tâm vui

chơi giải trí Bảo Ninh, các khu du lịch dành cho khách sạn 4 đến 5 sao tại xã Bảo

Ninh, ven biển Nhật lệ, Quang Phú, xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tổng

hợp…

- Quan tâm tới việc trùng tu, tôn tạo các di tích văn hoá, di tích lịch sử hiện

có, như: Quảng Bình Quan, Lũy Đào Duy Từ, Thành Đồng Hới, Hồ Bàu Tró… để

khai thác phát triển du lịch. Xây dựng và tôn tạo các danh thắng, công trình cảnh

quan để phát triển du lịch, như: Cảnh quan hai bên bờ sông Nhật Lệ, tượng đài,

công viên, cây xanh, bồn hoa tạo các điểm nhấn trong bố cục không gian thành phố.

- Tập trung đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch, điểm du

lịch, như: Hệ thống giao thông, cấp điện, cấp, thoát nước, xử lý môi trường, điện

chiếu sáng, nâng cấp các bãi tắm biển…làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư phát

triển du lịch; đặc biệt cần đầu tư hệ thống cấp điện, cấp nước ở khu vực ven biển

Bảo Ninh để khai thác tiềm năng du lịch ở khu vực này;

- Rà soát và thẩm định lại cơ sở lưu trú theo đúng quy định về tiêu chuẩn lưu

trú góp phần duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ trong các cơ sở lưu trú du lịch;
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Đại học kinh tế Huế
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nâng cao chất lượng phục vụ, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, cho các cán bộ quản

lý, nhân viên tại các cơ sở lưu trú.Phân hạng và công bố các khách sạn, nhà hàng,

ăn uống, khu vực mua sắm đạt tiêu chuẩn trên các kênh quảng cáo, thông tin, tuyên

truyền.

3.2.1.7. Tăng cường hợp tác quốc tế, liên kết phát triển du lịch bền vững

Tăng cường liên kết, quan hệ hợp tác du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả

nước và nước ngoài để mở rộng các tuyến, tour du lịch; trước mắt chú trọng phát

triển các tuyến, tour du lịch khai thác thị trường khách vùng Trung Lào, Đông Bắc

Thái Lan theo “Hành lang kinh tế Đông – Tây”, thị trường khách các đô thị phía

Bắc có nhu cầu du lịch biển, thị trường khách du lịch theo "Con đường di sản miền

Trung", thị trường khách trong nước và quốc tế có nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch sinh

thái…

Tăng cường học hỏi mô hình phát triển du lịch bền vững đã được các nước

trên thế giới triển khai thực hiện, đặc biệt là những quốc gia có nền kinh tế phát

triển, nguồn tài nguyên đa dạng, du lịch phát triển như Thái Lan, Mỹ, Úc, Nhật

Bản…Đồng Hới, Quảng Bình cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về nhiều lĩnh

vực nhưng trước mắt cần tăng cường liên kết với các nước về kinh nghiệm quản lý

phát triển du lịch bền vững để từ đó xác định hướng đi phù hợp.

3.2.1.8. Bảo vệ bền vững tài nguyên, môi trường

Để giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến phát triển du lịch bền

vững, cần tập trung giải quyết một số giải pháp sau:

- Nâng cao năng lực phòng chống, khắc phục hậu quả và giảm nhẹ thiên tai

ảnh hưởng đến môi trường du lịch, như: Bão, bụt, nước mặn dâng, khô hạn, cát bay,

cát lấn. Chủ động ứng cứu và khắc phục thiên tai hoặc sự cố bất khả kháng, nhất là

đối với môi trường biển và môi trường nước. Tổ chức trồng rừng phòng hộ, công

viên, cây xanh, giữ gìn và phát triển mặt nước bao gồm cả phát triển mặt nước sông,

hồ tự nhiên và nhân tạo, mặt nước nuôi trồng thủy sản để điều hòa môi trường sinh

thái, đồng thời tạo cảnh quan để phát triển du lịch.

- Bảo vệ và phát huy tính đa dạng sinh học; đẩy mạnh công tác trồng, chăm

sóc và bảo vệ tài nguyên rừng, đặc biệt là đối với rừng nguyên sinh; thúc đẩy phát
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Đại học kinh tế Huế
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triển lâm nghiệp sinh thái để hỗ trợ phát triển du lịch, phát triển các hình thức trang

trại nông lâm kết hợp phục vụ du lịch; ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng,ngăn

chặn các hình thức đánh bắt thủy, hải sản có tính hủy diệt nguồn lợi; ngăn chặn việc

khai thác và tiêu thụ các hải sản chưa trưởng thành, có kích thước nhỏ hơn quy

định, việc đánh bắt thủy, hải sản bằng chất nổ, chất độc, xung điện; ngăn chặn việc

săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã trong danh mục cần bảo vệ.

- Xây dựng và ban hành các quy định để đảm bảo sao cho mọi hoạt động

khai thác tài nguyên du lịch vì mục đích kinh doanh phải có trách nhiệm bảo vệ và

tôn tạo phát triển tài nguyên du lịch nhằm hạn chế việc khai thác sử dụng quá mức,

nhất là đối với những tài nguyên có giá trị, dễ bị suy thoái, tổn hại. Xây dựng Hệ

thống tiêu chuẩn “Xanh” tại các điểm du lịch ở Quảng Bình nói chung và Đồng Hới

nói riêng để định hướng đầu tư thân thiện môi trường.

- Khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch ít sử dụng tài nguyên tự

nhiên; khuyến khích việc nhân giống và nuôi thả các loài động, thực vật đặc sản

phục vụ nhu cầu ẩm thực như: Lợn rừng, nhím, hươu, đà điểu, tôm hùm, tôm sú,

cua, ba ba, ốc hương, cá vượt…;việc làm này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc

khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch nhưng vẫn bảo tồn tính đa dạng sinh học.

- Xây dựng đề án bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực ứng phó với các sự cố

môi trường tại các khu du lịch, điểm du lịch; xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn

bền vững về môi trường trong du lịch, phù hợp với tình hình phát triển du lịch Đồng

Hới.

- Thực hiện đánh giá chất lượng các dự án ảnh hưởng tới môi trường du lịch;

kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công nghệ, thiết bị, quy trình vận hành hệ thống

xử lý nước thải và khả năng ứng phó sự cố môi trường, của các cơ sở kinh doanh du

lịch; song song với những chính sách, nhằm khuyến khích hoạt động phát triển du

lịch bền vững, chúng ta cần có biện pháp chế tài đối với những tổ chức du lịch thiếu

trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Xây dựng các quy chế sử

dụng mặt nước, tàu thuyền du lịch câu cá, bơi lội, khu tắm biển văn minh, khu vực

nhà hàng, hạn chế sự phát triển tràn lan các cơ sở kinh doanh ăn uống bình dân như

hiện nay.
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- Xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng cụ thể là xây dựng làng du lịch,

điểm tham quan du lịch ở một số địa phương như: Bảo Ninh, Quang Phú... qua đó

kết hợp với giải quyết việc làm, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương. Xây

dựng quy hoạch phát triển và khôi phục các làng nghề, thủ công truyền thống, chọn

“ điểm đến “ để tạo ra các điểm tham quan du lịch mới, tăng trải nghiệm cho khách

du lịch.

- Hoàn thiện và cải cách một số chính sách thu hút, ưu đãi khuyến khích đầu tư

trong lĩnh vực du lịch ( bao gồm: các dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, khu

du lịch, du lịch sinh thái, các khu vui chơi giải trí…) phù hợp từng giai đoạn tránh

xây dựng ồ ạt làm ôi nhiệm môi trường, bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

- Khó khăn hiện nay trong công tác quản lý và khai thác tài nguyên du lịch là

chông chéo, trách nhiệm không rõ ràng. Do vậy, cần quy định rõ trách nhiệm của

các cơ quan liên quan trong việc quản lý tài nguyên du lịch; quy định cụ thể các

điều kiện, trách nhiệm và các chế tài xử lí vi phạm cho các tổ chức, cá nhân khi

tham gia khai thác tài nguyên du lịch.v.v.

3.2.1.9. Phát triển du lịch bền vững về xã hội, nhân văn

- Thành lập Quỹ phát triển du lịch thành phố trên cơ sở đóng góp của các

doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch góp phần cho công tác xã hội hóa, chia sẻ

kinh phí và cùng với thành phố xây dựng cơ sở hạ tầng kỷ thuật, cảnh quan, phục

hồi tôn tạo và xây dựng các di tích lịch sữ, phục vụ du lịch.

- Đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng địa phương tham gia hoạt động du lịch:

+ Nhà nước tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia vào việc hình thành sản

phẩm du lịch mới, gắn liền với cuộc sống người dân, cải thiện thu nhập, hạn chế

việc khai thác tài nguyên phục vụ cuộc sống mưu sinh của họ.

+ Khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch

trên địa bàn tham gia đóng góp đầu tư các công trình phúc lợi, hoạt động an sinh xã

hội, ưu tiên tuyển dụng và đào tạo lao động địa phương vào các hoạt động du lịch,

bảo đảm quyền lợi của cộng đồng cư dân tham gia vào việc bảo tồn các giá trị văn

hóa, được hưởng lợi ích từ các sản phẩm du lịch.
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- Thành lập Đội vệ sinh môi trường chuyên làm nhiệm vụ vớt rong rêu, rác

thải trên các ao hồ trong thành phố đảm bảo môi trường luôn sạch đẹp. Đội quản lý

an ninh trật tự nhằm xử lý kiên quyết các tình trạng chèo kéo, tranh giành khách.

- Thông qua các tổ chức đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội

người cao tuổi, Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền cho người dân địa phương

tham gia tích cực vào các hoạt động du lịch, công tác bảo vệ, tôn tạo và phát triển

tài nguyên du lịch; tham gia vệ sinh môi trường tại các khu du lịch, khu vui chơi

giải trí trên địa bàn họ sinh sống.

- Phát huy các giá trị văn hoá vật thể mới trong quy hoạch kiến trúc đô thị,

đầu tư xây dựng các công trình văn hoá, cảnh quan du lịch như: Bảo tàng, quảng

trường, công viên, vườn hoa…để vừa mang bản sắc riêng, vừa phát huy tính đa

dạng văn hoá, kết hợp hài hòa giữa các di sản văn hoá với lối kiến trúc hiện đại.

- Duy trì và phát triển các giá trị văn hoá phi vật thể như: Lễ hội Cầu ngư,

Bơi trãi; lễ hội Rằm tháng Giêng; Hò khoan Chèo cạn, Múa Bông, các trò chơi dân

gian như: Cướp cù, bài chòi, đá gà…Gắn các sinh hoạt văn hóa phi vật thể với các

di tích, điểm văn hoá, không gian văn hóa truyền thống cho các sinh hoạt văn hóa

cộng đồng.

3.2.2. Giải pháp đối với doanh nghiệp trong phát triển du lịch bền vững

Doanh nghiệp du lịch là nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho du khách, là

một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển du lịch bền

vững; vì vậy doanh nghiệp du lịch cần thực hiện những giải pháp sau để góp phần

thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển theo hướng bền vững.

- Tích cực tham gia vào hoạt động du lịch bền vững theo chủ trương của chính

quyền; thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường sự đầu

tư phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế;

xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải bảo vệ môi trường.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến trong việc tiết kiệm nguồn

năng lượng, hướng tới sử dụng năng lượng từ gió, mặt trời và các nguồn khác góp

phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Thực hiện công tác quảng bá, tiếp thị

“ Xanh“ như quảng cáo các sản phẩm du lịch giảm thiểu thiệt hại cho môi trường,
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cung cấp thông tin trung thực và giáo dục tuyên truyền cho du khách về những tác

động đến tài nguyên do sự có mặt của họ.

- Cam kết không tăng giá trong mùa du lịch; cùng với cộng đồng địa phương

chia sẽ lợi tức từ hoạt động du lịch mang lại, giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập

góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội; trang bị đầy đủ kiến thức cho đội ngũ

hướng dẫn viên du lịch, đội ngũ lao động trong ngành du lịch về đạo đức nghề

nghiệp, tính chuyên nghiệp và đặc biệt là trang bị kiến thức hiểu biết toàn diện về

lịch sử, văn hóa, ngoại ngữ, giữ vai trò là mối quan hệ quần chúng về du lịch.

3.2.3.Giải pháp đối với cộng đồng dân cư địa phương

Để bảo vệ môi trường, góp phần cho phát triển du lịch bền vững, người dân

địa phương cần phải: Thực hiện phân loại, thu gom và xử lý rác thải, nước thải

trước khi đưa ra môi trường; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào làm

sạch môi trường tại địa phương. Hưởng ứng và duy trì cùng với doanh nghiệp, cơ

quan nhà nước trong việc triển khai chương trình phát triển sản phẩm du lịch cộng

đồng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái như cung cấp điểm đến, cơ sở lưu trú, thực

phẩm, hàng lưu niệm...giáo dục nhận thức cho các thế hệ trong gia đình về ý thức

bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân

tộc, thái độ ứng xử thân thiện với du khách.

- Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến vào các giai đoạn xây dựng, triển khai

quy hoạch phát triển du lịch của thành phố; thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ

quan địa phương trong việc cung cấp thông tin liên quan đến sự nguy hại của môi

trường do các tổ chức, cá nhân gây ra để cùng với chính quyền kịp thời khắc phục.

- Tuyệt đối không xả rác thải ra ao hồ, sông, suối, khu vực công cộng; không

chèo kéo, đeo bám, ép giá khách; không có những hành động chặt cây, đốt lửa, vẽ

bậy lên các hang động, di tích tại khu du lịch; không săn bắn, khai thác trái phép các

loài động vật hoang dã; không xây dựng các công trình gây mất cảnh quan môi

trường. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện theo những nguyên tắc về phát triển du

lịch bền vững, đòi hỏi phải có nỗ lực, cố gắng và sự đồng tâm nhất trí giữa các cơ

quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân trong việc triển khai các giải pháp.
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KẾT LUẬN VÀKIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, phát triển du lịch của Đồng Hới trong

thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận,cơ sở vật chất phục vụ du

lịch được ưu tiên đầu tư, các hình thức hoạt động du lịch ngày càng đa dạng hơn;

trình độ lao động trong ngành du lịch dần được nâng lên,mở mang thêm các

ngành nghề mới, góp phần giải quyết việc làm; văn hóa du lịch ngày càng tiến bộ,

các hoạt động lễ hội truyền thống được duy trì, môi trường cảnh quan đảm bảo.

Tuy nhiên, quá trình phát triển du lịch trên địa bàn còn mang tính tự phát,

chưa được quy hoạch một cách bài bản, chi tiết nên việc thu hút đầu tư còn hạn chế,

chưa kêu gọi được các tập đoàn lớn vào đầu tư; sản phẩm du lịch còn đơn điệu,

chưa có các loại hình vui chơi, giải trí, tham quan nên chưa hấp dẫn được du khách;

các yếu tố về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn để phát triển du lịchquá

ít, lao động trong ngành du lịch chuyên môn còn thấp, sự tham gia của cộng đồng

vào du lịch còn ít, các chủ trương, chính sách để phát triển du lịch của chính quyền

còn hạn chế; nhiều chỉ tiêu về đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, chỉ tiêu đánh giá

tác động lên phân hệ kinh tế, tác động lên phân hệ sinh thái tự nhiên, tác động lên

phân hệ xã hội và nhân văn chưa bền vững.

Với mục tiêu nghiên cứu, đề xuất giải pháp để phát triển du lịch bền vững tại

Đồng Hới trong thời gian tới; luận văn đã khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về

nội hàm phát triển du lịchbền vững; đánh giá những tiềm năng và thực trạng về đặc

điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của Đồng Hới, ảnh hưởng đến phát triển du lịchbền

vữngtrong giai đoạn vừa qua.

Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản, đồng bộ trên cả ba mặt kinh

tế, xã hội và môi trường, đối với cơ quan nhà nước, đối với doanh nghiệp, người

dân và du khách nhằm góp phần phát triển bền vững du lịch tại thành phố Đồng Hới

trong thời gian tới. Tác giả mong rằng, luận văn sẽ là một trong những tài liệu tham

khảo quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững trở

thành ngành kinh tế mũi nhọn của Đồng Hới tỉnh Quảng Bình thời gian tới.
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2. Kiến nghị

2.1. Đối với Trung ương

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chú trọng tăng cường công tác chỉ

đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và chiến lược

phát triển du lịch của cả nước và vùng Bắc Trung Bộ; hỗ trợ Đồng Hới trong công

tác quy hoạch phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá du lịch…

- Trung ương có biện pháp giám sát chặt chẽ việc xả thải làm ôi nhiểm nước

biển như năm 2016 tại các nhà máy ở khu công nghiệp Vũng Áng, yêu cầu phải

thay đổi công nghệ mới, hoặc có bể xử lý đảm bảo tiêu chuẩn khi xả ra môi trường.

2.2. Đối với tỉnh Quảng Bình

- Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh cần quan tâm hơn và có sự đầu tư đồng bộ

cho ngành du lịch Đồng Hới, trước mắt là xây dựng cơ sở hạ tầng để Đồng Hới thực

sự là một trong những động lực phát triển du lịch của tỉnh.

- Nghiên cứu ban hành các chính sách hiệu quả để thu hút đầu tư, xây dựng

quy chế quản lý và phân cấp quản lý cụ thể, rõ ràng trong ngành du lịch; quan tâm

việc trùng tu các di tích lịch sử - văn hóa, hỗ trợ để phục hồi các làng nghề truyền

thống và các tài nguyên du lịch khác ở Đồng Hới nhằm đưa vào khai thác.

2.3. Đối với Sở Du lịch Quảng Bình

Cần chỉ đạo, hướng dẫn trong việc phát triển bền vững du lịch; hỗ trợ việc

đào tạo nguồn nhân lực và tuyên truyền quảng bá du lịch; quản lý tốt việc cấp, thu

hồi giấy phép kinh doanh du lịch, khách sạn...nhằm tạo môi trường kinh doanh lành

mạnh, đem đến cho du khách những điều tốt nhất khi đến Đồng Hới; thường xuyên

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ và du lịch.

2.4. Đối với doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch

Các cơ sở kinh doanh du lịch cần thực hiện nghiêm chính các quy định của

cơ quan nhà nước, cung cấp thông tin về giá cả, sản phẩm du lịch, hệ thống tour,

tuyến, điểm tham quan ngay tại cơ sở nhằm bảo về quyền lợi cho du khách, tư vấn

và cung cấp các dịch vụ về du lịch; cam kết không có sự tăng giá, ép giá và bội tính

trong kinh doanh vào các mùa cao điểm, đưa hoạt động văn hóa nghệ thuật  phục vụ

nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách vào ban đêm và mùa mưa ./.
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PHỤ LỤC 1

Phụ lục 01:  So sánh du lịch bền vững và du lịch không bền vững

Du lịch không bền vững Du lịch bền vững
Về khái niệm

-Phát triển nhanh -Phát triển ổn định
-Phát triển không kiểm soát -Phát triển có sự kiểm soát
-Quy mô không phù hợp (quá tải) -Quy mô phù hợp
-Mục tiêu ngắn hạn -Mục tiêu dài hạn
-Phương phát triếp cận theo số lượng -Phương pháp tiếp cận theo chất lượng
-Tìm kiếm sự tối đa -Tìm kiếm sự cân bằng

Về chiến lược phát triển:
-Không lập kế hoạch, triển khai tùy tiện -Quy hoạch trước, triển khai sau
-Kế hoạch theo dự án -Kế hoạch theo quan điểm
-Phương pháp tiếp cận theo lĩnh vực -Phương pháp tiếp cận theo chính luận
-Tập trung vào các trọng điểm -Quan tâm tới cả vùng
-Áp lực và lợi ích tập trung -Phân tán áp lực và lợi ích
-Thời vụ và mùa cao điểm -Quanh năm và cân bằng
-Các nhà thầu bên ngoài -Các nhà thầu địa phương
-Nhân công bên ngoài -Nhân công địa phương
-Kiến trúc theo thị hiếu của khách DL -Kiến trúc bản địa
-Xúc tiến marketing tràn lan, -Marketing, tập trung theo đối tượng,

Về nguồn lực:
-SD tài ng nước, năng lượng lãng phí -SD vừa phải tài ng nước, năng lượng
-Không tái sinh -Tăng cường tái sinh
-Không chú ý tới lãng phí sản xuất -Giảm thiểu lãng phí
-Thực phẩm nhập khẩu -Thực phẩm sản xuất tại địa phương
-Tiền bất hợp pháp, kg khai báo rõ ràng -Tiền hợp pháp
-Nguồn nhân lực chất lượng kém -Nguồn nhân lực có chất lượng

Về khách du lịch:
-Số lượng quá nhiều vào một thời điểm -Số lượng đều vừa phải quanh năm
-Không có nhận thức cụ thể -Có thông tin cần thiết bất kỳ lúc nào
-Bị động và bị thuyết phục, bảo thủ -Chủ động và có nhu cầu
-Không ý tứ và kỹ lưỡng -Thông cảm và lịch thiệp
-Tìm kiếm dịch vụ tình dục -Không tham gia vào dịch vụ tình dục
- Không trở lại tham quan -Trở lại tham quan

Nguồn: Tạp chí văn hóa và du lịch vững
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Phụ lục02: Tài nguyên du lịch tự nhiên của Đồng Hới

TT Địa chỉ Tên tài nguyên Loại hình

1 Phường Hải Thành Bãi biển Nhật Lệ Tự nhiên

2 Xã Quang Phú Bãi biển Quang Phú Tự nhiên

3 Xã Bảo Ninh Bãi biển Bảo Ninh Tự nhiên

4 Xã Bảo Ninh và phường

Hải Thành

Khu di tích danh thắng

Nhật Lệ-Bảo Ninh

Di tích lịch sử - văn

hoá - tự nhiên

5 Phường Hải Thành Di chỉ Bàu Tró Di tích khảo cổ

6 Xã Thuận Đức Hồ Phú Vinh Tự nhiên

7 Thành phố Đồng Hới Sông Nhật Lệ Tự nhiên

8 Thành phố Đồng Hới Sông Lũy Tự nhiên

9 Thành phố Đồng Hới Sông Cầu Rào Tự nhiên

10 Xã Thuận Đức Suối Lồ Ô Tự nhiên

11 Xã Thuận Đức Khe Đá Tự nhiên

Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình
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Phụ lục 03. Tài nguyên du lịch nhân văn của Đồng Hới

TT Địa chỉ Tên tài nguyên Loại hình
1 Xã Bảo Ninh Cửa biển Nhật Lệ Di tích lịch sử văn hóa
2 Phường Hải Đình Quảng Bình Quan Di tích lịch sử -kiến trúc
3 Phường Hải Đình Thành Đồng Hới Di tích lịch sử - kiến trúc
4 TP. Đồng Hới Lũy Đào Duy Từ (Lũy Thầy) Di tích lịch sử - thành lũy
5 Phường Hải Thành Khu lưu niệm Hồ Chủ Tịch

tại bãi tắm Nhật Lệ
Di tích lịch sử - lưu niệm
danh nhân

6 Xã Đức Ninh Trận địa pháo lão dân quân Di tích lịch sử, cách mạng
7 Xã Bảo Ninh và

Phường Hải Đình
Bến đò và tượng đài Mẹ Suốt Di tích lịch sử - kiến trúc

8 Xã Đức Ninh Khu Giao Tế Quảng Bình Di tích lịch sử
9 Xã Quang Phú Trận địa pháo Quang Phú Di tích lịch sử - CM
10 Phường Bắc Nghĩa Sở chỉ huy Tỉnh đội QB Di tích lịch sử - CM
11 Phường Đồng Sơn Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình Di tích lịch sử, cách mạng
12 Phường Hải Đình Nhà lao Đồng Hới Di tích lịch sử
13 Xã Thuận Đức Chiến khu Thuận Đức Di tích lịch sử, cách mạng
14 Phường Đồng Mỹ Tháp chuông nhà thờ TamTòa Chứng tích tội ác chiến tr
15 Phường Đồng Mỹ Tháp nước Chứng tích tội ác chiến tr
16 Phường Hải Đình Cây đa Chùa Ông Chứng tích tội ác chiến tr
17 Xã Đức Ninh Chùa Phổ Minh Di tích lịch sử, cách mạng
18 Phường Hải Đình Ngôi nhà ông Lê Bá Tiệp Di tích lịch sử, cách mạng
19 Phường Hải Thành Tượng đài Trương Pháp Di tích lịch sử, cách mạng
20 Xã Bảo Ninh Lăng cá Ông - Miếu Âm hồn Di tích lịch sử
21 Phường Hải Đình Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bảo tàng lịch sử
22 Xã Nghĩa Ninh Làng chiến đấu vực quành Bảo tàng chiến tranh
23 Xã Bảo Ninh Chế biến nước mắm Làng nghề
24 Xã Quang Phú Chế biến nước mắm Làng nghề
25 TP Đồng Hới Lễ hội Đua thuyền (Bơi trãi) Lễ hội
26 Xã Bảo Ninh Lễ hội Cầu ngư Lễ hội
27 TP Đồng Hới Tuần Văn hoá – Du lịch Lễ hội
28 TP Đồng Hới Hò khoan chèo cạn, múa bông Văn hóa phi vật thể

Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình
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108

Phụ lục 04: Di tích, danh thắng đã được công nhận, xếp hạng

STT Tên di tích Địa điểm Loại hình

Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận

1 Quảng Bình Quan Phường Hải Đình Di tích lịch sử

2 Thành Đồng Hới Phường Hải Đình Lịch sử và kiến trúc

3 Cửa Nhật Lệ Phường Hải Thành Di tích - Danh thắng

4 Bến đò và tượng đài Mẹ Suốt Phường Hải Đình Di tích lịch sử

5 Khảo cổ Bàu Tró Phường Hải Thành Di tích khảo cổ

6 Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về
thăm Quảng Bình (6 -1957)

TP. Đồng Hới Di tích lịch sử

7 Trận địa pháo lão quân Đức
Ninh

Xã Đức Ninh Di tích lịch sử

8 Khu Giao tế Quảng Bình Xã Đức Ninh Di tích lịch sử

9 Luỹ Đào Duy Từ TP. Đồng Hới Di tích lịch sử

Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng

1 Tháp chuông nhà thờ Tam Toà Phường Hải Đình Chứng tích chiến tranh

2 Tháp nước Phường Đồng Mỹ Chứng tích chiến tranh

3 Cây đa Chùa Ông Phường Hải Đình Chứng tích chiến tranh

4 Sở chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Nghĩa Di tích lịch sử

5 Nhà lao Đồng Hới Phường Hải Đình Di tích lịch sử

6 Trận địa pháo binh Quang Phú Xã Quang Phú Di tích lịch sử

7 Chiến khu Thuận Đức Xã Thuận Đức Di tích lịch sử

8 Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình
trong kháng chiến chống Mỹ

Phường Đồng Sơn Di tích lịch sử

9 Lăng cá Ông - Miếu Âm hồn -
Miếu Ông Nghị

Xã Bảo Ninh Di tích lịch sử

Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và UBND thành phố Đồng Hới
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PHỤ LỤC 2

PHIẾU                                          Số phiếu
KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH DU LỊCH

Kính thưa các Quý khách:
Chúng tôi đang thực hiện cuộc khảo sát, ý kiến đánh giá về thực trạng dịch vụ du

lịch tại Đồng Hới tỉnh Quảng Bình phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Phát triển du lịch theo
hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới”.Chúng tôi mong nhận được sự cộng tác và giúp
đỡ của Quý khách.
Họ và tên người phỏng vấn:............................................giới tính:     Nam Nữ

I. THÔNG TIN CHUNG (Đánh X vào 1 ô vuông)
Câu 1. Anh/ chị đến du lịch tại Đồng Hới Quảng Bình theo hình thức nào?

Thông qua công ty lữ hành Tự tổ chức đi
Câu 2. Anh chị đến Đồng Hới Quảng Bình bằng phương tiện gì ?
Máy bay                     Ô tô Tàu hỏa Xe máy            Khác
Câu 3. Anh/chị đến Đồng Hới Quảng Bình lần này là lần thứ mấylần thứ (đánh số)

Câu 4. Anh/chị biết được thông tin về các điểm du lịch tại Đồng Hới Quảng Bình qua?
Quảng cáo Internet Công ty lữ hành Người thân Báo đài
Câu5. Anh/chị dự định ở lại Đồng Hới Quảng Bình mấy ngày?          ngày  (đánh số)
II. ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỂM THAM QUAN  (Đánh dấu X vào 1 ô vuông)
Câu 6. Anh/chị đánh giá như thế nào về các điểm tham quan tại Đồng Hới Quảng
Bình? (đẹp, hấp dẫn, mát mẻ, sạch sẽ, đáng để tham quan)

Hoàn toàn hài lòng         Hài lòngTạm được Hoàn toàn không hài lòng
Câu 7. Anh/chị đánh giá như thế nào về sản phẩm du lịch tại các điểm tham quan? (Có
nhiều loại hình dịch vụ, chất lượng dịch vụ tốt, các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng, an
ninh đảm bảo...)

Hoàn toàn hài lòng         Hài lòng Tạm được Hoàn toàn không hài lòng
Câu 8. Anh/chị đánh giá như thế nào về nhân viên phục vụ tại các điểm tham quan, lưu
trú và ăn uống tại Đồng Hới ?(Tính chuyên nghiệp, kỷ năng giao tiếp tốt, hình thức đẹp,
thái độ phục vụ tận tình, để lại sự mến mộ đối với du khách...)
Hoàn toàn hài lòng Hài lòng Tạm được Hoàn toàn không hài lòng
Câu 9. Nếu có điền kiện anh/ chị có ý định trở lại tham quan, nghĩ dưỡng tại Đồng
Hới trong thời gian tới không ?

Có Nếu trả lời có thì chuyển sang mục IIKhông Nếu trả lời không thì  hỏi câu 10
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Câu 10. Lý do nào đã tác động lớn khiến anh/ chị không có ý định trở lại ? (Chỉ chọn
một trong các ô)
1         Bị gan lận, chặt chém khi mua HH dịch vụ
2         Bị làm phiền bởi người ăn xin, bán hàng rong
3         Thói quen xả rác bừa bải của người dân địa phương
4         Độ an toàn khi tham gia giao thông
5         Nhân viên phục vụ thái độ phục vụ kém
6         Các sản phẩm dịch vụ du lịch chưa phong phú
7         Các điểm đến, bải biển mất vệ sinh
8         An ninh điểm đến lộn xộn không an toàn
III. ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ
Câu 11. Anh/chị đánh giá như thế nào về chất lượng khách sạn/nhà nghỉ? (sang trọng,
sạch sẽ, rộng rãi, vị trí đẹp, dịch vụ đầy đủ…)

Hoàn toàn hài lòng Hài lòng Tạm được            Hoàn toàn không hài lòng
Câu 12. Anh/chị đánh giá như thế nào về kỹ năng phục vụ của nhân viên?

Hoàn toàn hài lòng Hài lòngTạm được            Hoàn toàn không hài lòng
Câu 13. Anh/chị đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của nhân viên?

Hoàn toàn hài lòng        Hài lòng        Tạm được Hoàn toàn không hài lòng
IV. ĐÁNH GIÁ VỀ NHÀ HÀNG/QUÁN ĂN
Câu 14. Anh/chị đánh giá như thế nào thức ăn của nhà hàng/quán ăn?(thức ăn ngon,
sang trọng, sạch sẽ, rộng rãi…)

Hoàn toàn hài lòng        Hài lòngTạm đượcHoàn toàn không hài lòng
Câu 15. Anh/chị đánh giá như thế nào về kỹ năng phục vụ của nhân viên?

Hoàn toàn hài lòng         Hài lòng Tạm được            Hoàn toàn không hài lòng
Câu 16. Anh/chị đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của nhân viên?

Hoàn toàn hài lòng          Hài lòngTạm được            Hoàn toàn không hài lòng
IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Câu 17.Anh/chị đánh giá như thế nào về cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Đồng Hới? ( phương
tiện vận chuyển thuận lợi an toàn, hệ thống đường xá rộng rãi, hệ thống điện an toàn đầy đủ,
mạng lưới thông tin thuận lợi, bãi giữ xe rộng rãi, nhà vệ sinh thuận lợi sạch sẽ....)

Hoàn toàn hài lòng Hài lòng Tạm được        Hoàn toàn không hài lòng
Câu 18. Chuyến đi của Anh/chị có ai bị đau ốn tai nạn  tại Đồng Hới không ?
Không ốm đau Có ốm đau               Tai nạn du lịch          Tai nạn giao thông
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Câu 19.Theo anh/chị để đáp ứng được mục tiêu phát triển du lịch của thành phố Đồng
Hới tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững, thì 3 vấn đề chủ chốt nhất cần tập trung

phát triển ngành Du lịch Đồng Hới tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới là gì:?

(Chọn 3 vấn đền theo anh chị cho là quan trọng nhất)
1.Tiến hành lập quy hoạch tổng thể ngành du lịch để định hướng phát triển các khu,

điểm du lịch trong thời gian tới; đồng thời thực hiện chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ,

khuyến khích phát triển du lịch.

2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, loại hình du lịch, Cải thiện mạnh mẽ

môi trường kinh doanhtrong ngành du lịch

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch.

4. Quan tâm đến đời sống của cộng đồng địa phương, góp phần thực hiện công bằng

xã hội,Khai thác, phát huy các giá trị, di sản văn hóa.

5. Khuyến khích, đảm bảo quyền tham gia của người dân địa phương đối với hoạt

động du lịch

6. Bảo tồn, tôn tạo và khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên, quản lý áp

lực từ du lịch và xử lý môi trường.

Người phỏng vấn
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PHIẾU                                           Số phiếu
KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁC NHÀ QUẢN LÝ

Kính thưa đồng chí:
Chúng tôi đang thực hiện cuộc khảo sát lấy ý kiến của các nhà quản lý, phục vụ cho

đề tài nghiên cứu “Phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới ”.Rất
mong nhận được sự cộng tác và giúp đỡ của đồng chí, nhằm giúp cho chúng tôi có sự đánh
giá đúng đắn hơn về thực trạng dịch vụ du lịch tại Đồng Hới từ đó nghiên cứu đưa ra
những giải pháp hữu hiệu định hướng phát triển ngành du lịch Đồng Hới theo hướng bền
vững trong thời gian tới.

Đồng chí vui lòng cho hỏi:

I. PHẦN GIỚI THIỆU
Họ tên người trả lời phóng vấn:
Đơn vị công tác
Chức vụ công tác
Số điện thoại:
Ngày phỏng vấn..
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
Câu 1: Với cương vị của mình, Đồng chí cho biết nguồn tài nguyên du lịch trên địa
bàn thành phố Đồng Hới được khai thác và sử dụng như thế nào?

1           Hợp lý
2           Chưa hợp lý

Câu 2: Đồng chí cho biết, mức độ sử dụng tài nguyên du lịch trên địa bàn Đồng Hới
thế nào?

1           Quá tải
2           Bình thường
3           Hạn chế

Câu 3:Đồng chí cho biết, Quy hoạch phát triển du lịch của thành phố Đồng Hới có
được đặt trọng quy hoạch tổng thể KT – XH của thành phố không?

1           Đặt trong quy hoạch tổng thể KT - XH
2           Không liên quan đến quy hoạch tổng thể KT – XH

Câu 4: Đồng chí cho biết, việc phát triển du lịch trên địa bàn thành phố trong thời
gian qua có gắn liền với việc bảo tồn, tôn tạo các tài nguyên du lịch và môi trường hay
không?

1           Có
2           Không
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Câu 5: Việc đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn chính quyền có mang lại lợi ích của
người dân địa phương hay không ?

1 CóNếu có vậy đó là lợi ích gì?
2 Không

Câu 6:Chính quyền địa phương có khuyến khích người dân tham gia vào hoạt động
dịch vụ du lịch hay không ?

1 Có    Nếu một số hoạt động dịch vụ của người dân địa phương
2 Không

Câu 7:Trong quá trình quy hoạch xây dựng các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, chính
quyền có công khai quy hoạch, hoặc lấy ý kiến quần chúng nhân dân hay không ?

1 Có công khai lấy ý kiến
2 Không công khai lấy ý kiến
3 Không biết

Câu 8: Chính quyền có chú trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát
triển du lịch hay không ?

1 Chú trọng
2 Ít chú trọng
3 Không chú trọng
4 Không biết

Câu 9: Theo đồng chí chính quyền địa phương đã làm công tác tiếp thị cho du lịch ở
mức nào?

1 Tốt
2 Khá
3 Trung bình
4 Yếu

Câu 10:Theo đồng chí chính quyền địa phương đã coi trọng công tác nghiên cứu ứng
dụng khoa học công nghệ vào hoạt động du lịch chưa ?

1 Chú trọng
2 Ít chú trọng
3 Không chú trọng
4 Không biết

Câu 11. Độ thương mại hóa của các hoạt động lễ hội văn hóa tuyền thống tại Đồng Hới
thế nào?
Có thương mại hóaChưa có thương mại hóaĐang hình thành
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Câu 12.Theo  đồng chí để đáp ứng được mục tiêu phát triển du lịch của thành phố
Đồng Hới tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững, thì 3 vấn đề chủ chốt nhất cần tập

trung phát triển ngành Du lịch Đồng Hới tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới là gì:?

(Chọn 3 vấn đề  theo anh chị là quan trọng nhất)
1.Tiến hành lập quy hoạch tổng thể ngành du lịch để định hướng phát triển các khu,

điểm du lịch trong thời gian tới; đồng thời thực hiện chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ,

khuyến khích phát triển du lịch.

2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, loại hình du lịch, Cải thiện mạnh mẽ

môi trường kinh doanhtrong ngành du lịch

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch.

4. Quan tâm đến đời sống của cộng đồng địa phương, góp phần thực hiện công bằng

xã hội,Khai thác, phát huy các giá trị, di sản văn hóa.

5. Khuyến khích, đảm bảo quyền tham gia của người dân địa phương đối với hoạt

động du lịch

6. Bảo tồn, tôn tạo và khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên, quản lý áp

lực từ du lịch và xử lý môi trường.

Người phỏng vấn
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PHIẾU                                            Số phiếu
KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG

Kính thưa ANH CHỊ:
Chúng tôi đang thực hiện cuộc khảo sát lấy ý kiến của các nhà quản lý, phục vụ cho

đề tài nghiên cứu “Phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới”.Rất
mong nhận được sự cộng tác và giúp đỡ của anh/chị, nhằm giúp cho chúng tôi có sự đánh
giá đúng đắn hơn về thực trạng dịch vụ du lịch tại Đồng Hới.
Họ tên người phóng vấn:..............................................................................................
Địa chỉ nơi thường trú...................................................................................................
Nơi làm việc..................................................................................................................
Ngày phỏng vấn.............................................................................................................
NỘI DUNG KHẢO SÁT
Câu 1: Theo Anh/chị các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới có đem
đến lợi ích gì cho người dân địa phương?

1 Tạo thêm việc làm mới và tăng thu nhập
2 Không đem đến lợi ích gì
3 3  Làm mất ổn định tật tự tại địa phương

Câu 2: Theo Anh/chị từ khi có điểm du lịch đi vào hoạt động có tạo thêm việc làm cho
lao động của địa phương mình không ?

1 Có
2 Không
3 Không biết

Câu 3: Theo Anh/chị từ khi có điểm du lịch đi vào hoạt động nó có tạo thêm thu nhập
cho gia đình không ?

1         Có
2         Không

Câu 4: Việc đầu tư dịch vụ du lịch trên địa bàn, cơ sở du lịch có ưu tiên nhận người
dân địa phương vào làm hay không, với điều kiện các tiêu chuẩn tuyển dụng đầy đủ?

1         Có
2         Không

Câu 5:Theo anh/chị khi các cơ sở dịch vụ du lịch được hoàn thành đi vào hoạt động
thì ý thức bảo vệ môi trường của người dân tại đây như thế nao?

1 Có ý thức bảo vệ môi trường hơn
2         Không ý thức bảo vệ môi trường

Câu 6:Trong quá trình quy hoạch xây dựng các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, chính
quyền có công khai quy hoạch, hoặc lấy ý kiến quần chúng nhân dân hay không ?

1 Có công khai lấy ý kiến
2 Không công khai lấy ý kiến
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3 Không biết
Câu 7: Có khi nào du khách quá đông dẫn đến gây sung đột giữa người dân và du
khách phải báo lên chính quyền không?

1        Có
2        Không

Câu 8:Theo anh/chị việc phát triển du lịch Đồng Hới trong những năm qua có phát
huy và giữ gìn các lễ hội truyền thống nét văn hóa của địa phương không?

1 1    Phát huy tốt
2 Có phát huy
3 Không phát huy

Câu 9: Theo anh/chị hoạt động dịch vụ du lịch tại chổ làm việc hoặc gần nhà anh chị
môi trường nước, không khí, tiến ồn, rác thải.... như thế nào?

1 1   Hoàn toàn không ôi nhiểm
2       Bình thường
3       Ôi nhiểm nhẹ
4       Hoàn toàn bị ôi nhiểm

Câu 10:Anh/Chị có thoả mãn với việc phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch trên
địa bàn Đồng Hới thời gian qua không?

1 Rất hài lòng
2 Hài lòng
3 Tạm được
4 Không hài lòng

Câu 11.Theo  anh/ chị để đáp ứng được mục tiêu phát triển du lịch của thành phố Đồng
Hới tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững, thì 3 vấn đề chủ chốt nhất cần tập trung
phát triển ngành Du lịch Đồng Hới tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới là gì:? (Chọn 3
vấn đề theo anh chị là quan trọng nhất)

1.Tiến hành lập quy hoạch tổng thể ngành du lịch để định hướng phát triển các khu,
điểm du lịch trong thời gian tới; đồng thời thực hiện chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ,
khuyến khích phát triển du lịch.

2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, loại hình du lịch, Cải thiện mạnh mẽ
môi trường kinh doanhtrong ngành du lịch.

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch.
4. Quan tâm đến đời sống của cộng đồng địa phương, góp phần thực hiện công bằng

xã hội,Khai thác, phát huy các giá trị, di sản văn hóa.
5. Khuyến khích, đảm bảo quyền tham gia của người dân địa phương đối với hoạt

động du lịch
6. Bảo tồn, tôn tạo và khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên, quản lý áp

lực từ du lịch và xử lý môi trường.
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PHIẾU KHẢO SÁT                           Số phiếu
Ý KIẾN CƠ SỞ KINH DOANH DU LỊCH

Kính thưa ANH/CHỊ:
Chúng tôi đang thực hiện cuộc khảo sát lấy ý kiến của các nhà quản lý, phục vụ cho

đề tài nghiên cứu “Phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới”.Rất
mong nhận được sự cộng tác và giúp đỡ của anh/chị, nhằm giúp cho chúng tôi có sự đánh
giá đúng đắn hơn về thực trạng dịch vụ du lịch tại thành phố Đồng Hới.
1.TÊN DOANH NGHIỆP......................................................................................................
2. Họ và tên chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện:...............................................................
3. Địa chỉ.............................................................................................................................
4. Ngành kinh doanh chính:................................................................................................
5. Số điện thoại:...................................................................................................................
6. Ngày phỏng vấn...............................................................................................................
NỘI DUNG KHẢO SÁT
Câu 1: Xin anh chị hãy cho biết việc đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch trên địa
bàn Đồng Hới có theo quy hoạch của cơ quan nhà nước không, hay doanh nghiệp tự
chọn địa điểm và xây dựng?

Có
Không

Câu 2:Anh chị hãy cho biết, nguồn tài nguyên quan trọng để góp phần đa dạng hóa
sản phẩm du lịch của thành phố Đồng Hới là gì ?

Tài nguyên biển:
Tài nguyên rừng:
Tài nguyên di tích lịch sử, di sản văn hóa, cảnh quan

Câu 3: Doanh nghiệp anh/chị KD lĩnh vực này thời gian qua có phát triển không ?
Phát triển
Phát triển chậm
Không phát triển

Câu 4: Chính sách phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình và thành phố Đồng
Hới theo anh/chị như thế nào?

Thông thoáng
Bình thường

Hạn chế
Kém thông thoáng

Câu 5: Doanh nghiệp của anh chị có xây dựng chiến lược kinh doanh không ?
Có xây dựng
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Đại học kinh tế Huế
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Không xây dựng
Câu 6: Doanh nghiệp có ý định phát triển sản phẩm du lịch mới thành một trong
những sản phẩm mũi nhọn của công ty không?

Có
Không

Câu 7:Nước thải, rác thải của Doanh nghiệp thải ra được xử lý thế nào?(Chọn nhiều
ô) Đấu nối với hệ thống nước thải sinh hoạt của thành phố

Có địa điểm tập kết và có xe đến chở đi
Xả nước ra môi trường, đốt, chôn lập tại chổ

Câu 8: Hàng năm Doanh nghiệp có trích một khoản lợi nhuận đóng góp cho địa
phương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, hoặc hổ trợ giúp người nghèo không ?

Có
Không

Câu 9: Việc kinh doanh của doanh nghiệp thời gian tới sẽ hướng đến gì ?
Sản phẩm mới

Chất lượng nguồn lao động
Chất lượng sản phẩm hiện tại

Câu 10: Doanh nghiệp của anh chị có nâng giá vào mùa cao điểm du lịch không ?
Có

Không
Câu 11.Theo  anh/ chị để đáp ứng được mục tiêu phát triển du lịch của thành phố Đồng
Hới tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững, thì 3 vấn đề chủ chốt nhất cần tập trung
phát triển ngành Du lịch Đồng Hới tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới là gì:? (Chọn 3
vấn đề theo anh chị là quan trọng nhất)

1.Tiến hành lập quy hoạch tổng thể ngành du lịch để định hướng phát triển các khu,
điểm du lịch trong thời gian tới; đồng thời thực hiện chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ,
khuyến khích phát triển du lịch.

2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, loại hình du lịch, Cải thiện mạnh
mẽ môi trường kinh doanhtrong ngành du lịch.

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch.
4. Quan tâm đến đời sống của cộng đồng địa phương, góp phần thực hiện công

bằng xã hội,Khai thác, phát huy các giá trị, di sản văn hóa.
5. Khuyến khích, đảm bảo quyền tham gia của người dân địa phương đối với hoạt

động du lịch
6. Bảo tồn, tôn tạo và khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên, quản lý

áp lực từ du lịch và xử lý môi trường.
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